	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1380/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 83/TTr-SXD ngày 27 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 41 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bao gồm: 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch -Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển đô thị; 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, bao gồm: 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển đô thị; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật; 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

(nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Tuấn Quốc


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
	Stt
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

	1
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

	2
	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

	3
	Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

	4
	Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

	5
	Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

	6
	Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

	7
	Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

	8
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

	9
	Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực).

	10
	Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

	11
	Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

	II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng:

	1
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình.

	III. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng:

	1
	Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

	2
	Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

	3
	Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

	IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

	1
	Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

	2
	Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

	3
	Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

	4
	Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

	5
	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.

	V. Lĩnh vực Phát triển đô thị:

	1
	Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

	2
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.

	3
	Lấy ý kiến của các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.

	VI. Lĩnh vực Nhà ở:

	1
	Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

	2
	Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

	3
	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	4
	Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	5
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	6
	Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

	7
	Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

	8
	Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

	9
	Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

	10
	Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

	11
	Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước.

	VII. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

	1
	Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

	2
	Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).

	3
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.

	VIII. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

	1
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

	IX. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:

	1
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh.

	2
	Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh.

	3
	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh.


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

	1
	T-VTB-225830-TT
	Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	T-VTB-225835 -TT
	Cấp Chứng chỉ hành nghề kỹ sư.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	3
	T-VTB-225842-TT
	Cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-225861-TT
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	T-VTB-225888-TT
	Cấp bổ sung Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	6
	T-VTB-2259896-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1(trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	7
	T-VTB-225908-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1(trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	8
	T-VTB-225913-TT
	Cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	9
	T-VTB-225918 -TT
	Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư định giá (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	10
	T-VTB-225952 -TT
	Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	11
	T-VTB-225988-TT
	Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	12
	T-VTB-225049-TT
	Điều chỉnh giấy phép cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	13
	T-VTB-175499-TT
	Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 838/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	14
	T-VTB-247455-TT
	Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp đặc biệt, cấp I, cấp II.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	15
	T-VTB-247460-TT
	Cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến thị (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	16
	T-VTB-247501-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	17
	T-VTB-247502-TT
	Cấp giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình tôn giáo, tín ngưỡng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	18
	T-VTB-247546-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	19
	T-VTB-247655-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	20
	T-VTB-247084-TT
	Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	21
	T-VTB-247863-TT
	Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	22
	T-VTB-247808-TT
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	23
	T-VTB-247810-TT
	Lấy ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	24
	T-VTB-247864-TT
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	25
	T-VTB-247869-TT
	Gia hạn giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp

giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	26
	T-VTB-247870-TT
	Cấp lại giấy phép xây dựng (đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được phân cấp theo Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)..
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 15/2016/QĐ- UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	27
	T-VTB-247872-TT
	Cấp giấy phép xây dựng tạm (đối với công trình xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở xây dựng được phân cấp theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 21/2016/QĐ- UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định quy mô xây dựng công trình và thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	28
	T-VTB-247882-TT
	Cấp giấy phép di dời công trình.
	Luật Xây dựng 2014; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	II. Lĩnh vực Quản lý Chất lượng công trình xây dựng:

	1
	T-VTB-175439-TT
	Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	2
	T-VTB-175561-TT
	Báo cáo chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	3
	T-VTB-175507-TT
	Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng.
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-175572-TT
	Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng (đối với công trình xây dựng cấp I, cấp II, cấp III).
	Luật Xây dựng số 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp pháp xây dựng; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	III. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng:

	1
	T-VTB-286865-TT
	Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	2
	T-VTB-286866-TT
	Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	3
	T-VTB-286867-TT
	Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

	1
	T-VTB-288597-TT
	Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng

	2
	T-VTB-288598-TT
	Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng

	3
	T-VTB-288599-TT
	Cấp chứng chỉ Quy hoạch xây dựng.
	Luật Xây dựng 2014; Luật Quy hoạch đô thị 2009 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	4
	T-VTB-080438-TT
	Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh.
	Luật Xây dựng 2014; Luật Quy hoạch đô thị 2009 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

	5
	T-VTB-288600-TT
	Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.
	

	V. Lĩnh vực Phát triển đô thị:

	1
	T-VTB-286888-TT
	Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	2
	T-VTB-286889-TT
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	3
	T-VTB-286890-TT
	Lấy ý kiến của các sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

	VI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật:

	1
	T-VTB-175581-TT
	Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị.
	Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thay thế một số điều Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 04/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

	2
	T-VTB-080214-TT
	Cấp giấy phép đào đường đô thị.
	TTHC này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng.

	3
	T-VTB-080239-TT
	Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông.
	TTHC này không thuộc phạm vi công bố của Sở Xây dựng

	VII. Lĩnh vực Nhà ở:

	1
	T-VTB-225162-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	2
	T-VTB-225174-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (Trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	3
	T-VTB-225189-TT
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (Trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	4
	T-VTB-225225-TT
	Chấp thuận đầu tư phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (Trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	5
	T-VTB-225252-TT
	Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	6
	T-VTB-225255-TT
	Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	7
	T-VTB-225259-TT
	Chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà từ 500 đến dưới 2.500 căn.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	8
	T-VTB-225298-TT
	Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất).
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	9
	T-VTB-225301-TT
	Xác định phân chia sản phẩm là nhà ở đối với trường hợp huy động vốn mà có thỏa thuận phân chia nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	10
	T-VTB-225324-TT
	Thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	11
	T-VTB-225363-TT
	Thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	12
	T-VTB-113712-TT
	Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thuê.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	13
	T-VTB-256865-TT
	Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sanh nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.
	Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	IX. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản:

	1
	T-VTB-288601-TT
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	X. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng:

	1
	T-VTB-175438-TT
	Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	XI. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:

	1
	T-VTB-286891-TT
	Tiếp công dân tại cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

	2
	T-VTB-286892-TT
	Xử lý đơn tại cấp tỉnh.
	Được chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 


 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


  
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU                          ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                
Số: 1380/Qð-UBND                                  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2017 


                        
 


QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa; thủ tục hành chính 


 bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 
 


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương  ngày19 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên 
quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính; 


Căn cứ Quyết ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch ñơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  83/TTr-SXD ngày 27 
tháng  4  năm 2017, 
 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 41 thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa, bao gồm: 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng; 01 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Quy hoạch -Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển ñô thị;  11 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở;  03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 03 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 
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Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, bao gồm: 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Hoạt ñộng xây dựng; 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến  trúc; 03 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Phát triển ñô thị; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật; 13 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 02 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 


                 (nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các 
tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.     


 KT. CHỦ TỊCH 
                PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 
 


                                                               Lê Tuấn Quốc 
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Phụ lục   
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ðƯỢC CHUẨN HÓA VÀ THỦ TỤC HÀNH 


CHÍNH  BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  
SỞ XÂY DỰNG 


(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1380/Qð-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 


 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC 


PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 
 


Stt Tên thủ tục hành chính 


I. Lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng: 


1 Thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh hoặc thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở 
ñiều chỉnh (quy ñịnh tại ðiểm b Khoản 2, ðiểm b Khoản 3, Khoản 4, ðiểm b 
Khoản 5 ðiều 10 Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP). 


2 Thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều chỉnh; 
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
xây dựng ñiều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy ñịnh tại ðiều 5, ðiều 
10, ðiều 13 Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP; ðiều 11 và ðiều 12 Thông tư số 
18/2016/TT-BXD). 


3 Thẩm ñịnh thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng ñiều chỉnh 
(quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 1 ðiều 24, ñiểm b Khoản 1 ðiều 25, ñiểm b 
Khoản 1 ðiều 26 Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP). 


4 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải 
tạo, giấy phép di dời công trình) ñối với công trình cấp I, II; công trình tôn 
giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng ñài, tranh hoành tráng ñược 
xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục ñường phố chính trong ñô thị; công 
trình thuộc dự án có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 


5 ðiều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng ñối với công trình cấp I, II; 
công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng ñài, tranh hoành 
tráng ñược xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục ñường phố chính trong ñô 
thị; công trình thuộc dự án có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 


6 Cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây 
dựng hạng II, hạng III ñối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy 
hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm 
tra dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức thi 
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Stt Tên thủ tục hành chính 


công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm 
ñịnh xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí ñầu tư xây dựng. 


7 Cấp/ cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển ñổi/ñiều chỉnh, 
bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng hạng II, hạng III 
ñối với cá nhân hoạt ñộng xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; 
Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công 
xây dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng. 


8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách 
nát/thất lạc) ñối với cá nhân hoạt ñộng xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát 
xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám 
sát thi công xây dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng. 


9 ðăng tải/thay ñổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ 
chức không thuộc ñối tượng cấp chứng chỉ năng lực). 


10 Cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt 
ñộng xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp ñồng của dự án nhóm B, C. 


11 ðiều chỉnh giấy phép hoạt ñộng xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài 
hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp ñồng của dự án nhóm B, C. 


II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 


1  Kiểm tra công tác nghiệm thu ñưa công trình vào sử dụng ñối với các công 
trình trên ñịa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý 
công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm 
tra của Hội ñồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan 
chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình. 


III. Lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng: 


1 Bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng ñối với cá nhân khác không thuộc 
thẩm quyền của Bộ Xây dựng. 


2 ðăng ký công bố thông tin người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ 
chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc ñối với các cá nhân, tổ chức 
không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám ñịnh tư pháp xây 
dựng trên ñịa bàn ñược Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt ñộng. 


3 ðiều chỉnh, thay ñổi thông tin cá nhân, tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng 
ñối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñã tiếp nhận ñăng ký, 
công bố thông tin. 
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Stt Tên thủ tục hành chính 


 IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc: 


1 Thẩm ñịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án ñầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt 
của UBND cấp tỉnh. 


 


2 Thẩm ñịnh ñồ án, ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án ñầu tư xây 
dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh. 


3 Thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án ñầu tư xây dựng công 
trình. 


4 Cấp giấy phép quy hoạch dự án ñầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp tỉnh quản lý. 


5 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án ñầu tư xây dựng trong khu chức 
năng ñặc thù cấp quốc gia. 


V. Lĩnh vực Phát triển ñô thị: 


1 Chấp thuận ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị mới; dự án tái 
thiết khu ñô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu ñô thị; dự án cải tạo chỉnh trang 
khu ñô thị; dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của 
UBND  tỉnh. 


2 ðiều chỉnh ñối với các dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị mới; dự án tái thiết 
khu ñô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu ñô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu ñô 
thị; dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận 
của UBND tỉnh. 


3 Lấy ý kiến của các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch ñối với các dự 
án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh. 


VI. Lĩnh vực Nhà ở: 


1 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. 


2 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai ñủ ñiều kiện ñược bán, cho 
thuê mua. 


3 Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 9 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP. 
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Stt Tên thủ tục hành chính 


4 Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND 
cấp tỉnh quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 9 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP. 


5 Lựa chọn chủ ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy ñịnh tại Khoản 2 
ðiều 18 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP. 


6 Thẩm ñịnh giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng theo dự 
án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi ñịa bàn tỉnh. 


7 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh. 


8 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 


9 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 


10 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 


11 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. 


VII. Lĩnh vực Kinh doanh bất ñộng sản: 


1 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản. 


2 Thủ tục cấp lại (cấp ñổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, 
bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn). 


3 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất ñộng sản ñối với dự án do 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết ñịnh việc ñầu tư. 


VIII. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng: 


1 Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 


IX. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo: 


1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần ñầu tại cấp tỉnh. 


2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh. 


3 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 


   


Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


I. Lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng: 


1 T-VTB- 
225830- TT 


Cấp chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 


2 T-VTB - 
225835 - TT 


Cấp Chứng chỉ hành 
nghề kỹ sư. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


3 T-VTB - 
225842- TT 


Cấp Chứng chỉ hành 
nghề giám sát thi công 
xây dựng công trình. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


4 T-VTB - 
225861- TT 


Cấp lại Chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc sư, kỹ sư, 
giám sát thi công xây 
dựng công trình. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


5 T-VTB -
225888- TT 


Cấp bổ sung Chứng chỉ 
hành nghề kiến trúc sư, 
kỹ sư,  giám sát thi công 
xây dựng công trình. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


6 T-VTB - 
2259896- TT 


Cấp Chứng chỉ kỹ sư 
ñịnh giá hạng 1(trường 
hợp cấp thẳng không 
qua hạng 2). 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


7 T-VTB -
225908- TT  


Cấp Chứng chỉ kỹ sư 
ñịnh giá hạng 1(trường 
hợp nâng từ hạng 2 lên 
hạng 1). 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


8 T-VTB - 
225913- TT 


Cấp Chứng chỉ kỹ sư 
ñịnh giá hạng 2. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


9 T-VTB - 
225918 - TT 


Cấp lại Chứng chỉ kỹ sư 
ñịnh giá (trong trường 
hợp chứng chỉ bị rách, 
nát hoặc mất). 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án ñầu tư xây dựng 
công trình; Thông tư số 
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về năng lực của 
tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
ñộng xây dựng; Quyết ñịnh số 
838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
 


10 T-VTB - 
225952 - TT 


Cấp giấy phép cho nhà 
thầu nước ngoài là tổ 
chức nhận thầu các gói 
thầu thuộc dự án nhóm 
B, C. 


 Luật Xây dựng 2014;  Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép hoạt ñộng xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt 
Nam; Quyết ñịnh số 838/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
ñược thay thế; thủ tục hành chính 
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt ñộng xây dựng thuộc 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
 


11 T-VTB - 
225988- TT 


Cấp giấy phép cho nhà 
thầu nước ngoài là cá 
nhân thực hiện các công 
việc tư vấn ñầu tư  xây 
dựng. 


Luật Xây dựng 2014;  Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép hoạt ñộng xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt 
Nam; Quyết ñịnh số 838/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
ñược thay thế; thủ tục hành chính 
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
 


12 T-VTB - 
225049- TT 


ðiều chỉnh giấy phép 
cho nhà thầu nước ngoài 
là tổ chức nhận thầu các 
gói thầu thuộc dự án 
nhóm B,C và nhà thầu 
nước ngoài là cá nhân 
thực hiện các công việc 
tư vấn ñầu tư xây dựng. 


Luật Xây dựng 2014;  Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép hoạt ñộng xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt 
Nam; Quyết ñịnh số 838/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
ñược thay thế; thủ tục hành chính 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
 


13 T-VTB - 
175499- TT 


Lấy ý kiến về thiết kế cơ 
sở các dự án nhóm B,C 
sử dụng các nguồn vốn 
không phải vốn ngân 
sách. 


Luật Xây dựng 2014;  Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 14/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép hoạt ñộng xây 
dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt 
Nam; Quyết ñịnh số 838/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; thủ tục hành chính 
ñược thay thế; thủ tục hành chính 
bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực hoạt ñộng xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 


14 T-VTB - 
247455- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
nhà ở riêng lẻ cấp ñặc 
biệt, cấp I, cấp II. 


 Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
 


15 T-VTB - 
247460- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
cho công trình không 
theo tuyến thị (ñối với 
các công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng ñược phân 
cấp theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


16 T-VTB - 
247501- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
công trình theo tuyến 
trong ñô thị (ñối với các 
công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng ñược phân 
cấp theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


17 T-VTB - 
247502- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
sử dụng cho công trình 
tôn giáo, tín ngưỡng. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
 


18 T-VTB - 
247546- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
công trình tượng ñài, 
tranh hoành tráng. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
 


19 T-VTB - 
247655- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
công trình quảng cáo. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
 


20 T-VTB - 
247084- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
theo giai ñoạn (ñối với 
các công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng dựng ñược 
phân cấp theo Quyết 
ñịnh 1866/Qð-UBND 
ngày 20/8/2013 của 
UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


21 T-VTB - 
247863- TT 


Cấp giấy phép xây dựng 
cho dự án (ñối với các 
công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng ñược phân 
cấp theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


22 T-VTB - 
247808- TT 


Cấp giấy phép sửa chữa, 
cải tạo công trình (ñối 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


 với các công trình xây 
dựng thuộc thẩm quyền 
của Sở Xây dựng ñược 
phân cấp theo Quyết 
ñịnh 1866/Qð-UBND 
ngày 20/8/2013 của 
UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu). 


6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


23 T-VTB - 
247810- TT 
 


Lấy ý kiến các cơ quan 
quản lý Nhà nước về 
những lĩnh vực liên 
quan ñến công trình xây 
dựng ñể cấp giấy phép 
xây dựng. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


 


24 T-VTB - 
247864- TT 
 


ðiều chỉnh giấy phép 
xây dựng (ñối với các 
công trình xây dựng 
thuộc thẩm quyền của 
Sở Xây dựng ñược phân 
cấp theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


25 T-VTB - 
247869- TT 
 


Gia hạn giấy phép xây 
dựng (ñối với các công 
trình xây dựng thuộc 
thẩm quyền của Sở Xây 
dựng ñược phân cấp 
theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


26 T-VTB - 
247870- TT 
 


Cấp lại giấy phép xây 
dựng (ñối với các công 
trình xây dựng thuộc 
thẩm quyền của Sở Xây 
dựng ñược phân cấp 
theo Quyết ñịnh 
1866/Qð-UBND ngày 
20/8/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu).. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 15/2016/Qð-
UBND ngày 9/5/2016 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 
quy ñịnh phân cấp thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng công trình 
trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 


27 T-VTB - 
247872- TT 
 


Cấp giấy phép xây dựng 
tạm (ñối với công trình 
xây dựng tạm thuộc 
thẩm quyền của Sở xây 
dựng ñược phân cấp 
theo Quyết ñịnh số 
35/2013/Qð-UBND 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 







22 CÔNG BÁO/Số 63+64/Ngày 22-6-2017


 


Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


ngày 11/9/2013 của 
UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu). 


về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; Quyết ñịnh số 21/2016/Qð-
UBND ngày 29/6/2016 của 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 
việc quy ñịnh quy mô xây dựng 
công trình và thời hạn tồn tại công 
trình, nhà ở riêng lẻ ñược cấp giấy 
phép xây dựng có thời hạn trên ñịa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


28 T-VTB - 
247882- TT 
 


Cấp giấy phép di dời 
công trình. 


Luật Xây dựng 2014; Nghị ñịnh 
số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 
6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng; Quyết 
ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược thay thế; thủ 
tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây 
dựng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 


II. Lĩnh vực Quản lý Chất lượng công trình xây dựng: 


1 T-VTB - 
175439- TT 


Tiếp nhận và quản lý 
giấy chứng nhận ñủ ñiều 
kiện ñảm bảo an toàn 


 Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 
12/05/2015 của Chính phủ về 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


 chịu lực, chứng nhận sự 
phù hợp về chất lượng 
công trình xây dựng. 


quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng; Quyết ñịnh số 
833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp 
pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ 
thuật an toàn lao ñộng; thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
 


2 T-VTB - 
175561- TT 
 


Báo cáo chủ ñầu tư về 
chất lượng công trình 
xây dựng. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 
12/05/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng; Quyết ñịnh số 
833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp 
pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ 
thuật an toàn lao ñộng; thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 


3 T-VTB - 
175507- TT 
 


Phê duyệt phương án 
phá dỡ các công trình 
xây dựng. 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 
12/05/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng; Quyết ñịnh số 
833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp 
pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ 
thuật an toàn lao ñộng; thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 


4 T-VTB - 
175572- TT 
 


Báo cáo nhanh sự cố 
công trình xây dựng (ñối 
với công trình xây dựng 
cấp I, cấp II, cấp III). 


Luật Xây dựng số 2014; Nghị 
ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 
12/05/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng; Quyết ñịnh số 
833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính ñược thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong 
lĩnh vực quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp 
pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ 
thuật an toàn lao ñộng; thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 


III. Lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng: 


1 T-VTB- 
286865- TT 
 


Bổ nhiệm giám ñịnh 
viên tư pháp xây dựng 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 


2 T-VTB- 
286866- TT 
 


ðăng ký, công bố thông 
tin cá nhân, tổ chức thực 
hiện giám ñịnh tư pháp 
xây dựng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của 
UBND tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


3 T-VTB- 
286867- TT 
 


ðiều chỉnh, thay ñổi 
thông tin cá nhân, tổ 
chức thực hiện giám 
ñịnh tư pháp xây dựng 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 


IV. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc: 


1 T-VTB-
288597- TT 
 


Cấp giấy phép quy 
hoạch dự án ñầu tư xây 
dựng công trình thuộc 
thẩm quyền của UBND 
tỉnh quản lý. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng 


2 T-VTB-
288598- TT 
 


Cấp giấy phép quy 
hoạch xây dựng cho dự 
án ñầu tư xây dựng 
trong khu chức năng ñặc 
thù cấp quốc gia. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng 


3 T-VTB-
288599- TT 
 


Cấp chứng chỉ Quy 
hoạch xây dựng. 


 Luật Xây dựng 2014; Luật Quy 
hoạch ñô thị 2009 Nghị ñịnh số 
37/2010/Nð-CP ngày 7/4/2010 
của Chính phủ về lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch 
ñô thị; Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-
CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng; Quyết 
ñịnh số 835/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược chuẩn hóa; 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 
bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


4 T-VTB - 
080438- TT 
 


Thẩm ñịnh ñồ án quy 
hoạch xây dựng  thuộc 
thẩm quyền phê duyệt 
của Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân cấp Tỉnh. 


Luật Xây dựng 2014; Luật Quy 
hoạch ñô thị 2009 Nghị ñịnh số 
37/2010/Nð-CP ngày 7/4/2010 
của Chính phủ về lập, thẩm ñịnh, 
phê duyệt và quản lý quy hoạch 
ñô thị; Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-
CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số nội dung 
về quy hoạch xây dựng; Quyết 
ñịnh số 835/Qð-BXD ngày 29 
tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành; thủ 
tục hành chính ñược chuẩn hóa; 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 
bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
 


5 T-VTB-
288600- TT 
 


Thẩm ñịnh ñồ án quy 
hoạch chi tiết 1/500 
thuộc dự án ñầu tư xây 
dựng công trình. 


 


V. Lĩnh vực Phát triển ñô thị: 


1 T-VTB-
286888- TT 
 


Chấp thuận ñầu tư ñối 
với các dự án ñầu tư xây 
dựng khu ñô thị mới; dự 
án tái thiết khu ñô thị; 
dự án bảo tồn, tôn tạo 
khu ñô thị; dự án cải tạo 
chỉnh trang khu ñô thị; 
dự án ñầu tư xây dựng 
khu ñô thị hỗn hợp 
thuộc thẩm quyền của 
UBND  tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 


2 T-VTB- ðiều chỉnh ñối với các ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


286889- TT 
 


dự án ñầu tư xây dựng 
khu ñô thị mới; dự án tái 
thiết khu ñô thị; dự án 
bảo tồn, tôn tạo khu ñô 
thị; dự án cải tạo chỉnh 
trang khu ñô thị; dự án 
ñầu tư xây dựng khu ñô 
thị hỗn hợp thuộc thẩm 
quyền chấp thuận của 
UBND  tỉnh. 


ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 


3 T-VTB-
286890- TT 
 


Lấy ý kiến của các sở: 
Xây dựng, Văn hóa Thể 
thao và Du lịch ñối với 
các dự án bảo tồn tôn 
tạo các công trình di tích 
cấp tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015. 


VI. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật: 


1 T-VTB - 
175581- TT 
 


Cấp giấy phép xây dựng 
công trình ngầm ñô thị. 


Nghị ñịnh số 64/2012/Nð-CP 
ngày 04/9/2012 của Chính phủ về 
cấp giấy phép xây dựng thay thế 
một số ñiều Nghị ñịnh số 
39/2010/Nð-CP ngày 04/4/2010 
của Chính phủ về quản lý không 
gian xây dựng ngầm ñô thị 


2 T-VTB - 
080214- TT 


Cấp giấy phép ñào 
ñường ñô thị. 


TTHC này không thuộc phạm vi 
công bố của Sở Xây dựng. 


3 T-VTB - 
080239- TT 


Cấp giấy phép sử dụng 
tạm thời ñường ñô thị 
ngoài mục ñích giao 
thông. 


TTHC này không thuộc phạm vi 
công bố của Sở Xây dựng 


VII. Lĩnh vực Nhà ở: 


1 T-VTB -
225162- TT 


Lựa chọn chủ ñầu tư dự 
án phát triển nhà ở 
thương mại theo hình 
thức ñấu thầu lựa chọn 
chủ ñầu tư. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


2 T-VTB -
225174- TT 


Lựa chọn chủ ñầu tư dự 
án phát triển nhà ở 
thương mại theo hình 
thức chỉ ñịnh chủ ñầu tư 
(Trường hợp một khu 
ñất chỉ có một nhà ñầu 
tư ñăng ký). 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


3 T-VTB -
225189- TT 


Lựa chọn chủ ñầu tư dự 
án phát triển nhà ở 
thương mại theo hình 
thức chỉ ñịnh chủ ñầu tư 
(Trường hợp nhà ñầu tư 
có quyền sử dụng ñất 
hợp pháp theo quy ñịnh 
của pháp luật ñát ñai, 
phù hợp với quy hoạch 
xây dựng nhà ở). 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


dựng 


4 T-VTB -
225225- TT 


Chấp thuận ñầu tư phát 
triển nhà ở bằng nguồn 
vốn ngân sách trung 
ương (Trừ trường hợp 
dự án do  Thủ tướng 
Chính phủ quyết ñịnh 
ñầu tư). 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


5 T-VTB -
225252- TT 


Chấp thuận bổ sung nội 
dung dự án phát triển 
nhà ở bằng nguồn vốn 
ngân sách trung ương. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


6 T-VTB -
225255- TT 


Chấp thuận ñầu tư dự án 
phát triển nhà ở bằng 
nguồn vốn không phải 
từ ngân sách nhà nước 
có số lượng nhà ở từ 
500 ñến 2.500 căn 
(trường hợp không phải 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


ñấu thầu lựa chọn chủ 
ñầu tư dự án). 


thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


7 T-VTB -
225259- TT 


Chấp thuận bổ sung nội 
dung dự án phát triển  
nhà ở bằng nguồn vốn 
không phải từ ngân sách 
nhà nước có số lượng 
nhà từ 500 ñến dưới 
2.500 căn. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


8 T-VTB -
225298- TT 


Thủ tục thẩm ñịnh, phê 
duyệt dự án phát triển 
nhà ở bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước có 
mức vốn từ 30 tỷ ñồng 
trở lên (không tính tiền 
sử dựng ñất). 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


dựng 


9 T-VTB -
225301- TT 


Xác ñịnh phân chia sản 
phẩm là nhà ở ñối với 
trường hợp huy ñộng 
vốn mà có thỏa thuận 
phân chia nhà ở theo 
Nghị ñịnh số 
71/2010/Nð-CP. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


10 T-VTB -
225324- TT 


Thuê nhà ở xã hội ñược 
xây dựng bằng vốn ngân 
sách nhà nước. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


11 T-VTB -
225363- TT 


Thẩm ñịnh giá bán, giá 
cho thuê, giá cho thuê 
mua nhà ở xã hội ñối 
với trường hợp xây 
dựng nhà ở bằng vốn 
ngoài ngân sách. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


12 T-VTB -
113712- TT 


Bán nhà ở thuộc sở hữu 
nhà nước ñang thuê. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng 


13 T-VTB -
256865- TT 


Thủ tục ñiều chỉnh cơ 
cấu căn hộ nhà ở thương 
mại hoặc chuyển ñổi 
mục ñích sử dụng từ nhà 
ở thương mại sanh nhà ở 
xã hội hoặc công trình 
dịch vụ. 


Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP 
ngày 20/10/2015 của Chính phủ; 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Xây dựng; Quyết ñịnh số 837/Qð-
BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa; thủ tục hành chính ñược sửa 
ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục 
hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ 
trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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Stt 
Số hồ sơ 
TTHC 


Tên thủ tục hành 
chính 


Tên VBQPPL quy ñịnh nội 
dung sửa ñổi, bổ sung, thay thế 


dựng 


IX. Lĩnh vực Kinh doanh bất ñộng sản: 


1 T-VTB-
288601- TT 
 


Chuyển nhượng toàn bộ 
hoặc một phần dự án bất 
ñộng sản ñối với dự án 
do ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, cấp huyện quyết 
ñịnh việc ñầu tư. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015 


X. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng: 


1 T-VTB -
175438- TT 


Tiếp nhận công bố hợp 
quy sản phẩm, hàng hóa 
vật liệu xây dựng. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015 


XI. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo: 


1 T-VTB-
286891- TT 
 


Tiếp công dân tại cấp 
tỉnh. 


ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015 


2 T-VTB-
286892- TT 
 


Xử lý ñơn tại cấp tỉnh.  ðược chuẩn hóa lại theo Quyết 
ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 
06/01/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch ñơn giản 
hóa thủ tục hành chính trọng tâm 
năm 2015 
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PHẦN II. NỘI DUNG  CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC CHUẨN 
HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 


I. LĨNH VỰC HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 


1. Thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh hoặc thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết 
kế cơ sở ñiều chỉnh (quy ñịnh tại ðiểm b Khoản 2, ðiểm b Khoản 3, Khoản 4, 
ðiểm b Khoản 5 ðiều 10 Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP). 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân ñề nghị thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh hoặc 
thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở ñiều chỉnh  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 
ñịnh của pháp luật; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm 
ñịnh theo ñúng thời hạn quy ñịnh. ðối với các hồ sơ trình thẩm ñịnh không ñảm bảo 
ñiều kiện thẩm ñịnh theo quy ñịnh, Sở Xây dựng có văn bản gửi người ñề nghị thẩm 
ñịnh nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm ñịnh; 


* Trường hợp Sở Xây dựng không ñủ ñiều kiện thực hiện công tác thẩm ñịnh, 
trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có 
văn bản thông báo cho chủ ñầu tư các nội dung cần thẩm tra ñể chủ ñầu tư lựa chọn 
và ký kết hợp ñồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 
15 (mười lăm) ngày ñối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày ñối với dự án nhóm C. 
Chủ ñầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Sở Xây dựng, người quyết ñịnh 
ñầu tư ñể làm cơ sở thẩm ñịnh. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra 
thì chủ ñầu tư phải có văn bản thông báo ñến cơ quan thẩm ñịnh ñể giải trình lý do 
và ñề xuất gia hạn thời gian thực hiện. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 
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- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


* Tờ trình thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh hoặc thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết 
kế cơ sở ñiều chỉnh (quy ñịnh tại Mẫu số 01, Phụ lục II ban kèm theo Nghị ñịnh số 
59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng); 


* Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây dựng trong trường hợp thẩm ñịnh dự 
án/dự án ñiều chỉnh; hồ sơ thiết kế cơ sở (thuyết minh và bản vẽ) trong trường hợp 
thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở ñiều chỉnh; 


* Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm ñịnh ñược tính từ ngày Sở Xây dựng  
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, như sau: 


+  ðối với thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh: 


* Không quá 30 ngày làm việc ñối với dự án nhóm B; 


* Không quá 20 ngày làm việc ñối với dự án nhóm C. 


+ ðối với thẩm ñịnh thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở ñiều chỉnh: 


* Không quá 20 ngày làm việc, ñối với dự án nhóm B;  


* Không quá 15 ngày làm việc, ñối với dự án nhóm C. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây 
dựng công trình.  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 
ñịnh dự án ñầu tư xây dựng, kết quả thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ trình Thẩm ñịnh dự án/dự án ñiều chỉnh hoặc thẩm ñịnh thiết kế cơ 
sở/thiết kế cơ sở ñiều chỉnh ( quy ñịnh tại Mẫu số 01, Phụ lục II ban kèm theo Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
ñầu tư xây dựng); 


+ Tờ trình thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  ( quy ñịnh tại Mẫu số 04, Phụ 
lục II ban kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng). 
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- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự 
án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu số 01, Phụ lục II 
( Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/ND-CP của Chính phủ  


về quản lý dự án ñầu tư xây dựng) 
 


TÊN TỔ CHỨC 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 


  
TỜ TRÌNH 


Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) 


 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan......................................................................  


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng 
(Tên dự án) với các nội dung chính sau: 


 


I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 


1. Tên dự án: .............................................................................................................  


2. Nhóm dự án: ..........................................................................................................  


3. Loại và cấp công trình: ..........................................................................................  


4. Người quyết ñịnh ñầu tư: ......................................................................................  


5. Tên chủ ñầu tư (nếu có) và các thông tin ñể liên hệ (ñịa chỉ, ñiện thoại,...): 
...............  


6. ðịa ñiểm xây dựng: ...............................................................................................  


7. Giá trị tổng mức ñầu tư: .........................................................................................  


8. Nguồn vốn ñầu tư: .................................................................................................  


9. Thời gian thực hiện: ...............................................................................................  


10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .........................................................................  


11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ...........................................................  


12. Các thông tin khác (nếu có): ...........................................................................  


 


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 


1. Văn bản pháp lý: 
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- Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (ñối với dự án sử dụng 
vốn ñầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư xây dựng hoặc giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư (ñối với dự án sử dụng vốn khác); 


- Quyết ñịnh lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển 
chọn theo quy ñịnh và phương án thiết kế ñược lựa chọn kèm theo (nếu có); 


- Quyết ñịnh lựa chọn nhà thầu lập dự án; 


- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 ñối với khu công nghiệp quy mô 
trên 20 ha) ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 


- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh 
giá tác ñộng môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 


- Văn bản thỏa thuận ñộ cao tĩnh không (nếu có); 


- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 


- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 


2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức ñầu tư (dự toán): 


- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 


- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức ñầu tư hoặc dự toán); 


- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 


- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, 
chủ nhiệm ñồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng 
(Tên dự án) với các nội dung nêu trên./. 


 


   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 


ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 


 
 
 
 


Tên người ñại diện 
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Mẫu số 04, Phụ lục II 
( Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/ND-CP của Chính phủ  


về quản lý dự án ñầu tư xây dựng) 
  


 
TÊN TỔ CHỨC 


------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm ….  
       


TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 


Kính gửi: (Cơ quan thẩm ñịnh) 
 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 


(Tên chủ ñầu tư) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết 
kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 


I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 


 


1. Tên công trình: ..................................................................................................  


2. Loại, cấp, quy mô công trình: .............................................................................  


3. Tên chủ ñầu tư và các thông tin ñể liên lạc (ñiện thoại, ñịa chỉ,….): ..............  


4. ðịa ñiểm xây dựng: ...........................................................................................  


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ...............................................................  


6. Nguồn vốn ñầu tư: ..........................................................................................  


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .......................................................  


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..........................................................................  


9. Các thông tin khác có liên quan: ......................................................................  


 


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 


 


1. Văn bản pháp lý: 


- Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (ñối với dự án sử dụng 
vốn ñầu tư công); 


- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 
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- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 


- Báo cáo tổng hợp của chủ ñầu tư; 


- Và các văn bản khác có liên quan. 


2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 


- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 


- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 


- Dự toán xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 
vốn nhà nước ngoài ngân sách. 


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 


- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm ñồ án thiết 
kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình…. với các nội dung nêu trên./. 


  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 


ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 


 
 
 
 


Tên người ñại diện 
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2. Thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều 
chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng ñiều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy ñịnh tại ðiều 5, 
ðiều 10, ðiều 13 Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP; ðiều 11 và ðiều 12 Thông tư số 
18/2016/TT-BXD). 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân ñề nghị thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật;  


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


*  ðối với các hồ sơ trình thẩm ñịnh không ñảm bảo ñiều kiện thẩm ñịnh theo 
quy ñịnh, Sở Xây dựng có văn bản gửi người ñề nghị thẩm ñịnh nêu rõ lý do và từ 
chối thực hiện thẩm ñịnh. 


*  Trường hợp Sở Xây dựng không ñủ ñiều kiện thực hiện công tác thẩm ñịnh, 
trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây 
dựng có văn bản yêu cầu chủ ñầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp 
theo quy ñịnh ñể ký hợp ñồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm ñịnh. Thời gian thực 
hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày ñối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật. Chủ ñầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế ñã 
ñóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng ñể làm cơ sở thẩm ñịnh. 
Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ ñầu tư phải có văn bản 
thông báo ñến cơ quan thẩm ñịnh ñể giải trình lý do và ñề xuất gia hạn thời gian thực 
hiện. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu 
ñiện. 







42 CÔNG BÁO/Số 63+64/Ngày 22-6-2017


 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


* Tờ trình thẩm ñịnh ( quy ñịnh tại Mẫu số 04, Phụ lục II ban kèm theo Nghị 
ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
ñầu tư xây dựng);  


* Hồ sơ trình thẩm ñịnh ( theo danh mục quy ñịnh tại Mẫu số 04, Phụ lục II 
ban kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng); 


*  Nhiệm vụ thiết kế ñã ñược phê duyệt; 


* Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 


*  Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ ( hồ sơ gốc). 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người ñề nghị thẩm ñịnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 
ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều chỉnh; thiết kế bản vẽ 
thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng ñiều chỉnh 
(trường hợp thiết kế 1 bước) quy ñịnh tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự 
án ñầu tư xây dựng . 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


*  Tờ trình thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
ñiều chỉnh (quy ñịnh tại Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng);  


* Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật ñiều chỉnh ( quy ñịnh tại Mẫu số 02 Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-
BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 
dựng công trình); 
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* Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñiều chỉnh ( quy ñịnh tại Mẫu số 03 Phụ lục I của 
Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án 
và thiết kế, dự toán xây dựng công trình). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+  Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự 
án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu số 04, Phụ lục II 
( Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/ND-CP của Chính phủ  


về quản lý dự án ñầu tư xây dựng) 
  


 
TÊN TỔ CHỨC 


------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm ….  
       


TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 


Kính gửi: (Cơ quan thẩm ñịnh) 
 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 


(Tên chủ ñầu tư) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết 
kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 


I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 


 


1. Tên công trình: ..........................................................................................  


2. Loại, cấp, quy mô công trình: .......................................................................  


3. Tên chủ ñầu tư và các thông tin ñể liên lạc (ñiện thoại, ñịa chỉ,….): 
............................  


4. ðịa ñiểm xây dựng: ......................................................................................  


5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................  


6. Nguồn vốn ñầu tư: ..........................................................................................  


7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ...................................................  


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ......................................................................  


9. Các thông tin khác có liên quan: .................................................................  


 


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 


 


1. Văn bản pháp lý: 


- Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (ñối với dự án sử dụng 
vốn ñầu tư công); 
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- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 


- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 


- Báo cáo tổng hợp của chủ ñầu tư; 


- Và các văn bản khác có liên quan. 


2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 


- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 


- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 


- Dự toán xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 
vốn nhà nước ngoài ngân sách. 


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 


- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm ñồ án thiết 
kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình…. với các nội dung nêu trên./. 


  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 


ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng 


dấu) 
 
 
 
 


Tên người ñại diện 
  







46 CÔNG BÁO/Số 63+64/Ngày 22-6-2017


 


Mẫu số 02 Phụ lục I 
Báo cáo kết quả thẩm tra dự án 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


 
 
 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
------- 


Báo cáo kết quả thẩm tra dự án 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số: ………… 


V/v báo cáo kết quả 
thẩm tra dự 


án…………… 


………, ngày … tháng … năm…… 


     
Kính gửi: (Chủ ñầu tư) 


 


(Tổ chức thẩm tra) ñã nhận Văn bản số ... ngày ... của ……. ñề nghị thẩm tra dự án 
....(Tên dự án ñầu tư xây dựng). 


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt 
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 


Căn cứ Hợp ñồng tư vấn số………… ngày…… tháng…… năm…… ñược ký kết 
giữa ……(Tổ chức thẩm tra) và …………(Chủ ñầu tư); 


Các căn cứ khác có liên quan………………………………………………………; 


Sau khi xem xét hồ sơ dự án, (Tổ chức thẩm tra) thông báo kết quả thẩm tra dự án 
....(Tên dự án) như sau: 


I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 


1. Tên dự án: 


2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: 


3. Người quyết ñịnh ñầu tư: 


4. Tên chủ ñầu tư và các thông tin ñể liên hệ (ñịa chỉ, ñiện thoại,...): 


5. ðịa ðiểm xây dựng: 


6. Giá trị tổng mức ñầu tư; nguồn vốn ñầu tư: 


7. Thời gian thực hiện: 


8. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 
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9. Các thông tin khác (nếu có): 


II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ ÁN 


1. Văn bản pháp lý (Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình): 


2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: 


3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 


III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN 


1. Nội dung chủ yếu của dự án 


(Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ dự án thẩm tra) 


2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 


IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 


(Nhận xét và có ñánh giá chi Tiết những nội dung dưới ñây theo yêu cầu thẩm tra của 
của chủ ñầu tư) 


Sau khi nhận ñược hồ sơ dự án (Tên dự án), qua xem xét (Tên ñơn vị thẩm tra) báo 
cáo về chất lượng hồ sơ ñề nghị thẩm tra như sau: 


1. Quy cách và danh Mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ, 
thiếu/ñủ hồ sơ theo quy ñịnh). 


2. Nhận xét, ñánh giá về các nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy ñịnh tại 
ðiều 54 Luật Xây dựng 2014. 


3. Kết luận của ñơn vị thẩm tra về việc ñủ ðiều kiện hay chưa ñủ ðiều kiện ñể thực 
hiện thẩm tra. 


V. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ ÁN 


1. Nội dung thẩm tra thiết kế cơ sở: (một số hoặc toàn bộ nội dung dưới ñây tùy theo 
yêu cầu thẩm tra của chủ ñầu tư). 


a) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ ñược lựa chọn ñối 
với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ; 


b) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo ñảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống cháy, nổ: Kết luận về bảo ñảm an toàn xây dựng của giải pháp 
thiết kế; kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế với các giải pháp bảo vệ môi 
trường, an toàn phòng chống cháy nổ theo ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền theo 
Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy; 


c) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế cơ sở: ðánh giá về 
danh Mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy ñịnh hiện hành; ñánh giá 
sự tuân thủ trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế cơ 
sở. 


2. Thẩm tra các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi: 


a) ðánh giá về sự cần thiết ñầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương ñầu tư, 
khả năng ñáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử 
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dụng ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh trong 
từng thời kỳ; 


b) ðánh giá yếu tố bảo ñảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát 
triển ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñất, giải phóng 
mặt bằng xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo ñảm các yếu tố 
ñầu vào và ñáp ứng các ñầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh 
nghiệm quản lý của chủ ñầu tư; bảo ñảm quốc phòng, an ninh và các yếu tố khác; 


c) ðánh giá yếu tố bảo ñảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức ñầu tư: 


- Kiểm tra phương pháp lập tổng mức ñầu tư; ñánh giá nội dung cơ cấu tổng mức ñầu 
tư ñề nghị thẩm tra; kiểm tra sự phù hợp trong việc áp dụng, vận dụng ñịnh mức, ñơn 
giá và chế ñộ chính sách liên quan trong công tác lập và quản lý chi phí ñầu tư xây 
dựng; 


- Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công việc trong tổng mức ñầu tư; kiểm tra tính 
ñúng ñắn, hợp lý của nội dung chi phí trong tổng mức ñầu tư; 


- Giá trị tổng mức ñầu tư sau thẩm tra (nêu rõ giá trị của từng Khoản Mục chi phí, 
nguyên nhân tăng, giảm) 


d) ðánh giá tiến ñộ thực hiện dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy ñộng 
vốn theo tiến ñộ, phân tích rủi ro, hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của 
dự án. 


3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 


V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 


- Dự án (Tên dự án) ñủ ðiều kiện (chưa ñủ ðiều kiện) ñể triển khai các bước tiếp 
theo. 


- Một số kiến nghị khác (nếu có). 


CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA DỰ ÁN 


- (Ký, ghi rõ họ tên) 


(Kết quả thẩm tra có thể ñược bổ sung thêm một số nội dung khác theo yêu cầu, 
phạm vi công việc thẩm tra của chủ ñầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra) 


  
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu. 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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Mẫu số 03 Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số: …………… 


V/v báo cáo kết quả thẩm 
tra thiết kế, dự toán xây 


dựng công trình 


………, ngày … tháng … năm…… 


  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA 


THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
Công trình: …………… 
Kính gửi: (Tên chủ ñầu tư) 


 


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư; 
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự 
án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị ñịnh, Thông tư khác có liên quan; 
Căn cứ Văn bản số... ngày... của (ðơn vị ñề nghị thẩm tra) ...về việc ...; 
Các căn cứ khác có liên quan. 
Thực hiện theo Hợp ñồng tư vấn thẩm tra (số hiệu hợp ñồng) giữa (Tên chủ ñầu tư) 
và (Tên ñơn vị thẩm tra) về việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán xây dựng công trình (Tên công trình). Sau khi xem xét, (Tên ñơn vị thẩm tra) 
báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 
- Tên công trình: ... Loại, cấp công trình: ... 
- Thuộc dự án ñầu tư: ... 
- Chủ ñầu tư: ... 
- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ... 
- Nguồn vốn:... 
- ðịa ðiểm xây dựng:... 
- ðơn vị khảo sát xây dựng: ... 
- ðơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng: ... 
II. DANH MỤC HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 
1. Văn bản pháp lý: 
(Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án) 
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2. Danh Mục hồ sơ ñề nghị thẩm tra: 
3. Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có) 
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 
2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình. 
(Mô tả giải pháp thiết kế chủ yếu của các hạng Mục công trình) 
3. Cơ sở xác ñịnh dự toán xây dựng công trình 
IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 
(Nhận xét và có ñánh giá chi Tiết những nội dung dưới ñây theo yêu cầu thẩm tra của 
chủ ñầu tư) 
Sau khi nhận ñược hồ sơ của (Tên chủ ñầu tư), qua xem xét (Tên ñơn vị thẩm tra) báo 
cáo về chất lượng hồ sơ ñề nghị thẩm tra như sau: 
1. Quy cách và danh Mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ 
của hồ sơ theo quy ñịnh). 
2. Nhận xét, ñánh giá về các nội dung thiết kế xây dựng theo quy ñịnh tại ðiều 80 
Luật Xây dựng 2014. 
3. Nhận xét, ñánh giá về dự toán xây dựng, cụ thể: 
a) Phương pháp lập dự toán ñược lựa chọn so với quy ñịnh hiện hành; 
b) Các cơ sở ñể xác ñịnh các Khoản Mục chi phí; 
c) Về ñơn giá áp dụng cho công trình; 
d) Chi phí xây dựng hợp lý (Giải pháp thiết kế và sử dụng vật liệu, trang thiết bị phù 
hợp với công năng sử dụng của công trình bảo ñảm Tiết kiệm chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình). 
4. Kết luận của ñơn vị thẩm tra về việc ñủ ðiều kiện hay chưa ñủ ðiều kiện ñể thực 
hiện thẩm tra. 
V. KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ 
(Một số hoặc toàn bộ nội dung dưới ñây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ ñầu tư và 
cơ quan chuyên môn về xây dựng) 
1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: 
a) Thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở; 
b) Thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một 
bước. 
2. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy ñịnh của pháp luật về 
sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: 
- Về sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật: 
- Về sử dụng vật liệu cho công trình theo quy ñịnh của pháp luật: 
3. ðánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của 
công trình, mức ñộ an toàn công trình và bảo ñảm an toàn của công trình lân cận: 
- ðánh giá sự phù hợp của từng giải pháp thiết kế với công năng sử dụng công trình. 
- ðánh giá, kết luận khả năng chịu lực của kết cấu công trình, giải pháp thiết kế ñảm 
bảo an toàn cho công trình lân cận. 
5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ ñối với thiết kế công 
trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 
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6. Sự tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 
7. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 
VI. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN 
1. Nguyên tắc thẩm tra: 
a) Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; 
b) Về tính ñúng ñắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng ñơn giá xây dựng công trình, 
ñịnh mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các Khoản Mục chi phí khác 
trong dự toán công trình; 
c) Về giá trị dự toán công trình. 
2. Giá trị dự toán xây dựng sau thẩm tra 
Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị dự toán sau thẩm tra như sau: 
STT Nội dung chi phí Giá trị ñề 


nghị thẩm tra 
Giá trị sau 
thẩm tra 


Tăng, giảm 
(+;-) 


1 Chi phí xây dựng       
2 Chi phí thiết bị (nếu có)       
3 Chi phí quản lý dự án       
4 Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng       
5 Chi phí khác       
6 Chi phí dự phòng       


  Tổng cộng       
(có phụ lục chi Tiết kèm theo) 


Nguyên nhân tăng, giảm: (nêu rõ lý do tăng, giảm). 
3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ñủ ðiều kiện ñể 
triển khai các bước tiếp theo. 
Một số kiến nghị khác (nếu có). 
CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN 
- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 
- ………………… 
- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 
(Kết quả thẩm tra ñược bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm ñáp ứng yêu cầu 
thẩm tra của chủ ñầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra) 
  
 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu. 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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3. Thẩm ñịnh thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng ñiều 
chỉnh (quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 1 ðiều 24, ñiểm b Khoản 1 ðiều 25, ñiểm b 
Khoản 1 ðiều 26 Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP). 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chủ ñầu tư  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây 
dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự 
toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo quy ñịnh của pháp luật;  


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* ðối với các hồ sơ trình thẩm ñịnh không ñảm bảo ñiều kiện thẩm ñịnh theo 
quy ñịnh, Sở Xây dựng có văn bản gửi người ñề nghị thẩm ñịnh nêu rõ lý do và từ 
chối thực hiện thẩm ñịnh; 


* Trường hợp Sở Xây dựng không ñủ ñiều kiện thực hiện công tác thẩm ñịnh, 
trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản yêu 
cầu chủ ñầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy ñịnh ñể ký 
hợp ñồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm ñịnh. Thời gian thực hiện thẩm tra không 
vượt quá 15 ngày ñối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày ñối với các công trình 
còn lại. Chủ ñầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế ñã ñóng dấu 
thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng ñể làm cơ sở thẩm ñịnh thiết kế, dự 
toán xây dựng. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
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* Tờ trình thẩm ñịnh thiết kế xây dựng (quy ñịnh tại Mẫu số 06, Phụ lục II ban 
kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng); 


* Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên 
quan. 


* Bản sao quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ 
sơ thiết kế cơ sở ñược phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công 
trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ. 


* Bản sao hồ sơ về ñiều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết 
kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường (nếu có). 


* Báo cáo tổng hợp của chủ ñầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy 
ñịnh hợp ñồng. 


* Dự toán xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 


* Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).  


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


+ ðối với công trình cấp II và cấp III: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ ðối với các công trình còn lại: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
ñủ hồ sơ hợp lệ. 


 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản về kết quả thẩm ñịnh thiết 
kế, dự toán xây dựng ñược lập theo quy ñịnh tại Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị ñịnh số 
59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng . 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình thẩm ñịnh thiết kế xây dựng ( quy ñịnh tại Mẫu số 06, Phụ lục II 
Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án ñầu tư xây dựng); 
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- Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình ( quy 
ñịnh tại Mẫu số 03, Phụ lục I của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội 
dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+  Nghị ñịnh 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự 
án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu số 06, Phụ lục II 
( Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 59/2015/ND-CP của Chính phủ  


về quản lý dự án ñầu tư xây dựng) 
 


 
TÊN TỔ CHỨC 


------- 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 
  


TỜ TRÌNH 
Thẩm ñịnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 


Kính gửi: (Cơ quan thẩm ñịnh) 
 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 


Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 


(Tên chủ ñầu tư) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết 
kế bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 


 


I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 


1. Tên công trình: ..................................................................................................  


2. Cấp công trình: ..................................................................................................  


3. Thuộc dự án: Theo quyết ñịnh ñầu tư ñược phê duyệt ......................................  


4. Tên chủ ñầu tư và các thông tin ñể liên lạc (ñiện thoại, ñịa chỉ,...): ...................  


5. ðịa ñiểm xây dựng: .........................................................................................  


6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................  


7. Nguồn vốn ñầu tư: ............................................................................................  


8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ......................................................  


9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .....................................................................  


10. Các thông tin khác có liên quan: .................................................................  


 


II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 


1. Văn bản pháp lý: 


- Quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


- Hồ sơ thiết kế cơ sở ñược phê duyệt cùng dự án ñầu tư xây dựng; 


- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 
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- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 


- Báo cáo tổng hợp của chủ ñầu tư; 


- Các văn bản khác có liên quan. 


2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 


- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 


- Dự toán xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 
vốn nhà nước ngoài ngân sách. 


3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 


- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 


- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 


- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm ñồ án thiết 
kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 


(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình.... với các nội dung nêu trên./. 


  
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 


ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng 


dấu) 
 
 
 
 


Tên người ñại diện 
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Mẫu số 03 Phụ lục I 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
Số: …………… 


V/v báo cáo kết quả thẩm 
tra thiết kế, dự toán xây 


dựng công trình 


………, ngày … tháng … năm…… 


  
BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA 


THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
Công trình: …………… 


Kính gửi: (Tên chủ ñầu tư) 
 


Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư; 
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt 
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị ñịnh, Thông tư khác có liên quan; 
Căn cứ Văn bản số... ngày... của (ðơn vị ñề nghị thẩm tra) ...về việc ...; 
Các căn cứ khác có liên quan. 
Thực hiện theo Hợp ñồng tư vấn thẩm tra (số hiệu hợp ñồng) giữa (Tên chủ ñầu tư) 
và (Tên ñơn vị thẩm tra) về việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán xây dựng công trình (Tên công trình). Sau khi xem xét, (Tên ñơn vị thẩm tra) 
báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 
- Tên công trình: ... Loại, cấp công trình: ... 
- Thuộc dự án ñầu tư: ... 
- Chủ ñầu tư: ... 
- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ... 
- Nguồn vốn:... 
- ðịa ðiểm xây dựng:... 
- ðơn vị khảo sát xây dựng: ... 
- ðơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng: ... 
II. DANH MỤC HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 
1. Văn bản pháp lý: 
(Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án) 







58 CÔNG BÁO/Số 63+64/Ngày 22-6-2017


 


2. Danh Mục hồ sơ ñề nghị thẩm tra: 
3. Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có) 
III. NỘI DUNG CHỦ YẾU THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 
2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình. 
(Mô tả giải pháp thiết kế chủ yếu của các hạng Mục công trình) 
3. Cơ sở xác ñịnh dự toán xây dựng công trình 
IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 
(Nhận xét và có ñánh giá chi Tiết những nội dung dưới ñây theo yêu cầu thẩm tra của 
chủ ñầu tư) 
Sau khi nhận ñược hồ sơ của (Tên chủ ñầu tư), qua xem xét (Tên ñơn vị thẩm tra) báo 
cáo về chất lượng hồ sơ ñề nghị thẩm tra như sau: 
1. Quy cách và danh Mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ 
của hồ sơ theo quy ñịnh). 
2. Nhận xét, ñánh giá về các nội dung thiết kế xây dựng theo quy ñịnh tại ðiều 80 
Luật Xây dựng 2014. 
3. Nhận xét, ñánh giá về dự toán xây dựng, cụ thể: 
a) Phương pháp lập dự toán ñược lựa chọn so với quy ñịnh hiện hành; 
b) Các cơ sở ñể xác ñịnh các Khoản Mục chi phí; 
c) Về ñơn giá áp dụng cho công trình; 
d) Chi phí xây dựng hợp lý (Giải pháp thiết kế và sử dụng vật liệu, trang thiết bị phù 
hợp với công năng sử dụng của công trình bảo ñảm Tiết kiệm chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình). 
4. Kết luận của ñơn vị thẩm tra về việc ñủ ðiều kiện hay chưa ñủ ðiều kiện ñể thực 
hiện thẩm tra. 
V. KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ 
(Một số hoặc toàn bộ nội dung dưới ñây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ ñầu tư và 
cơ quan chuyên môn về xây dựng) 
1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: 
a) Thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở; 
b) Thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một 
bước. 
2. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy ñịnh của pháp luật về 
sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: 
- Về sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật: 
- Về sử dụng vật liệu cho công trình theo quy ñịnh của pháp luật: 
3. ðánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của 
công trình, mức ñộ an toàn công trình và bảo ñảm an toàn của công trình lân cận: 
- ðánh giá sự phù hợp của từng giải pháp thiết kế với công năng sử dụng công trình. 
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- ðánh giá, kết luận khả năng chịu lực của kết cấu công trình, giải pháp thiết kế ñảm 
bảo an toàn cho công trình lân cận. 
5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ ñối với thiết kế công 
trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 
6. Sự tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 
7. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 
VI. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN 
1. Nguyên tắc thẩm tra: 
a) Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; 
b) Về tính ñúng ñắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng ñơn giá xây dựng công trình, 
ñịnh mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các Khoản Mục chi phí khác 
trong dự toán công trình; 
c) Về giá trị dự toán công trình. 
2. Giá trị dự toán xây dựng sau thẩm tra 
Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị dự toán sau thẩm tra như sau: 
Stt Nội dung chi phí Giá trị ñề 


nghị thẩm tra 
Giá trị sau 
thẩm tra 


Tăng, giảm 
(+;-) 


1 Chi phí xây dựng       
2 Chi phí thiết bị (nếu có)       
3 Chi phí quản lý dự án       
4 Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng       
5 Chi phí khác       
6 Chi phí dự phòng       


  Tổng cộng       
(có phụ lục chi Tiết kèm theo) 


Nguyên nhân tăng, giảm: (nêu rõ lý do tăng, giảm). 
3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ñủ ðiều kiện ñể 
triển khai các bước tiếp theo. 
Một số kiến nghị khác (nếu có). 
CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN 
- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 
- ………………… 
- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 
(Kết quả thẩm tra ñược bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm ñáp ứng yêu cầu 
thẩm tra của chủ ñầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra) 
  


 
Nơi nhận: 


ðƠN VỊ THẨM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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- Như trên;  
- Lưu. 


4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, 
cải tạo, giấy phép di dời công trình) ñối với công trình cấp I, II; công trình tôn 
giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng ñài, tranh hoành tráng ñược xếp 
hạng; công trình trên các tuyến, trục ñường phố chính trong ñô thị; công trình 
thuộc dự án có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chủ ñầu tư  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật;  


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ, 
kiểm tra thực ñịa. Khi thẩm ñịnh hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác ñịnh tài liệu 
còn thiếu, tài liệu không ñúng theo quy ñịnh hoặc không ñúng với thực tế ñể thông 
báo một lần bằng văn bản cho chủ ñầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ 
sơ bổ sung chưa ñáp ứng ñược yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ 
sơ. Chủ ñầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 
Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp ứng ñược các nội dung theo thông 
báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo ñến chủ ñầu tư về lý do không cấp 
giấy phép; 


* Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và ñịa ñiểm xây dựng công trình có 
trong hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm ñối chiếu 
các ñiều kiện theo quy ñịnh ñể gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà 
nước về những lĩnh vực liên quan ñến công trình xây dựng theo quy ñịnh của pháp 
luật; 


* ðối với công trình kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà 
nước ñược hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy ñịnh, nếu các cơ quan này không có ý 
kiến thì ñược coi là ñã ñồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy ñịnh hiện hành ñể quyết 
ñịnh việc cấp giấy phép xây dựng. 
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+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện 
hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Trường hợp xây dựng mới: 


* ðối với công trình không theo tuyến; Công trình tín ngưỡng; Công trình tôn 
giáo; Công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. Trường hợp ñối với 
công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm ñất có mục 
ñích sử dụng cho xây dựng, không chuyển ñổi ñược mục ñích sử dụng ñất  thì nộp 
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về ñịa ñiểm xây dựng 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


** Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô ñất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ 
ñồ vị trí công trình; 


** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt ñứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 
1/50 - 1/200;  


** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm 
theo sơ ñồ ñấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước 
mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp ñiện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật khác liên quan ñến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 


Riêng ñối với  công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ 
quan nước ngoài ñầu tư tại Việt Nam còn tuân thủ các ñiều khoản quy ñịnh của Hiệp 
ñịnh hoặc thỏa thuận ñã ñược ký kết với Chính phủ Việt Nam; ðối với công trình tôn 
giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần 
thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp. 


* ðối với công trình theo tuyến trong ñô thị: 
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** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hoặc văn bản  chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


*** Sơ ñồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 


*** Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình ñồ công trình tỷ lệ 1/500 -
1/5000; 


*** Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 -1/200;  


*** Riêng ñối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: Bản vẽ các mặt cắt 
ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ ñồ ñấu nối 
với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500. 


* ðối với công trình tượng ñài, tranh hoành tráng: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp 
giấy phép xây dựng); 


** Bản  sao  hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp 
thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, di tích lịch sử theo phân cấp; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


*** Sơ ñồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 


*** Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 


*** Bản vẽ các mặt ñứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. * 
ðối với công trình quảng cáo: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh  quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. Trường hợp ñối với 
công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm ñất có mục ñích sử dụng cho xây 
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dựng, không chuyển ñổi ñược mục ñích sử dụng ñất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa 
bản chụp chính văn bản chấp thuận về ñịa ñiểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp ñồng thuê ñất hoặc hợp ñồng 
thuê công trình ñối với trường hợp thuê ñất hoặc thuê công trình ñể xây dựng công 
trình quảng cáo; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


*** ðối với trường hợp công trình xây dựng mới: 


**** Sơ ñồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 


**** Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 


**** Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; 


**** Bản vẽ các mặt ñứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 


*** ðối với trường hợp biển quảng cáo ñược gắn vào công trình ñã ñược xây 
dựng hợp pháp: 


**** Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 
1/50; 


**** Bản vẽ các mặt ñứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100. 


+ Trường hợp theo giai ñoạn: 


* ðối với công trình không theo tuyến: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. Trường hợp ñối với 
công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm ñất có mục 
ñích sử dụng cho xây dựng, không chuyển ñổi ñược mục ñích sử dụng ñất  thì nộp 
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về ñịa ñiểm xây dựng 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


***Giai ñoạn 1: 


**** Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô ñất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ 
ñồ vị trí công trình;  
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**** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 
bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần công trình ñã ñược phê duyệt trong giai 
ñoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 kèm theo sơ ñồ ñấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: 
Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp ñiện, thông tin liên lạc tỷ 
lệ 1/100 - 1/200. 


*** Giai ñoạn 2: 


**** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt ñứng và mặt cắt chính giai ñoạn 2 của công 
trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 


 Ghi chú: ðối với công trình cấp I, nếu chủ ñầu tư có nhu cầu thì có thể ñề nghị 
cấp giấy phép xây dựng theo hai giai ñoạn. 


* ðối với công trình theo tuyến trong ñô thị: 


Việc phân chia công trình theo giai ñoạn thực hiện do chủ ñầu tư xác ñịnh theo 
quyết ñịnh ñầu tư. Hồ sơ gồm: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai hoặc văn bản chấp 
thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết ñịnh thu hồi ñất của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phần ñất thực hiện theo giai ñoạn hoặc cả dự án theo 
quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


*** Sơ ñồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 


*** Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình ñồ công trình tỷ lệ 1/500 -
1/5000; 


*** Các bản vẽ theo từng giai ñoạn: Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của 
tuyến công trình theo giai ñoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; ðối với công trình ngầm yêu cầu 
phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo 
từng giai ñoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; Sơ ñồ ñấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo 
từng giai ñoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500. 


* ðối với công trình theo dự án: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
về cấp giấy phép xây dựng); 
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** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng ñã ñược phê duyệt theo quy 
ñịnh của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 


*** Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai ñoạn của dự 
án tỷ lệ 1/100 - 1/500;   


*** Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô ñất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo 
sơ ñồ vị trí công trình; 


*** Bản vẽ các mặt ñứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 
1/200;  


*** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của 
từng công trình kèm theo sơ ñồ ñấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, 
cấp nước, cấp ñiện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200. 


Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình ñã ñược cơ quan chuyên môn về 
xây dựng thẩm ñịnh, các bản vẽ thiết kế quy ñịnh tại nội dung này là bản sao hoặc tệp 
tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng ñã ñược cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thẩm ñịnh. 


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết ñịnh phê duyệt dự án ñầu 
tư xây dựng công trình.  


* ðối với công trình sửa chữa, cải tạo: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (quy ñịnh tại Phụ 
lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy ñịnh của pháp luật hoặc 
bản sao giấy phép xây dựng ñã ñược cơ  quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, 
hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh có tỷ lệ tương 
ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ ñề nghị cấp phép sửa chữa,  cải tạo và ảnh chụp 
(10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 


** ðối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh ñã 
ñược xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 
thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp. 


 * Di dời công trình: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép di dời công trình (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 
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** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai nơi công trình sẽ di 
dời ñến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy ñịnh của pháp luật. 


**  Bản  sao hoặc  tệp  tin  chứa  bản  chụp  chính  bản vẽ  tổng  mặt  bằng, nơi 
công trình sẽ ñược di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500. 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 
- 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại ñịa ñiểm công trình sẽ di dời tới.  


**  Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát ñánh 
giá  chất  lượng hiện trạng  của công  trình do  tổ  chức, cá nhân có ñủ  ñiều kiện năng 
lực thực hiện. 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời gồm: 


*** Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ ñược 
di  dời ñến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; 
giải pháp bảo ñảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân 
cận; bảo ñảm vệ sinh môi trường; tiến ñộ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời 
công trình; 


*** Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 


** Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình ñã ñược cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thẩm ñịnh, các bản vẽ thiết kế quy ñịnh tại mục 3, mục 4 ðiểm này là 
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng ñã ñược cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm ñịnh. 


Ngoài các tài liệu quy ñịnh ñối với mỗi loại công trình nêu trên, hồ sơ ñề nghị 
cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác ñối với các trường hợp 
sau: 


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm ñịnh thiết 
kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng ñối với công trình theo quy ñịnh phải ñược 
thẩm ñịnh thiết kế. 


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ 
ñầu tư bảo ñảm an toàn cho công trình và công trình lân cận ñối với công trình xây 
chen, có tầng hầm.  


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh 
nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng, ñối 
với công trình chưa ñược cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm ñịnh thiết kế.  


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết ñịnh ñầu tư ñối với công 
trình yêu cầu phải lập dự án ñầu tư xây dựng. 


* ðối với công trình xây dựng có thời hạn: 


** ðối với công trình không theo tuyến: 
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*** ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư 
số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai. Trường hợp ñối với 
công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm ñất có mục 
ñích sử dụng cho xây dựng, không chuyển ñổi ñược mục ñích sử dụng ñất  thì nộp 
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về ñịa ñiểm xây dựng 
của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  


*** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
hoặc thiết kế bản vẽ thi công ñược phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật về xây 
dựng, mỗi bộ gồm: 


**** Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô ñất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo 
sơ ñồ vị trí công trình; 


**** Bản vẽ các mặt bằng, các mặt ñứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ 
lệ 1/50 - 1/200;  


**** Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, 
kèm theo sơ ñồ ñấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát 
nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp ñiện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật khác liên quan ñến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 


Riêng ñối với  công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ 
quan nước ngoài ñầu tư tại Việt Nam còn tuân thủ các ñiều khoản quy ñịnh của Hiệp 
ñịnh hoặc thỏa thuận ñã ñược ký kết với Chính phủ Việt Nam; ðối với công trình tôn 
giáo bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần 
thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp. 


* ðối với công trình sửa chữa, cải tạo: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (quy ñịnh tại Phụ 
lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình theo quy ñịnh của pháp luật hoặc 
bản sao giấy phép xây dựng ñã ñược cơ  quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, 
hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo ñã ñược phê duyệt theo quy ñịnh có tỷ lệ tương 
ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ ñề nghị cấp phép sửa chữa,  cải tạo và ảnh chụp 
(10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 


** ðối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh ñã 
ñược xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 
thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.  
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* Di dời công trình: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép di dời công trình (quy ñịnh tại Phụ lục số 1 
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng 
minh quyền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai nơi công trình sẽ di 
dời ñến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy ñịnh của pháp luật. 


** Bản  sao hoặc  tệp  tin  chứa  bản  chụp  chính  bản vẽ  tổng  mặt  bằng, nơi 
công trình sẽ ñược di dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500. 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 
- 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại ñịa ñiểm công trình sẽ di dời tới.  


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát ñánh giá  
chất  lượng hiện trạng  của công  trình do  tổ  chức, cá nhân có ñủ  ñiều kiện năng lực 
thực hiện. 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời gồm: 


*** Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ ñược 
di  dời ñến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; 
giải pháp bảo ñảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân 
cận; bảo ñảm vệ sinh môi trường; tiến ñộ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời 
công trình; 


*** Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 


*** Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình ñã ñược cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thẩm ñịnh, các bản vẽ thiết kế quy ñịnh tại mục 3, mục 4 ðiểm này là 
bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng ñã ñược cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm ñịnh. 


Ngoài các tài liệu quy ñịnh ñối với mỗi loại công trình nêu trên, hồ sơ ñề nghị 
cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khác ñối với các trường hợp 
sau: 


**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm ñịnh thiết 
kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng ñối với công trình theo quy ñịnh phải ñược 
thẩm ñịnh thiết kế. 


**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ 
ñầu tư bảo ñảm an toàn cho công trình và công trình lân cận ñối với công trình xây 
chen, có tầng hầm.  


**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh 
nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 
15/2016/TT-BXD, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng, ñối 
với công trình chưa ñược cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm ñịnh thiết kế.  
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**** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết ñịnh ñầu tư ñối với công 
trình yêu cầu phải lập dự án ñầu tư xây dựng. 


+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


+Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ 
thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có ñóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ.  


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp giấy phép xây dựng ( quy 
ñịnh tại Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC SỐ 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 


Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


----------------- 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong ñô thị/ Tượng ñài, tranh 
hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai ñoạn cho công 


trình không theo tuyến/Theo giai ñoạn cho công trình theo tuyến trong ñô thị/Dự 
án/Di dời công trình) 


Kính gửi: ………………………………… 
 


1. Thông tin về chủ ñầu tư: 


- Tên chủ ñầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………….. 


- Người ñại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): 
……………………… 


- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………………………………….. 


- Số nhà: ………………… ðường/phố ………………. Phường/xã ……………… 


- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: 
…………………………………………………………………. 


- Số ñiện thoại: …………………………………………………………………….. 


2. Thông tin công trình: 


- ðịa ðiểm xây dựng: ……………………………………………………….. 


- Lô ñất số: ………………………. Diện tích ………………. m2. 


- Tại số nhà: ………………………. ðường/phố ……………………… 


- Phường/xã …………………………….. Quận/huyện ……………………….. 


- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………… 


3. Nội dung ñề nghị cấp phép: 


3.1. ðối với công trình không theo tuyến: 


- Loại công trình: …………………….. Cấp công trình: ………………………… 


- Diện tích xây dựng: ……… m2. 


- Cốt xây dựng: ……… m 


- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt 
ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 
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- Chiều cao công trình: ……..m (trong ñó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt ñất, tầng lửng, tum). 


- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 


3.2. ðối với công trình theo tuyến trong ñô thị: 


- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: …………………………… 


- Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực ñặc 
thù, qua từng ñịa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 


- Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực) 


- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 


- ðộ sâu công trình: ………….m (ghi rõ ñộ sâu qua từng khu vực) 


3.3. ðối với công trình tượng ñài, tranh hoành tráng: 


- Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ……………………….. 


- Diện tích xây dựng: ……….m2. 


- Cốt xây dựng: …………m 


- Chiều cao công trình: ……..m 


3.4. ðối với công trình quảng cáo: 


- Loại công trình: ……………….. Cấp công trình: ……………………………… 


- Diện tích xây dựng: ……………..m2. 


- Cốt xây dựng: …………..m 


- Chiều cao công trình: ……………….m 


- Nội dung quảng cáo: ……………………. 


3.5. ðối với công trình nhà ở riêng lẻ: 


- Cấp công trình: ……………….. 


- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2. 


- Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong ñó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng 
trên mặt ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 


- Chiều cao công trình: ………..m (trong ñó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt ñất, tầng lửng, tum). 


- Số tầng: (trong ñó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, 
tum) 


3.6. ðối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 


- Loại công trình: ……………………… Cấp công trình: ………………………. 


- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2. 
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- Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt ñất, 
tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 


- Chiều cao công trình: …….m (trong ñó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt 
ñất, tầng lửng, tum). 


- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 


3.7. ðối với trường hợp cấp theo giai ñoạn cho công trình không theo tuyến: 


- Giai ñoạn 1: 


+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ……………………… 


+ Diện tích xây dựng: …….m2. 


+ Cốt xây dựng: ………m 


+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng) 


- Giai ñoạn 2: 


+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt ñất, 
tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 


+ Chiều cao công trình: ………m (trong ñó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên 
mặt ñất, tầng lửng, tum). 


+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt ñất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 


3.8. ðối với trường hợp cấp theo giai ñoạn cho công trình theo tuyến trong ñô thị: 


- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: …………………… 


- Tổng chiều dài công trình theo giai ñoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu 
vực ñặc thù, qua từng ñịa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 


- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai ñoạn) 


- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo 
từng giai ñoạn). 


- ðộ sâu công trình: ………m (ghi rõ ñộ sâu qua các khu vực theo từng giai ñoạn) 


3.9. ðối với trường hợp cấp cho Dự án: 


- Tên dự án: …………………………………… 


+ ðã ñược: ……….phê duyệt, theo Quyết ñịnh số: ……. ngày ………… 


- Gồm: (n) công trình 


Trong ñó: 


+ Công trình số (1-n): (tên công trình) 


* Loại công trình: ………………….. Cấp công trình: …………………………… 


* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………… 


3.10. ðối với trường hợp di dời công trình: 
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- Công trình cần di dời: 


- Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: …………………….. 


- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………………m2. 


- Tổng diện tích sàn: ……………………………………………………………m2. 


- Chiều cao công trình: …………………………………………………………m2. 


- ðịa ðiểm công trình di dời ñến: ……………………………………………….. 


- Lô ñất số: ……………………… Diện tích …………………………………m2. 


- Tại: …………………………………… ðường: ……………………………….. 


- Phường (xã) ……………………………. Quận (huyện) ………………………. 


- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………. 


- Số tầng: ………………………………………………………………………….. 


4. ðơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 


- Tên ñơn vị thiết kế: …………………………………… 


- Chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày 
………….. 


- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………… 


- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: 
………………….. 


- ðịa chỉ: ………………………………………………………………………… 


- ðiện thoại: ……………………………………………………… 


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày ………………….. 


5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng. 


6. Cam kết: Tôi xin cam ñoan làm theo ñúng giấy phép ñược cấp, nếu sai tôi xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 


Gửi kèm theo ðơn này các tài liệu: 


1 - 
2 - 
  
  …… ngày ……tháng ….. năm …… 


Người làm ñơn/ðại diện chủ ñầu tư 
Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có) 
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5. ðiều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng ñối với công trình cấp I, 
II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng ñài, tranh 
hoành tráng ñược xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục ñường phố chính 
trong ñô thị; công trình thuộc dự án có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài. 


 - Trình tự thực hiện: 
+ Trường hợp ñiều chỉnh giấy phép xây dựng: 
* Bước 1: Chủ ñầu tư  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 


cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 


theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 


chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
** Kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Xây dựng phải tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ, 


kiểm tra thực ñịa. Khi thẩm ñịnh hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác ñịnh tài liệu 
còn thiếu, tài liệu không ñúng theo quy ñịnh hoặc không ñúng với thực tế ñể thông 
báo một lần bằng văn bản cho chủ ñầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ 
sơ bổ sung chưa ñáp ứng ñược yêu cầu theo văn bản thông báo thì Sở Xây dựng có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ ñầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ 
sơ. Chủ ñầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. 
Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không ñáp ứng ñược các nội dung theo thông 
báo thì Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo ñến chủ ñầu tư về lý do không ñiều 
chỉnh giấy phép xây dựng; 


** Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và ñịa ñiểm xây dựng công trình 
có trong hồ sơ ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm 
ñối chiếu các ñiều kiện theo quy ñịnh ñể gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản 
lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan ñến công trình xây dựng theo quy ñịnh của 
pháp luật; 


** ðối với công trình kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà 
nước ñược hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy ñịnh, nếu các cơ quan này không có ý 
kiến thì ñược coi là ñã ñồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc 
chức năng quản lý của mình; Sở Xây dựng căn cứ các quy ñịnh hiện hành ñể quyết 
ñịnh việc ñiều chỉnh giấy phép xây dựng. 


+ Trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: 
* Bước 1: Chủ ñầu tư  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật;  
 * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 


cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
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 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
Sau khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 


có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại  giấy phép xây dựng. 
+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 


cấp tỉnh. 
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 


(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện 
hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
* ðối với trường hợp ñiều chỉnh giấy phép xây dựng: 
** ðơn ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 2 


Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 


** Bản chính giấy phép xây dựng ñã ñược cấp;  
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt 


ñứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình ñề nghị ñiều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt ñiều chỉnh 


thiết kế của người có thẩm quyền theo quy ñịnh kèm theo Bản  kê khai ñiều kiện 
năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế ñối với trường hợp thiết kế không do cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm ñịnh hoặc Báo cáo kết quả thẩm ñịnh thiết kế ñiều 
chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. 


 * ðối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 
** ðơn ñề nghị gia hạn giấy phép xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 2 Thông 


tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng);   


** Bản chính giấy phép xây dựng ñã ñược cấp. 
* ðối với trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng: 
** ðơn ñề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong ñó giải trình rõ lý do ñề nghị 


cấp lại quy ñịnh tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng); 
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** Bản chính giấy phép xây dựng ñã ñược cấp (ñối với trường hợp bị rách, 
nát). 


+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh:  


* Trường hợp ñiều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ;  


* Trường hợp gia  hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm:  


* Trường hợp ñiều chỉnh giấy phép xây dựng: Không quá 20 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ;  


* Trường hợp gia  hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 04 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ.  


  - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng ñược ñiều 
chỉnh, gia hạn hoặc cấp lại. 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị ñiều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy 
phép xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây 
dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014;  


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+  Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC SỐ 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


--------------- 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 


(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 
Kính gửi: …………………………………. 


 


1. Tên chủ ñầu tư (Chủ hộ): …………………………………………………… 
- Người ñại diện: ……………………… Chức vụ: ………………………………. 
- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………. 
- Số nhà: …………… ðường (phố) ………………. Phường (xã) ……………… 
- Quận (huyện) …………………………. Tỉnh, thành phố: …………………… 
- Số ñiện thoại: ……………………………………………………………………. 
2. ðịa ðiểm xây dựng: …………………………………………………………… 
- Lô ñất số: …………………………. Diện tích ………………………..m2. 
- Tại: …………………………………. ðường: …………………………. 
- Phường (xã) …………………………. Quận (huyện) ……………………… 
- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………. 
3. Giấy phép xây dựng ñã ñược cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 
Nội dung Giấy phép: 
- 
4. Nội dung ñề nghị ðiều chỉnh so với Giấy phép ñã ñược cấp (hoặc lý do ñề nghị gia 
hạn/cấp lại): 
- 
5. ðơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………. 
- Tên ñơn vị thiết kế: …………………………………………………… 
- Chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây dựng (nếu có): Số ……. Cấp ngày ………… 
- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….. 
- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: ……… 
- ðịa chỉ: ………………………………………………………………. 
- ðiện thoại: ………………………………………………………………………. 
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….. cấp ngày ……………………. 
6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế ðiều chỉnh/gia hạn: ……. 
tháng. 
7. Cam kết: Tôi xin cam ñoan làm theo ñúng giấy phép ðiều chỉnh ñược cấp, nếu sai 
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 
Gửi kèm theo ðơn này các tài liệu: 
1 - 
2 - 
  ………. ngày……tháng ….. năm …… 


Người làm ñơn/ðại diện chủ ñầu tư 
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Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu có) 


 6. Cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt ñộng 
xây dựng hạng II, hạng III ñối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy 
hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm 
tra dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức thi 
công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm 
ñịnh xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí ñầu tư xây dựng. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tổ chức ñề nghị cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ 
năng lực hoạt ñộng xây dựng hạng II, hạng III ñối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ 
chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức 
lập, thẩm tra dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng; tổ chức 
thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm ñịnh 
xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí ñầu tư xây dựng có trụ sở chính tại tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu và thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật;  


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III ñối với tổ chức có trụ 
sở chính tại ñịa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; 


* Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách 
nhiệm kiểm tra sự ñầy ñủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc 
không hợp lệ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức ñề nghị cấp 
chứng chỉ năng lực về yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc tổ chức phúc tra ñể xác minh hồ sơ 
nếu cần thiết. 


* Tổ chức ñánh giá, cấp chứng chỉ năng lực: 


** Hội ñồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm ñánh giá năng lực hoạt 
ñộng xây dựng của tổ chức trình Sở Xây dựng quyết ñịnh. 


** Thời gian ñánh giá, cấp chứng chỉ năng lực không quá 10 ngày ñối với 
chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
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** Trong thời gian tối ña 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết ñịnh cấp chứng 
chỉ năng lực, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản ñề nghị cấp Mã số chứng chỉ 
năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD tới Bộ Xây dựng. 
Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị, Bộ Xây dựng có 
trách nhiệm phát hành Mã số chứng chỉ năng lực, ñồng thời thực hiện việc tích hợp 
thông tin ñể quản lý, tra cứu chứng chỉ năng lực và công bố thông tin năng lực hoạt 
ñộng xây dựng trên trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng. 


** Tổ chức ñề nghị cấp chứng chỉ có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng 
lực khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp. 


** Thời hạn xét ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực như quy 
ñịnh ñối với trường hợp 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


*  ðơn ñề nghị cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực ) 
quy ñịnh tại Phụ lục số 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt ñộng xây dựng); . 


* Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc quyết ñịnh thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; 
hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực ñề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 


* Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ 
chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm 
hoạt ñộng xây dựng của tổ chức theo quy ñịnh tại Phụ lục số 04 Thông tư số 
17/2016/TT-BXD kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp ñồng lao ñộng của các cá 
nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp chứng 
chỉ năng lực; hợp ñồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành ñã thực hiện (mỗi lĩnh vực 
và loại không quá 03 hợp ñồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc 
tiêu biểu ñã thực hiện); 


* Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính 
trong thời gian 03 năm tính ñến thời ñiểm ñề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, 
thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan ñến lĩnh vực ñề nghị cấp chứng chỉ của tổ 
chức; 
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* Chứng chỉ cũ ñối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc ñiều chỉnh, 
bổ sung nội dung hoặc chứng chỉ cũ ñã hết hạn sử dụng. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ năng lực hạng II, hạng 
III. 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


 + ðơn ñề nghị cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực 
(quy ñịnh tại Phụ lục số 03 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt ñộng xây dựng);  


+ Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) 
có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt ñộng xây dựng của tổ chức ( quy ñịnh tại 
Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng 
xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ ðiều kiện chung ñối với tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực: 


* Có giấy ñăng ký kinh doanh hoặc quyết ñịnh thành lập của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 


* Nội dung ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây dựng phải phù hợp 
với nội dung ñăng ký kinh doanh hoặc quyết ñịnh thành lập của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 


* Những cá nhân ñảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp ñồng lao ñộng với 
tổ chức ñề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây dựng. 


* ðối với các dự án, công trình có tính chất ñặc thù như: Nhà máy ñiện hạt 
nhân, nhà máy sản xuất hóa chất ñộc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân ñảm 
nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng 
với loại công việc thực hiện còn phải ñược bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh 
vực ñặc thù của dự án. 


+ ðiều kiện riêng ñối với từng loại tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực: 
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 * Tổ chức khảo sát xây dựng: 


** Hạng II: 


*** Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II 
phù hợp với lĩnh vực ñề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 


*** Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 
khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây 
dựng ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 


*** ðã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) 
công trình cấp II hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên 
cùng loại hình khảo sát. 


** Hạng III: 


*** Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III 
phù hợp với lĩnh vực ñề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 


*** Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 
khảo sát xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây 
dựng ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 


* Tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng: 


** Hạng II: 


*** Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây 
dựng hạng II; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II 
phù hợp với lĩnh vực chuyên môn ñảm nhận; 


*** Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch 
xây dựng ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng; 


*** ðã thực hiện lập ít nhất 1 (một) ñồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 
huyện hoặc 2 (hai) ñồ án quy hoạch chung xây dựng ñô thị loại II hoặc 2 (hai) ñồ án 
quy hoạch xây dựng khu chức năng ñặc thù. 


** Hạng III: 


*** Có ít nhất 5 (năm) người có có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch 
xây dựng hạng III; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề 
hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn ñảm nhận; 


*** Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch 
xây dựng ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng. 


* Tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: 


** Hạng II: 


*** Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại 
công trình ñề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn 
phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc ñảm nhận; 
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*** Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 
thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình 
ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 


*** ðã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công 
trình cấp III cùng loại. 


** Hạng III: 
*** Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại 


công trình ñề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn 
phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc ñảm nhận; 


*** Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 
thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình 
ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 


* Tổ chức lập, thẩm tra dự án ñầu tư xây dựng: 
** Hạng II: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người có ñủ ñiều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án 


nhóm B phù hợp với loại dự án ñề nghị cấp chứng chỉ; 
*** Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ 


hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực chuyên môn ñảm nhận; 
*** Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 


loại dự án ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án ñầu tư xây dựng; 
*** ðã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án 


nhóm c cùng loại. 
** Hạng III: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người có ñủ ñiều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án 


nhóm C phù hợp với loại dự án ñề nghị cấp chứng chỉ; 
*** Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ 


hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn ñảm nhận; 
*** Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại 


dự án ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án ñầu tư xây dựng. 
* Tổ chức quản lý dự án ñầu tư xây dựng: 
** Hạng II: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người ñủ ñiều kiện năng lực làm giám ñốc quản lý dự án 


nhóm B; 
*** Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành 


nghề hạng II phù hợp với công việc ñảm nhận; 
*** Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ 


chức tư vấn, ban quản lý dự án ñầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 
với loại dự án ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 


*** ðã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án 
nhóm C cùng loại. 
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**Hạng III: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người ñủ ñiều kiện năng lực làm giám ñốc quản lý dự án 


nhóm C cùng loại; 
*** Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành 


nghề hạng III phù hợp với công việc ñảm nhận; 
*** Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức 


tư vấn, ban quản lý dự án ñầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 
loại dự án ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 


* Tổ chức thi công xây dựng công trình: 
** Hạng II: 
*** Có ít nhất 2 (hai) người ñủ ñiều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công 


trường hạng II cùng loại công trình xây dựng; 
*** Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình ñộ cao 


ñẳng, cao ñẳng nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc ñảm nhận và thời gian 
công tác ít nhất 3 (ba) năm; 


*** Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an 
toàn lao ñộng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 


*** Có ít nhất 20 (hai mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 


*** ðã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 
(hai) công trình cấp III cùng loại. 


** Hạng III: 
*** Có ít nhất 1 (một) người ñủ ñiều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công 


trường hạng III cùng loại công trình xây dựng; 
*** Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình ñộ nghề phù 


hợp với công việc ñảm nhận; 
*** Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an 


toàn lao ñộng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 
*** Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên 


môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung ñăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 
* Tổ chức giám sát thi công xây dựng: 
** Hạng II: 
Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây 


dựng, chủ trì kiểm ñịnh xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây 
dựng. 


** Hạng III: 
Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 


kiểm ñịnh xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm 
ñịnh xây dựng. 


* Tổ chức kiểm ñịnh xây dựng: 
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** Hạng II: 
Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây 


dựng, chủ trì kiểm ñịnh xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây 
dựng.  


** Hạng III: 
Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 


kiểm ñịnh xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm 
ñịnh xây dựng. 


* Tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí ñầu tư xây dựng: 
** Hạng II: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề ñịnh giá xây dựng hạng II; 
*** Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công 


tác quản lý chi phí ñầu tư xây dựng. 
** Hạng III: 
*** Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề ñịnh giá xây dựng hạng 


III; 
*** Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác 


quản lý chi phí ñầu tư xây dựng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Xây dựng 2014; 
+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 


quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 
+ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng; 
+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 


 
            








1380_QĐ-UBND/1380_QĐ-UBND(2).pdf


02 CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017


 


VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 


 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


 
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU                          ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                
Số: 1380/Qð-UBND                                  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2017 


                        
 


QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa; thủ tục hành chính 


 bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 
 


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương  ngày19 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên 
quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính; 


Căn cứ Quyết ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch ñơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  83/TTr-SXD ngày 27 
tháng  4  năm 2017, 
 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 41 thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa, bao gồm: 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng; 01 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Quy hoạch -Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển ñô thị;  11 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở;  03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 03 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 
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Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, bao gồm: 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Hoạt ñộng xây dựng; 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến  trúc; 03 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Phát triển ñô thị; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật; 13 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 02 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 


                 (nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các 
tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 


     


 KT. CHỦ TỊCH 
                PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 
 


                                                               Lê Tuấn Quốc 
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 Phụ lục số 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


TÊN TỔ CHỨC ðỀ 
NGHỊ CẤP  


CHỨNG CHỈ NĂNG 
LỰC 
-------  


 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


  ……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
  


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ðIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG 
CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 
 
 


1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………… 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….. 
3. Số ñiện thoại: ……………………. Số fax: ………………………………….. 
4. Email: ……………………….. Website: ……………………………………… 
5. Người ñại diện theo pháp luật: 
Họ và tên: …………………. Chức vụ: ………………………………………. 
6. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh/Quyết ñịnh thành lập số: ……………… 
Nơi cấp: ….…………………. Ngày cấp: ……………………………………….. 
7. Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………………………………… 
8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): …………………………………………… 
ðề nghị cấp/cấp lại/ðiều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây 
dựng như sau: 
8.1. Cấp chứng chỉ năng lực □ 
Lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng: ………..(1) ………Hạng năng lực: ……………… 
8.2. Cấp lại chứng chỉ năng lực: □ 
Lý do: ……………………………………… (2) 
8.3. ðiều chỉnh/Bổ sung nội dung hoạt ñộng: □ 
Lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng ðiều chỉnh/bổ sung:...(1)... Hạng năng lực: 
…………………. 
(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ñơn này và cam kết hoạt ñộng 
xây dựng theo ñúng nội dung ghi trong chứng chỉ ñược cấp và tuân thủ các quy ñịnh 
của pháp luật có liên quan. 
  
  ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC 


(Ký, họ và tên, ñóng dấu) 
 
Ghi chú: 
(1) Ghi rõ lĩnh vực hoạt ñộng theo quy ñịnh Khoản 1 ðiều 10 Thông tư này. 
(2) Ghi rõ lý do theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 23 Thông tư này. 







CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017 05


  


Phụ lục số 04 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


TÊN TỔ CHỨC ðỀ 
NGHỊ CẤP  


CHỨNG CHỈ NĂNG 
LỰC  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


------------- 


  ……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
      DANH SÁCH 


Cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan và kê khai kinh 
nghiệm hoạt ñộng xây dựng của tổ chức 


I. Thông tin về tổ chức: 
Tên tổ chức: ……………………………………………………………………… 
ðiện thoại: …………………………………ðịa chỉ liên hệ: ……………………… 
Lĩnh vực ñề nghị cấp chứng chỉ: …………………Hạng: ……………………….. 
II. Danh sách cá nhân chủ chốt và nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên 
quan của tổ chức 
1. Danh sách cá nhân chủ chốt(*): 
STT Họ và Tên Vị trí/Chức danh Số chứng chỉ 


hành nghề 
ðiện thoại 


liên hệ 
1         
2         


2. Danh sách nhân viên, công nhân kỹ thuật liên quan ñến lĩnh vực cấp chứng chỉ: 
Stt Họ và Tên Vị trí/Chức danh Trình ñộ chuyên môn ðiện thoại liên hệ 
1         
2         


III. Kinh nghiệm hoạt ñộng xây dựng liên quan ñến ñến lĩnh vực ñề nghị cấp chứng 
chỉ: 
Stt Nội dung hoạt ñộng xây dựng 


(Ghi rõ lĩnh vực hoạt ñộng và 
vai trò: nhà thầu chính, nhà 


thầu phụ, tổng thầu,...) 


Thông tin công trình 
(Tên dự án/công trình; 


nhóm dự án; loại, cấp công 
trình; vị trí xây dựng) 


Chủ ñầu tư 
(Tên chủ ñầu 


tư, số ñiện 
thoại liên hệ) 


Ghi 
chú 


1         
2         


  
  ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC 


(Ký, họ và tên, ñóng dấu) 
Ghi chú: 
(*) Cá nhân chủ chốt phải có hợp ñồng lao ñộng với Tổ chức ñề nghị cấp chứng chỉ 
năng lực từ 12 tháng trở lên, giữ vai trò chủ nhiệm; chủ trì; giám sát trưởng; chỉ huy 
trưởng công trường. Mỗi cá nhân ñược tham gia hoạt ñộng xây dựng với các Tổ chức 
khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một Tổ chức. 
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7. Cấp/ cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng)/cấp 
chuyển ñổi/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây 
dựng hạng II, hạng III ñối với cá nhân hoạt ñộng xây dựng trong các lĩnh vực: 
Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; 
Giám sát thi công xây dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng. 


- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Cá nhân ñề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III chuẩn bị 


ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 


tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 


quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 


chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
* Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Bộ phận sát 


hạch có trách nhiệm kiểm tra sự ñầy ñủ và tính hợp lệ của hồ sơ trước khi trình Hội 
ñồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết ñịnh. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc 
không hợp lệ, Bộ phận sát hạch có trách nhiệm thông báo một lần tới cá nhân ñề nghị 
cấp chứng chỉ về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 


* Việc sát hạch ñược tiến hành theo tổ chức, khu vực hoặc ñịa phương. Thời 
gian tổ chức sát hạch ñược tiến hành ñịnh kỳ hàng quý hoặc ñột xuất do Hội ñồng xét 
cấp chứng chỉ hành nghề quyết ñịnh phù hợp với nhu cầu ñề nghị cấp chứng chỉ. 
Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội ñồng xét cấp chứng chỉ hành nghề 
thông báo bằng văn bản và ñăng tải trên trang thông tin ñiện tử của Bộ Xây dựng 
thông tin về thời gian, ñịa ñiểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân. 


* Trong thời gian tối ña 03 ngày kể từ khi tổ chức sát hạch, Hội ñồng xét cấp 
chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổng hợp, trình kết quả sát hạch của cá nhân ñể 
Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh cấp chứng chỉ hành nghề. Kết quả sát 
hạch của cá nhân ñược bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch. 


* Trong thời gian tối ña 03 ngày làm việc kể từ ngày quyết ñịnh cấp chứng chỉ 
hành nghề, Sở Xây dựng gửi văn bản ñề nghị cấp Mã số chứng chỉ hành nghề tới Bộ 
Xây dựng ñể phát hành Mã số chứng chỉ hành nghề. Trong thời gian 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phát hành 
Mã số chứng chỉ hành nghề, ñồng thời thực hiện việc tích hợp thông tin ñể quản lý 
chứng chỉ hành nghề ñã cấp và ñăng tải thông tin năng lực hoạt ñộng xây dựng của cá 
nhân trên trang thông tin ñiện tử. 


* Sở Xây dựng có trách nhiệm phát hành chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III 
cho cá nhân ñã ñược cấp Mã số chứng chỉ hành nghề. 
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Trình tự, thủ tục sát hạch, chuyển ñổi chứng chỉ ñược thực hiện như quy ñịnh 
ñối với trường hợp cấp mới. Cá nhân ñề nghị chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề ñược 
miễn sát hạch nội dung về kiến thức chuyên môn. 


Trình tự và thời gian xét cấp chứng chỉ hành nghề ñối với cấp lại (trường hợp 
chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện như ñối với 
trường hợp ñề nghị cấp mới. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Trường hợp cấp/cấp lại (trường hợp chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng)/ñiều chỉnh, 
bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề: 


** ðơn ñề nghị cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề ( 
quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt ñộng xây dựng), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng; 


** Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về 
chuyên môn do cơ sở ñào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành 
nghề hết hạn sử dụng); 


** Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác 
nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp theo mẫu tại Phụ lục số 
02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết 
hạn sử dụng); 


** Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp ñồng hoạt ñộng xây 
dựng mà cá nhân ñã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công 
việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan ñến nội dung kê khai 
(trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng); 


** Chứng chỉ cũ ñối với trường hợp ñiều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề 
hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng; 


* Trường hợp chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng, thành phần 
hồ sơ gồm: 
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** ðơn ñề nghị chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng (quy ñịnh 
tại Phụ lục số 11 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng 
xây dựng); 


** Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề cũ còn thời 
hạn sử dụng; 


** Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm về công 
tác chuyên môn trong hoạt ñộng xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 
17/2016/TT-BXD. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:  Không quá 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ (không kể thời gian tổ chức sát hạch). 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân ñề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề khi tham gia hoạt ñộng xây dựng thuộc các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; 
Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây 
dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây 
dựng hạng II, hạng III. 


- Phí, Lệ phí: Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính; Chi phí sát hạch theo quy ñịnh 
của Bộ Xây dựng. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


+ ðơn ñề nghị cấp/cấp lại/ñiều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề 
(theo quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt ñộng xây dựng) ; 


+ Mẫu ñơn ñề nghị cấp chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề ( quy ñịnh tại Phụ lục 
số 11 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây 
dựng); 


+  Mẫu Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ 
chức quản lý trực tiếp ( quy ñịnh tại Phụ lục số 02 Thông tư số 17/2016/TT- BXD 
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
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 +  ðiều kiện chung ñối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề: Cá nhân 
ñược cấp chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng khi ñáp ứng ñược các ñiều kiện 
sau: 


* Có ñủ năng lực hành vi dân sự theo quy ñịnh của pháp luật; có giấy phép cư 
trú tại Việt Nam ñối với người nước ngoài và người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài. 


* Có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia 
công việc phù hợp với nội dung ñề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: 


** Hạng II: Có trình ñộ ñại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh 
nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung ñề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 
5 (năm) năm trở lên; 


** Hạng III: Có trình ñộ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 
gia công việc phù hợp với nội dung ñề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm 
trở lên ñối với cá nhân có trình ñộ ñại học; từ 5 (năm) năm trở lên ñối với cá nhân có 
trình ñộ cao ñẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp. 


** ðạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật 
liên quan ñến lĩnh vực hành nghề. 


+ ðiều kiện riêng ñối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực: 


* Khảo sát xây dựng: 


** Khảo sát ñịa hình: 


*** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành ñịa chất; trắc ñịa hoặc chuyên ngành xây dựng, khi có ñủ thời gian và kinh 
nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ nhiệm khảo sát ñịa hình ít nhất 2 (hai) dự án 
nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) 
công trình cấp III cùng loại; 


*** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành ñịa chất; trắc ñịa hoặc chuyên ngành xây dựng, khi có ñủ thời gian và kinh 
nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ nhiệm khảo sát ñịa hình ít nhất 3 (ba) dự án 
nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng 
loại. 


** Khảo sát ñịa chất, ñịa chất thủy văn công trình: 


*** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành ñịa chất, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ 
nhiệm khảo sát ñịa chất, ñịa chất thủy văn công trình ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B 
hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công 
trình cấp III cùng loại; 


*** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành ñịa chất, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc làm chủ 
nhiệm khảo sát ñịa chất, ñịa chất thủy văn công trình ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C 
hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại. 







10 CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017


 


* Thiết kế quy hoạch xây dựng: 


** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ ñại học thuộc chuyên ngành kiến trúc; quy 
hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật ñô thị; kinh tế ñô thị hoặc chuyên ngành phù hợp 
với yêu cầu của việc lập ñồ án quy hoạch xây dựng, khi có ñủ thời gian và kinh 
nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì thực hiện thiết kế hoặc chủ trì thẩm ñịnh thiết kế 
bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 (một) ñồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 2 
(hai) ñồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 3 (ba) ñồ án quy hoạch xây dựng vùng 
huyện hoặc 3 (ba) ñồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng ñặc thù. 


** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ ñại học thuộc chuyên ngành kiến trúc; quy 
hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật ñô thị; kinh tế ñô thị hoặc chuyên ngành phù hợp 
với yêu cầu của việc lập ñồ án quy hoạch xây dựng, khi có ñủ thời gian và kinh 
nghiệm thực tế tham gia thiết kế hoặc thẩm ñịnh thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít 
nhất 1 (một) ñồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) ñồ án quy hoạch 
chung xây dựng khu chức năng ñặc thù hoặc 5 (năm) ñồ án quy hoạch xây dựng nông 
thôn. 


* Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng: 


** Thiết kế kiến trúc công trình: 


*** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành về kiến trúc, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì 
thiết kế, thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và ñã tham gia thiết kế, 
thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với 
công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. 


*** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành về kiến trúc, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì 
thiết kế, thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình cấp 
IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. 


* Thiết kế kết cấu công trình: 


** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên ngành 
xây dựng công trình, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc chủ trì 
thiết kế, thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và ñã tham gia thiết kế, 
thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với 
công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. 


** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên 
ngành xây dựng công trình, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia hoặc 
chủ trì thiết kế, thẩm ñịnh, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan ñến nội dung ñề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) công trình 
cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề. 
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- ðối với cá nhân có trình ñộ chuyên môn ñược ñào tạo thuộc chuyên ngành 
khác có liên quan ñến thiết kế các hệ thống kỹ thuật công trình như ñiện - cơ ñiện 
công trình, cấp - thoát nước, thông gió - cấp thoát nhiệt, mạng thông tin - liên lạc, 
phòng chống cháy - nổ công trình xây dựng: nội dung ñược phép hành nghề phải phù 
hợp với chuyên ngành ñược ñào tạo, căn cứ theo thời gian và kinh nghiệm thực tế mà 
cá nhân ñó ñã tham gia thực hiện thiết kế. 


* Giám sát thi công xây dựng: 
** Giám sát công tác xây dựng: 
*** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công 


trình, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ 
trì thiết kế, thi công phần việc liên quan ñến nội dung ñề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại. 


*** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công 
trình, khi có ñủ thời gian và kinh nghiệm thực tế trực tiếp tham gia giám sát thi công 
hoặc tham gia thiết kế, thẩm ñịnh thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công 
trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại. 


 Giám sát “lắp ñặt thiết bị công trình” và “lắp ñặt thiết bị công nghệ”: cá nhân 
có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành như ñiện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt, 
cấp - thoát nước, ñiều hòa không khí, mạng thông tin - liên lạc, phòng chống cháy - 
nổ công trình xây dựng và các chuyên ngành phù hợp khác, khi có ñủ thời gian và 
kinh nghiệm tham gia giám sát các công việc thuộc các chuyên ngành này thì ñược 
xét cấp chứng chỉ hành nghề với nội dung giám sát “lắp ñặt thiết bị công trình” hoặc 
“lắp ñặt thiết bị công nghệ” hoặc cả hai nội dung này. 


* Kiểm ñịnh xây dựng: 
** Hạng II: Cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 


hoặc thiết kế xây dựng, có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, 
khi có ñủ thời gian và ñã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; 
chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng II; ñã làm chủ trì kiểm ñịnh, chủ trì thiết kế hoặc ñã 
trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) 
công trình cấp III cùng loại với công trình ñề nghị cấp chứng chỉ. 


** Hạng III: Cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 
hoặc thiết kế xây dựng, có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, 
khi có ñủ thời gian và ñã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 
III; chứng chỉ thiết kế xây dựng hạng III; ñã làm chủ trì kiểm ñịnh, chủ trì thiết kế 
hoặc ñã trực tiếp giám sát thi công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 
(ba) công trình cấp IV cùng loại với công trình ñề nghị cấp chứng chỉ. 


Cá nhân ñã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế 
xây dựng thuộc lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình thì ñược xét cấp chứng chỉ hành 
nghề kiểm ñịnh xây dựng tương ứng với hạng và loại công trình ghi trong chứng chỉ 
ñã ñược cấp. 


* ðịnh giá xây dựng: 
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** Hạng II: Cá nhân có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ 
thuật xây dựng và ñã tham gia quản lý chi phí ñầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng 
mức ñầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ñã lập 
dự toán xây dựng của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II 
hoặc 10 (mười) công trình cấp III. 


** Hạng III: Cá nhân có trình ñộ ñào tạo thuộc chuyên ngành kinh tế hoặc kỹ 
thuật xây dựng và ñã tham gia lập tổng mức ñầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm C 
hoặc 2 (hai) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng hoặc ñã lập dự toán xây dựng 
của ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 10 (mười) công trình cấp IV. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục số 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ðIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG 


CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 
 


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 
 
1. Họ và tên: ………………………………………………………………… 
2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………. 
3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………. 
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp 
……………….. 
5. ðịa chỉ thường trú: …………………………………………………………….. 
6. Số ñiện thoại: ……………….. ðịa chỉ Email: ……………………………….. 
7. ðơn vị công tác: ………………………………………………………………… 
8. Trình ñộ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ ñào tạo): ……………………… 
9. Mã số chứng chỉ hành nghề ñã ñược cấp (nếu có): …………………………. 
ðề nghị ñược cấp/cấp lại/ðiều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt 
ñộng xây dựng như sau: 
9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □ 
Lĩnh vực hành nghề: ………….(1) …………. Hạng: ……………………… 
9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □ 
Lý do ñề nghị cấp lại chứng chỉ: ………………………………………….. (2) 
9.3. ðiều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □ 
Lĩnh vực hành nghề ðiều chỉnh/bổ sung: .....(1) ………………..Hạng: 
…………………… 
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ñơn này và cam kết hành nghề hoạt 
ñộng xây dựng theo ñúng nội dung ghi trong chứng chỉ ñược cấp và tuân thủ các quy 
ñịnh của pháp luật có liên quan./. 
  
  NGƯỜI LÀM ðƠN 


(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 
Ghi chú: 
(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 3 Thông tư này. 
(2) Ghi rõ lý do theo quy ñịnh Khoản 1 ðiều 17 Thông tư này. 
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 Phụ lục số 11 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


…….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 


ðƠN ðỀ NGHỊ CHUYỂN ðỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ðỘNG 
XÂY DỰNG 


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 


1. Họ và tên: ………………………….. 2. Ngày, tháng, năm sinh: …………… 


3. Quốc tịch: …………………………………………………………………….. 


4. Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu số: ……ngày cấp: ……….. nơi cấp: ……. 


5. ðịa chỉ thường trú: ……………………………………………………………… 


6. Số ñiện thoại: …………………7. ðịa chỉ Email: ……………………………… 


8. ðơn vị công tác: ……………………………………………………………… 


9. Trình ñộ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ ñào tạo): ………………………. 


10. Chứng chỉ hành nghề số: ………..ngày cấp: ……………nơi cấp: ………….. 


ðề nghị chuyển ñổi chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng xây dựng với các nội dung 
sau:............. (*) 


Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ñơn này và cam kết hành nghề hoạt 
ñộng xây dựng theo ñúng nội dung ghi trong chứng chỉ ñược cấp và tuân thủ các quy 
ñịnh của pháp luật có liên quan. 


   NGƯỜI LÀM ðƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 


 


Ghi chú: 


(*) Ghi rõ lĩnh vực hành nghề theo quy ñịnh Khoản 1 ðiều 3 Thông tư này và Hạng 
ñề nghị chuyển ñổi. 
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Phụ lục số 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
  


BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT 
ðỘNG XÂY DỰNG 


1. Họ và tên: ……………………………………………………………….. 
2. Trình ñộ chuyên môn: ………………………………………………………. 
3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ………………………… 
4. ðơn vị công tác: ………………………………………………………………… 
5. Quá trình hoạt ñộng chuyên môn trong xây dựng: …………………………. 
 


Stt Thời gian công 
tác 


(Từ tháng, năm 
ñến tháng, năm) 


ðơn vị công tác/Hoạt 
ñộng ñộc lập 


(Ghi rõ tên ñơn vị, số 
ñiện thoại liên hệ) 


Nội dung hoạt ñộng xây 
dựng 


(Ghi rõ lĩnh vực hoạt 
ñộng, chức danh) 


Ghi chú 


1         
2         
…         
          
          
          
          
          


Tôi xin cam ñoan nội dung bản khai này là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm. 
  


Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức 
quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề 


nghiệp (*) 


NGƯỜI KHAI 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 


 
 
 
 


 
Ghi chú: 


(*) Trường hợp cá nhân là Giảng viên của các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ về hoạt ñộng xây dựng thì phải có xác nhận về nơi làm việc của cơ sở bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ về hoạt ñộng xây dựng. Cá nhân tham gia hành nghề ñộc lập 
không phải lấy xác nhận này. 
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8. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách 
nát/thất lạc) ñối với cá nhân hoạt ñộng xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát 
xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát 
thi công xây dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Cá nhân ñề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III 
chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


 Việc thực hiện như ñối với trường hợp cấp mới nhưng không yêu cầu sát hạch, 
thời gian thực hiện xét cấp không quá 15 ngày. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn ñề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề ( quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông tư 
số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng) ; 


* Chứng chỉ cũ ñối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá15 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị 
rách, nát hoặc thất lạc khi tham gia hoạt ñộng xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát 







CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017 17


  


xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi 
công xây dựng; Kiểm ñịnh xây dựng; ðịnh giá xây dựng.  


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề ñược cấp lại. 


- Phí, Lệ phí:  Theo quy ñịnh của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


+ ðơn ñề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề ( quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông 
tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cá nhân ñã ñược cấp chứng chỉ hành nghề; 


+ Không vi phạm các quy ñịnh trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng và pháp luật 
có liên quan. 


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục số 01 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
--------------- 


……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ðIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG 
CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 


 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 


 
1. Họ và tên: ……………………………………………………………… 
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………. 
3. Quốc tịch: ………………………………………………………………………. 
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp 
…………….. 
5. ðịa chỉ thường trú: …………………………………………………………….. 
6. Số ñiện thoại: ………………….. ðịa chỉ Email: …………………………….. 
7. ðơn vị công tác: ……………………………………………………………… 
8. Trình ñộ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ ñào tạo): ……………………… 
9. Mã số chứng chỉ hành nghề ñã ñược cấp (nếu có): …………………………. 
ðề nghị ñược cấp/cấp lại/ðiều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt 
ñộng xây dựng như sau: 
9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □ 
Lĩnh vực hành nghề: ………….(1) …………. Hạng: ……………………… 
9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □ 
Lý do ñề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………….. (2) 
9.3. ðiều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □ 
Lĩnh vực hành nghề ðiều chỉnh/bổ sung: .....(1) ………………..Hạng: 
…………………… 
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ñơn này và cam kết hành nghề hoạt 
ñộng xây dựng theo ñúng nội dung ghi trong chứng chỉ ñược cấp và tuân thủ các quy 
ñịnh của pháp luật có liên quan./. 
  
  NGƯỜI LÀM ðƠN 


(Ký và ghi rõ họ, tên) 
 
Ghi chú: 
(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 3 Thông tư này. 
(2) Ghi rõ lý do theo quy ñịnh Khoản 1 ðiều 17 Thông tư này. 
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  9. ðăng tải/thay ñổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng 
cho tổ chức không thuộc ñối tượng cấp chứng chỉ năng lực). 


- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức tham gia các hoạt ñộng xây dựng không thuộc ñối tượng 


ñược cấp chứng chỉ năng lực nộp hồ sơ ñề nghị ñăng tải/thay ñổi, bổ sung thông tin 
năng lực tại Sở Xây dựng ñể ñược xem xét, ñăng tải trên Trang thông tin ñiện tử của 
Sở Xây dựng; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo 


một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân ñề nghị ñăng tải thông tin hoàn thiện hồ 
sơ nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc không hợp lệ. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét ñăng tải/thay ñổi, bổ sung 
thông tin trên Trang thông tin ñiện tử của Sở Xây dựng. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
* Trường hợp ñăng tải thông tin năng lực: 
** Bản ñề nghị ñăng tải thông tin năng lực hoạt ñộng xây dựng ( quy ñịnh tại 


Phụ lục số 13 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng 
xây dựng) ; 


** Bản sao giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận ñầu 
tư hoặc tài liệu tương ñương của tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp; 


** Tệp tin chứa bản scan màu có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng khác (*.pdf) 
văn bằng, chứng chỉ ñào tạo, chứng chỉ hành nghề, hợp ñồng lao ñộng của các cá 
nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức; 
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** Tệp tin chứa bản scan màu có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng khác (*.pdf) 
hợp ñồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành ñã thực hiện (mỗi lĩnh vực không quá 
03 hợp ñồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu). Trường 
hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân ñề nghị ñăng 
tải thông tin cung cấp tài liệu gốc ñể ñối chiếu. 


* Trường hợp thay ñổi, bổ sung thông tin năng lực: 


 Văn bản cung cấp các nội dung ñiều chỉnh kèm theo tệp tin chứa bản scan màu 
có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng khác (*.pdf) tài liệu liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tham gia hoạt ñộng xây 
dựng có ñịa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin năng lực hoạt ñộng xây 
dựng ñược ñăng tải trên website của Sở Xây dựng. 


- Phí, Lệ phí:  Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


Bản ñề nghị ñăng tải thông tin năng lực hoạt ñộng xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ 
lục số 13 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây 
dựng). 


 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục số 13 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


TÊN TỔ CHỨC 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
  …….., ngày ….. tháng ….. năm ……. 


  
BẢN ðỀ NGHỊ ðĂNG TẢI THÔNG TIN NĂNG LỰC  


HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 
(dùng cho Tổ chức (*)) 


 
Kính gửi: Tên cơ quan có thẩm quyền 


 
1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………. 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………… 
Số ñiện thoại: …………………… Số fax: ………………………………………. 
Email: …………………………….. Website: ……………………………………. 
3. ðịa chỉ văn phòng ñại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):……… …………. 
4. Người ñại diện theo pháp luật: 
Họ và tên: ……………………….. Chức vụ: ……………………………. 
5. Quyết ñịnh thành lập: 
Số: ……………..ngày: ……………… Cơ quan ban hành: …………………… 
6. Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp:  
Số: ……………… ngày cấp: ………………… Cơ quan cấp: ..................... 
7. Vốn ðiều lệ: ……………………………………………………………….. 
8. Số lượng cán bộ chủ chốt của Tổ chức: …………………người. 
Trong ñó: 
+ Trên ñại học: ………………..người. 
+ ðại học: ……………………...người. 
9. Nội dung ñề nghị ñăng tải thông tin: 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Chúng tôi xin cam ñoan những thông tin kê khai ở trên là ñúng sự thật, nếu sai chúng 
tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
  
  ðẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC 


(ký, ghi rõ họ và tên, ñóng dấu) 
 
Ghi chú: 
(*) Mẫu này dành cho các tổ chức tham gia các hoạt ñộng xây dựng ngoài các lĩnh 
vực có yêu cầu chứng chỉ năng lực và nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt ñộng xây 
dựng ở Việt Nam. 
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10. Cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài 
hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp ñồng của dự án nhóm B, C. 


 - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài ñề nghị cấp giấy phép hoạt 
ñộng xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp ñồng của dự án nhóm B, C chuẩn bị ñầy 
ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật.  


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Sau khi nhận ñược hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường 
hợp hồ sơ không ñúng, không ñủ theo quy ñịnh phải thông báo và hướng dẫn một lần 
bằng văn bản cho nhà thầu biết ñể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; 


* Sau khi nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng xem xét và cấp phép hoạt ñộng 
xây dựng cho nhà thầu. Trường hợp hồ sơ không ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh ñể ñược 
cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng thì Sở Xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho 
nhà thầu biết. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


*  ðối với nhà thầu là tổ chức: 


** ðơn ñề nghị cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số1 
Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam); 
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** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc 
ñịnh dạng khác (*.pdf) văn bản về kết quả ñấu thầu hoặc quyết ñịnh chọn thầu hoặc 
hợp ñồng giao nhận thầu hợp pháp; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc 
ñịnh dạng khác (*.pdf) giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước 
ngoài mang quốc tịch cấp hoặc nơi mà nhà thầu ñang thực hiện dự án cấp; 


** Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng 
khác (*.pdf) biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt ñộng xây dựng liên quan ñến công việc 
nhận thầu theo mẫu và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần nhất (ñối 
với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc ñối tượng không bắt buộc phải 
áp dụng theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu của Việt Nam); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc 
ñịnh dạng khác (*.pdf) hợp ñồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp ñồng với 
nhà thầu phụ Việt Nam (có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu), trong ñó xác 
ñịnh rõ phần việc mà nhà thầu Việt Nam thực hiện; 


Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác ñịnh ñược thầu phụ, khi ñề 
nghị cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng phải có hợp ñồng với thầu phụ Việt Nam kèm 
theo văn bản chấp thuận của chủ ñầu tư và bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh của nhà 
thầu phụ Việt Nam; 


** Giấy ủy quyền hợp pháp ñối với người không phải là người ñại diện theo 
pháp luật của nhà thầu; 


** Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng 
khác (*.pdf) quyết ñịnh ñầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận ñầu tư hoặc văn bản chấp 
thuận chủ trương ñầu tư. 


* ðối với nhà thầu là cá nhân: 
** ðơn ñề nghị cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 4 


Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam); 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc 
ñịnh dạng khác (*.pdf) văn bản kết quả ñấu thầu hoặc quyết ñịnh chọn thầu hoặc hợp 
ñồng giao nhận thầu hợp pháp; 


** Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc 
ñịnh dạng khác (*.pdf) giấy phép hoạt ñộng hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá 
nhân mang quốc tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá 
nhân; 


**Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có ñịnh dạng ảnh hoặc ñịnh dạng 
khác (*.pdf) quyết ñịnh ñầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận ñầu tư hoặc văn bản chấp 
thuận chủ trương ñầu tư; 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 
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- Thời hạn giải quyết:  
+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày 


nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 
+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 14 ngày làm việc, kể từ 


ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu 
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 
 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt ñộng xây dựng của 
tổ chức, cá nhân là nhà thầu nước ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam. 


- Phí, Lệ phí:  2.000.000 ñồng/Giấy phép (theo quy ñịnh của Bộ Tài chính). 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 1 


(ñối với nhà thầu là tổ chức) Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng 
và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam); 


+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng  ( quy ñịnh tại Phụ lục số 4 
(ñối với nhà thầu là cá nhân) Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng 
và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 1: Phải công bố thông tin trên Trang thông tin ñiện tử 


của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp; 
+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 2: Trường hợp các gói thầu thuộc ñối tượng bắt buộc 


áp dụng theo quy ñịnh của pháp luật về ñấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài 
phải ñảm bảo ñiều kiện ñã có quyết ñịnh trúng thầu hoặc ñược chọn thầu 


+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 3: Trường hợp ñối với gói thầu thuộc ñối tượng 
không bắt buộc áp dụng theo quy ñịnh pháp luật về ñấu thầu của Việt Nam, nhà thầu 
nước ngoài phải ñảm bảo các ñiều kiện sau: 


* ðã có quyết ñịnh trúng thầu hoặc ñược chọn thầu của chủ ñầu tư; 
 * Có ñủ ñiều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy ñịnh của 
pháp luật về xây dựng. 


+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 4: Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu 
Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước 
không ñủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh 
hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân ñịnh rõ nội dung, khối lượng và giá trị 
phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực 
hiện. 
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+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 5: Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện ñầy 
ñủ các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam có liên quan ñến hoạt ñộng nhận thầu tại 
Việt Nam. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+  Luật Xây dựng 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục số 1 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 


(ðối với nhà thầu là tổ chức) 
 
Văn bản số: ………………. 


…………, ngày…. tháng…. năm…. 
 
 


Kính gửi: 


 
 
Ông Giám ñốc Sở Xây dựng 


  
Tôi: (Họ tên)                                                                Chức vụ: 
ðược ủy quyền của ông (bà):        theo giấy ủy quyền:         (kèm theo ñơn này) 
ðại diện cho: 
ðịa chỉ ñăng ký tại chính quốc: 
Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 
ðịa chỉ văn phòng ñại diện tại Việt Nam (nếu có): 
Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 
Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi ñã ñược chủ ñầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp 
là thầu phụ làm ñơn) là: ……………….. thông báo thắng thầu (hoặc ñược chọn thầu) 
ñể làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc ………….. thuộc Dự 
án…………. tại…………., trong thời gian từ…………. ñến………….  
Chúng tôi ñề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét cấp Giấy phép hoạt ñộng 
xây dựng cho Công ty chúng tôi ñể thực hiện việc thầu nêu trên. 
Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 
Các tài liệu ñược quy ñịnh tại ðiều 4 của Thông tư này. 
Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho 
ông (bà) …………. có ñịa chỉ tại Việt Nam…………. số ñiện thoại…………. 
Fax…………. E.mail …………. 
Khi ñược cấp Giấy phép hoạt ñộng xây dựng, chúng tôi xin cam ñoan thực hiện ñầy 
ñủ các quy ñịnh trong Giấy phép và các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam có liên 
quan. 
  
  Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) …………. 


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu 
Công ty) 
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Phụ lục số 4 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 
(ðối với nhà thầu là cá nhân) 


Kính gửi: Ông Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  


  


Tôi: (Họ tên)                                                                              Nghề nghiệp: 


Có hộ chiếu số:                                                                   (sao kèm theo ñơn này) 


ðịa chỉ tại chính quốc: 


Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 


ðịa chỉ tại Việt Nam (nếu có): 


Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 


Tôi ñược chủ ñầu tư (hoặc thầu chính) là………………. thông báo thắng thầu (hoặc 
chọn thầu) làm tư vấn công việc………………. thuộc Dự án………………. 
 tại………………. Trong thời gian từ ………………. 


ðề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng 
cho tôi ñể thực hiện các công việc nêu trên. 


Hồ sơ kèm theo gồm: 


Các tài liệu quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư này. 


Nếu hồ sơ của tôi cần ñược bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông 
(bà) ……… có ñịa chỉ tại Việt Nam……………… số ñiện thoại……………… 
Fax……………………… E.mail …………………………… 


Khi ñược cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng, tôi xin cam ñoan thực hiện ñầy ñủ các 
quy ñịnh trong giấy phép và các quy ñịnh của pháp luật Việt Nam có liên quan. 


   ……, ngày…. tháng…. năm….   
Kính ñơn  
(Ký tên) 


 
Họ và tên người ký 
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11. ðiều chỉnh giấy phép hoạt ñộng xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp ñồng của dự án nhóm B, 
C 


 - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Sau khi ñược cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng, nếu có những thay 
ñổi về tên, ñịa chỉ của nhà thầu, thay ñổi các ñối tác trong liên danh hoặc nhà thầu 
phụ hoặc các nội dung khác ñã ghi trong giấy phép hoạt ñộng xây dựng ñược cấp, 
nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ ñể ñược xem xét ñiều chỉnh giấy phép hoạt ñộng 
xây dựng ñã cấp. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép hoạt ñộng xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục số 
8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam); 


* Các tài liệu chứng minh cho những nội dung ñề nghị ñiều chỉnh. Các tài liệu 
phải ñược dịch ra tiếng Việt và ñược chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt 
Nam. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:  
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+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 14 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt ñộng xây dựng của 
nhà thầu nước ngoài ñược ñiều chỉnh. 


- Phí, Lệ phí:  2.000.000 ñồng/Giấy phép (theo quy ñịnh của Bộ Tài chính). 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


 ðơn ñề nghị ñiều chỉnh giấy phép hoạt ñộng xây dựng ( quy ñịnh tại Phụ lục số 
8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Nhà thầu ñã ñược cấp Giấy phép hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam có những 
thay ñổi về tên, ñịa chỉ của nhà thầu, thay ñổi các ñối tác trong liên danh hoặc nhà 
thầu phụ hoặc các nội dung khác ñã ghi trong giấy phép hoạt ñộng xây dựng ñược 
cấp. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+  Luật Xây dựng số 2014; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng; 


+ Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng và quản lý nhà thầu nước 
ngoài hoạt ñộng xây dựng tại Việt Nam; 


+ Quyết ñịnh số 838/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt ñộng xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục số 8 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng) 


ðƠN ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ðỘNG XÂY DỰNG 
 
Văn bản số:……………..                              …………, ngày…. tháng…. năm….   


 
 


Kính gửi: 


 
 
Ông Giám ñốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  


  
Tôi: (Họ tên)                                                      Chức vụ: 
ðược ủy quyền của ông (bà):         theo giấy ủy quyền:           (kèm theo ñơn này) 
ðại diện cho: 
ðịa chỉ ñăng ký tại chính quốc: 
Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 
ðịa chỉ văn phòng ñại diện tại Việt Nam: 
Số ñiện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 
Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi ñã ñược Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt ñộng 
xây dựng số……..….….….….…., ngày….….….…. ñể thực hiện gói 
thầu….….….….…. thuộc dự án….….….….….….….… ðề nghị ðiều chỉnh giấy 
phép hoạt ñộng xây dựng ñã cấp với nội dung: 
….….….….….….….….….….….….….….….….…. 
Lý do ñề nghị ðiều chỉnh: ….….….….….….….….….….….….….….….….…. 
Chúng tôi ñề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét ðiều chỉnh Giấy phép 
hoạt ñộng xây dựng ñã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên. 
Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 
1- Bản sao Giấy phép hoạt ñộng xây dựng ñã ñược cấp 
2- Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung ðiều chỉnh 
3- Văn bản chấp thuận của chủ ñầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu ñề nghị ðiều 
chỉnh là thầu phụ) 
Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho 
ông (bà)….….…. có ñịa chỉ tại Việt Nam….….….…. số ñiện thoại….….…. 
Fax….….….…. E.mail ….….….….….….….….…. 
Khi ñược cấp Giấy phép hoạt ñộng xây dựng ðiều chỉnh, chúng tôi xin cam ñoan 
thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh trong Giấy phép và các quy ñịnh của pháp luật Việt 
Nam có liên quan. 
  
  Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền)………….  


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu Công ty) 
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II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 


1. Kiểm tra công tác nghiệm thu ñưa công trình vào sử dụng ñối với các 
công trình trên ñịa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, trừ các 
công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội ñồng nghiệm thu Nhà nước các 
công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng 
và Bộ quản lý công trình. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ ñầu tư dự kiến tổ chức 
nghiệm thu ñưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ ñầu tư phải gửi báo 
cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở 
Xây dựng. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ 
theo quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra;  Sở Xây dựng tổ 
chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ 
ñầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong trường hợp chủ ñầu 
tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm ñối chứng, thử 
tải, kiểm ñịnh chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của Sở Xây 
dựng thì thời hạn nêu trên ñược tính từ khi chủ ñầu tư hoàn thành các yêu cầu này. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây 
dựng. 
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+ Số lượng hồ sơ:  01 báo cáo. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm 
tra  


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm 
thu. 


- Phí, lệ phí: Không có. (Chi phí ñể thực hiện ñược tính trong tổng mức ñầu tư 
và do Chủ ñầu tư thanh toán theo thực tế). 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng số 2014; 


+ Nghị ñịnh số 46/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ thuật an toàn 
lao ñộng; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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III. LĨNH VỰC GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG 


1. Bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng ñối với cá nhân khác không 
thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. 


 - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Cá nhân có nhu cầu là giám ñịnh viên tư pháp xây dựng chuẩn bị ñầy 
ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Giám ñốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám ñốc Sở Tư pháp có trách 
nhiệm lựa chọn người có ñủ tiêu chuẩn, ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ 
nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng; 


* Trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng. Trường hợp từ 
chối phải thông báo cho người ñề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do; 


* Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có quyết ñịnh bổ nhiệm, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố danh sách giám ñịnh viên tư pháp xây dựng trên 
trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh ñồng thời gửi Bộ Xây dựng và Bộ 
Tư pháp ñể công bố chung. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Giấy ñề nghị bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục 
1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu 
tư xây dựng); 
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* Bản sao bằng tốt nghiệp ñại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 
ñược ñề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội 
dung ñề nghị bổ nhiệm; 


* Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp; 


* Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt ñộng chuyên môn của cơ quan, tổ chức 
nơi người ñược ñề nghị bổ nhiệm làm việc; 


* Các giấy tờ khác chứng minh người ñược ñề nghị bổ nhiệm ñủ tiêu chuẩn theo 
quy ñịnh tại ðiều 2 Nghị ñịnh số 62/2016/Nð-CP quy ñịnh về ñiều kiện hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 14 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng không quá 9 ngày làm việc;  


* Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 05 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu, ñáp ứng các 
ñiều kiện theo quy ñịnh. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh bổ nhiệm giám ñịnh 
viên tư pháp xây dựng. 


- Phí, Lệ phí:  Không có.  


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


Giấy ñề nghị bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục 
1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu 
tư xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ ðiều kiện chung ñối với giám ñịnh viên tư pháp: công dân Việt Nam thường 
trú tại Việt Nam có ñủ các tiêu chuẩn sau: 


* Có sức khỏe, phẩm chất ñạo ñức tốt; 


* Có trình ñộ ñại học trở lên và ñã qua thực tế hoạt ñộng chuyên môn ở lĩnh 
vực ñược ñào tạo từ ñủ 05 năm trở lên. 


+ ðiều kiện riêng ñối với giám ñịnh viên tư pháp xây dựng: 
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* ðối với giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật trong 
hoạt ñộng ñầu tư xây dựng: Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản 
lý dự án ñầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng hoặc quản 
lý nhà nước về xây dựng. 


* ðối với giám ñịnh tư pháp về chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, thời 
hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 
bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng: 


** Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc: thiết kế xây dựng, thẩm 
tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 


** Có chứng chỉ hành nghề chủ trì khảo sát xây dựng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng khảo sát xây dựng hoặc 
thiết kế xây dựng công trình; 


** Có chứng chỉ hành nghề kiểm ñịnh xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc 
giám sát thi công xây dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng 
vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; 


** Có chứng chỉ hành nghề kiểm ñịnh xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc 
giám sát thi công xây dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng 
bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám ñịnh sự cố công trình xây 
dựng. 


* ðối với giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây dựng công trình, giá trị công 
trình: 


** Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án ñầu tư xây 
dựng, thiết kế xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng hoặc quản lý chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 


** Có chứng chỉ hành nghề ñịnh giá xây dựng theo quy ñịnh. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Giám ñịnh tư pháp năm 2012; 
+ Nghị ñịnh số 62/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 


ñịnh về ñiều kiện hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của  Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ thuật an toàn 
lao ñộng; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------------------ 
……….., ngày …… tháng ……. năm 20…. 


 
GIẤY ðỀ NGHỊ BỔ NHIỆM /CÔNG BỐ 


GIÁM ðỊNH VIÊN TƯ PHÁP XÂY DỰNG / 
NGƯỜI GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC 


Kính gửi: ........ (1)  ...................... 


1. Họ và tên người ñề nghị: ......................................................................... 


2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................ 


3. ðịa chỉ thường trú: ........................................................................................... 


4. ðơn vị hiện ñang công tác: ......................................................................... 


5. ðăng ký nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng: 
TT Nội dung giám ñịnh ðăng ký Loại công trình 


1 Giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các quy ñịnh 
của pháp luật trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng 


□ 
  


2 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng khảo sát xây 
dựng, thiết kế xây dựng công trình 


□ 
  


3 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng bộ phận công 
trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố 
công trình xây dựng. 


□ 
  


4 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng vật liệu, sản 
phẩm xây dựng, thiết bị công trình. 


□ 
  


5 Giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây dựng 
công trình, giá trị công trình và các chi phí 
khác có liên quan 


□ 
  


6. Kinh nghiệm thực tế hoạt ñộng xây dựng trong 05 năm gần nhất: 
TT Công việc ñã thực hiện (liệt kê các công 


việc ñã thực hiện liên quan ñến nội dung 
ñăng ký giám ñịnh tư pháp xây dựng) 


Thông tin chung về công trình 
(Tên, ñịa ñiểm xây dựng, loại, 


cấp công trình) 
1     
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7. Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: (nêu rõ loại chứng chỉ, 
lĩnh vực hành nghề, mã số chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp, có bản sao chứng thực kèm 
theo) 


Tôi xin cam ñoan các nội dung kê khai trên là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./. 


  
Xác nhận của cơ quan, tổ 
chức quản lý trực tiếp (2) 


(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức 
vụ, dấu pháp nhân) 


Người ñề nghị 


(Ghi rõ họ tên, chữ ký) 


  


-------------------------------------------- 


(1) Cơ quan thuộc Bộ Xây dựng ñược giao quản lý hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp xây 
dựng ñối với trường hợp cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá 
nhân thuộc ñơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ. Cơ quan ñầu mối thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñối với các cá 
nhân tại ñịa phương ñăng ký. 


(2) ñối với cá nhân tại thời ñiểm ñăng ký không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào thì 
phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi ñã công tác gần nhất hoặc có căn cứ xác 
nhận về các công việc ñã thực hiện liên quan ñến nội dung ñăng ký giám ñịnh tư 
pháp xây dựng. 
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2. ðăng ký công bố thông tin người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ 
việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc ñối với các cá nhân, tổ 
chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám ñịnh tư pháp 
xây dựng trên ñịa bàn ñược Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt ñộng. 


 - Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân, văn phòng giám ñịnh tư  pháp xây dựng chuẩn bị 


ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 


cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 


quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 


chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
* Sở Xây dựng  tiếp nhận, tổ chức kiểm tra, xem xét hồ sơ thông tin ñăng ký 


công bố; 
* Trường hợp hồ sơ thông tin ñăng ký công bố chưa ñầy ñủ, hợp lệ, trong vòng 


7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Sở Xây dựng gửi văn bản ñề nghị cá nhân, tổ 
chức, bổ sung hoàn thiện theo quy ñịnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh; 


* Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân  
tỉnh công bố người giám ñịnh tư pháp xây dựng, tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng 
theo vụ việc, Văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng trên trang thông tin ñiện tử của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñồng thời gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp ñể công bố chung. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
* ðối với cá nhân: 
** Giấy ñề nghị công bố người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc (quy 


ñịnh tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp 
trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng);  
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** Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội dung ñăng ký giám 
ñịnh kèm theo; các tài liệu có liên quan theo quy ñịnh. 


* ðối với tổ chức: 


** Thông tin ñăng ký công bố tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc, 
Văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 
04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng); 


** Bản sao chứng thực chứng chỉ năng lực hoạt ñộng xây dựng tổ chức phù hợp 
với nội dung ñăng ký giám ñịnh kèm theo; các tài liệu có liên quan theo quy ñịnh. 


** Giấy ñề nghị bổ nhiệm giám ñịnh viên tư pháp xây dựng (quy ñịnh tại Phụ 
lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt 
ñộng ñầu tư xây dựng); 


** Bản sao bằng tốt nghiệp ñại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 
ñược ñề nghị bổ nhiệm; bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề phù hợp với nội 
dung ñề nghị bổ nhiệm; 


** Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp; 


** Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt ñộng chuyên môn của cơ quan, tổ 
chức nơi người ñược ñề nghị bổ nhiệm làm việc; 


** Các giấy tờ khác chứng minh người ñược ñề nghị bổ nhiệm ñủ tiêu chuẩn 
theo quy ñịnh tại ðiều 2 Nghị ñịnh số 62/2016/Nð-CP quy ñịnh về ñiều kiện hoạt 
ñộng giám ñịnh tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:  


+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng không quá 10 ngày làm việc; 


* Ủy ban nhân tỉnh không quá 05 ngày làm việc.  


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


  + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu ñáp 
ứng các ñiều kiện theo quy ñịnh, văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng. 


 - Phí, Lệ phí:  Không có.  
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ Giấy ñề nghị công bố người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc (quy 
ñịnh tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp 
trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng); 


+ Thông tin ñăng ký công bố tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc, 
văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng (quy ñịnh tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 
04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng ). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
+ ðối với người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc: 
* ðiều kiện chung ñối với người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc: công dân 


Việt Nam thường trú tại Việt Nam có ñủ tiêu chuẩn sau: 
** Có sức khỏe, phẩm chất ñạo ñức tốt; 
** Có trình ñộ ñại học trở lên và ñã qua thực tế hoạt ñộng chuyên môn ở lĩnh 


vực ñược ñào tạo từ ñủ 05 năm trở lên; 
Trường hợp người không có trình ñộ ñại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và 


có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám ñịnh thì có thể ñược lựa chọn 
làm người giám ñịnh tư pháp theo vụ việc. 


* ðiều kiện riêng ñối với người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc: 
** ðối với giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật trong 


hoạt ñộng ñầu tư xây dựng: Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản 
lý dự án ñầu tư xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng hoặc quản 
lý nhà nước về xây dựng. 


** ðối với giám ñịnh tư pháp về chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, thời 
hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 
bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng: 


*** Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc: thiết kế xây dựng, 
thẩm tra thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây 
dựng; 


*** Có chứng chỉ hành nghề chủ trì khảo sát xây dựng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng khảo sát xây dựng hoặc 
thiết kế xây dựng công trình; 


*** Có chứng chỉ hành nghề kiểm ñịnh xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc 
giám sát thi công xây dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng 
vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình; 


*** Có chứng chỉ hành nghề kiểm ñịnh xây dựng hoặc thiết kế xây dựng hoặc 
giám sát thi công xây dựng theo quy ñịnh ñối với trường hợp giám ñịnh chất lượng 
bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám ñịnh sự cố công trình xây 
dựng. 
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** ðối với giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây dựng công trình, giá trị 
công trình: 


*** Có kinh nghiệm thực hiện một trong các công việc quản lý dự án ñầu tư 
xây dựng, thiết kế xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng hoặc quản lý chi phí ñầu tư xây 
dựng công trình phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 


*** Có chứng chỉ hành nghề ñịnh giá xây dựng theo quy ñịnh. 
+ ðối với tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc: 
* ðiều kiện chung ñối với tổ chức giám ñịnh tư pháp theo vụ việc 
** Có tư cách pháp nhân; 
** Có hoạt ñộng chuyên môn phù hợp với nội dung ñược trưng cầu, yêu cầu 


giám ñịnh; 
** Có ñiều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo ñảm cho việc thực 


hiện giám ñịnh tư pháp. 
* ðiều kiện riêng ñối với tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc: 
** ðối với giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật trong 


hoạt ñộng ñầu tư xây dựng: 
*** Có ñủ ñiều kiện năng lực theo quy ñịnh ñể thực hiện một trong các công 


việc quản lý dự án ñầu tư xây dựng, kiểm ñịnh xây dựng, giám sát thi công xây dựng 
phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 


*** Cá nhân chủ trì giám ñịnh phải ñáp ứng ñiều kiện như ñối với giám ñịnh 
viên tư pháp xây dựng, người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc thực hiện 
giám ñịnh về sự tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng ñầu tư xây dựng. 


** ðối với giám ñịnh tư pháp về chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, thời 
hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 
bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng: 


*** Trường hợp giám ñịnh chất lượng khảo sát xây dựng hoặc thiết kế xây 
dựng công trình; tổ chức thực hiện phải có ñủ ñiều kiện năng lực ñể thực hiện một 
trong các công việc: kiểm ñịnh xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm 
tra thiết kế xây dựng theo quy ñịnh phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây 
dựng; 


*** Trường hợp giám ñịnh chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị 
công trình; tổ chức thực hiện phải có ñủ ñiều kiện năng lực ñể thực hiện một trong 
các công việc: kiểm ñịnh xây dựng, thiết kế xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng, giám sát thi công xây dựng theo quy ñịnh phù hợp với nội dung giám ñịnh tư 
pháp xây dựng; 


*** Trường hợp giám ñịnh chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình 
xây dựng và giám ñịnh sự cố công trình xây dựng; tổ chức thực hiện phải có ñủ ñiều 
kiện năng lực ñể thực hiện một trong các công việc: kiểm ñịnh xây dựng, thiết kế xây 
dựng theo quy ñịnh phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 
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*** Cá nhân chủ trì thực hiện giám ñịnh các nội dung nêu trên phải ñáp ứng 
ñiều kiện tương ứng như ñối với giám ñịnh viên tư pháp xây dựng, người giám ñịnh 
tư pháp xây dựng theo vụ việc thực hiện giám ñịnh về chất lượng hoặc nguyên nhân 
hư hỏng, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của vật liệu, cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng. 


** ðối với giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây dựng công trình, giá trị 
công trình: 


*** Có năng lực thực hiện một trong các công việc kiểm ñịnh xây dựng, thiết 
kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý chi phí ñầu tư xây dựng công trình 
theo quy ñịnh phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng; 


*** Cá nhân chủ trì thực hiện giám ñịnh phải ñáp ứng ñiều kiện tương ứng như 
ñối với giám ñịnh viên tư pháp xây dựng, người giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ 
việc thực hiện giám ñịnh về chi phí ñầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình. 


* ðối với văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng: 
** ðược thành lập và ñược cấp giấy ñăng ký hoạt ñộng theo quy ñịnh; 
** ðáp ứng các yêu cầu về năng lực của tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng 


theo vụ việc phù hợp với nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Giám ñịnh tư pháp năm 2012; 
+ Nghị ñịnh số 62/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 


ñịnh về ñiều kiện hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu tư 
xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ thuật an toàn 
lao ñộng; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Phụ lục 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------------------ 


    ……….., ngày …… tháng ……. năm 20…. 
 


GIẤY ðỀ NGHỊ BỔ NHIỆM /CÔNG BỐ 
GIÁM ðỊNH VIÊN TƯ PHÁP XÂY DỰNG / 


NGƯỜI GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC 
 


Kính gửi: ........ (1)  ...................... 
 


1. Họ và tên người ñề nghị: ............................................................................... 


2. Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................. 


3. ðịa chỉ thường trú: ...................................................................................... 


4. ðơn vị hiện ñang công tác: ...................................................................... 


5. ðăng ký nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng: 


TT Nội dung giám ñịnh ðăng ký Loại công trình 


1 Giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các quy 
ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng ñầu tư 
xây dựng 


□ 
  


2 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng khảo sát 
xây dựng, thiết kế xây dựng công trình 


□ 
  


3 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng bộ phận 
công trình xây dựng, công trình xây dựng 
và sự cố công trình xây dựng. 


□ 
  


4 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng vật liệu, 
sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình. 


□ 
  


5 Giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây 
dựng công trình, giá trị công trình và các 
chi phí khác có liên quan 


□ 
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6. Kinh nghiệm thực tế hoạt ñộng xây dựng trong 05 năm gần nhất: 


TT Công việc ñã thực hiện (liệt kê các công 
việc ñã thực hiện liên quan ñến nội dung 
ñăng ký giám ñịnh tư pháp xây dựng) 


Thông tin chung về công trình 
(Tên, ñịa ñiểm xây dựng, loại, 


cấp công trình) 


1     


 


7. Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: (nêu rõ loại chứng chỉ, 
lĩnh vực hành nghề, mã số chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp, có bản sao chứng thực kèm 
theo) 


Tôi xin cam ñoan các nội dung kê khai trên là ñúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./. 


  
Xác nhận của cơ quan, tổ 
chức quản lý trực tiếp (2) 


(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức 
vụ, dấu pháp nhân) 


Người ñề nghị 
(Ghi rõ họ tên, chữ ký) 
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Phụ lục 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ 


trưởng Bộ Xây dựng) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------------------ 


……….., ngày …… tháng ……. năm 20…. 
 


THÔNG TIN ðĂNG KÝ CÔNG BỐ 
TỔ CHỨC GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC/ VĂN 


PHÒNG GIÁM ðỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG 
  
 Kính gửi: ………(1)…………… 
 
1. Tên tổ chức:.................……................................................................................ 
2. ðịa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 
Số ñiện thoại: ......................................................................................................... 
Số fax: .................................................................................................................... 
Email: ..................................................................................................................... 
Website (nếu có): .................................................................................................. 
3. ðịa chỉ Văn phòng ñại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có): 
4. Quyết ñịnh thành lập: 
Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: ............................................. 
5. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh/Giấy ñăng ký hoạt ñộng: 
Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: ............................................. 
6. ðăng ký nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng: 
TT Nội dung giám ñịnh ðăng ký Loại công trình 
1 Giám ñịnh tư pháp về sự tuân thủ các 


quy ñịnh của pháp luật trong hoạt ñộng 
ñầu tư xây dựng 


□ 
  


2 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng khảo 
sát xây dựng, thiết kế xây dựng công 
trình 


□ 
  


3 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng bộ 
phận công trình xây dựng, công trình xây 
dựng và sự cố công trình xây dựng. 


□ 
  


4 Giám ñịnh tư pháp về chất lượng vật 
liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công 
trình. 


□ 
  


5 Giám ñịnh tư pháp về chi phí ñầu tư xây 
dựng công trình, giá trị công trình và các 
chi phí khác có liên quan 


□ 
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7. Thông tin về nhân sự liên quan ñến nội dung ñăng ký giám ñịnh tư pháp xây dựng: 
a) Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức/Văn phòng giám ñịnh (chỉ tính người 
tham gia nộp BHXH) thực hiện công việc liên quan ñến hoạt ñộng tư vấn xây dựng: 
- Tổng số nhân sự: ................................................................................................. 
- Tổng số giám ñịnh viên tư pháp xây dựng (nếu có): …………………………… 
- Tổng số người có trình ñộ ñại học trở lên và có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng 
nghiệp vụ: ………………………………………………………………………... 
trong ñó tổng số người có năng lực chủ trì trên 10 năm kinh nghiệm theo loại công 
trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và hạ 
tầng kỹ thuật): ...................................................................................................... 
- Danh sách các cán bộ chuyên môn: 


Chứng chỉ hành nghề/Chứng nhận 
bồi dưỡng nghiệp vụ 


Số năm kinh 
nghiệm 


Ghi 
chú 


TT Tên 


Mã số chứng chỉ, 
chứng nhận 


Lĩnh vực (Thiết kế, 
giám sát, ...)/loại 


CT 


    


1           
8. Phòng thí nghiệm: 
- Mã số Phòng thí nghiệm : ................................................................................... 
- Số Quyết ñịnh công nhận : .................................................................................. 
- Cơ quan ký quyết ñịnh công nhận : .................................................................... 
9. Các công việc ñã thực hiện trong 05 năm gần nhất: 
TT Công việc thực hiện (liệt kê các công 


việc ñã thực hiện liên quan ñến nội 
dung ñăng ký giám ñịnh tư pháp xây 
dựng) 


Thông tin chung về công trình (Tên, 
ñịa ñiểm xây dựng, loại, cấp công 
trình) 


1     
 
Chúng tôi xin cam ñoan các nội dung kê khai trên là ñúng sự thật, nếu sai chúng tôi 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính ñề nghị .............(1).......... xem xét và 
công bố trên trang thông tin ñiện tử./. 
(Gửi kèm theo các bản sao chứng thực: giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, Quyết 
ñịnh công nhận phòng thí nghiệm, các văn bằng chứng chỉ của các cá nhân, hợp ñồng 
lao ñộng, các hợp ñồng ñã thực hiện và các tài liệu khác có liên quan theo quy ñịnh 
tại Thông tư số 04 /2014/TT-BXD) 
  
  (2) 


(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) 
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3. ðiều chỉnh, thay ñổi thông tin cá nhân, tổ chức giám ñịnh tư pháp xây 
dựng ñối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñã tiếp nhận ñăng 
ký, công bố thông tin. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Cá nhân khi có thay ñổi, ñiều chỉnh các thông tin (ñơn vị công tác, 
ñịa chỉ thường trú, nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, 
chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan ñến nội dung giám ñịnh tư pháp xây 
dựng); tổ chức khi có thay ñổi, ñiều chỉnh các thông tin (tên tổ chức, giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh, ñịa chỉ, nội dung giám giám ñịnh tư  pháp xây dựng chuẩn bị 
ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Sở xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và báo cáo UBND tỉnh Sau 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ thay ñổi thông tin.  


* Sau 07 ngày kể từ khi nhận ñủ thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm 
kiểm tra và cập nhật lại thông tin trên trang thông tin ñiện tử theo quy ñịnh. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


Văn bản ñề nghị trong ñó có thông tin ñiều chỉnh và các tài liệu chứng minh về 
thông tin ñiều chỉnh kèm theo 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 
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+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 6 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


 Không quá 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng không quá 03 ngày làm việc; 


* Ủy ban nhân tỉnh không quá 03 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Giám ñịnh viên tư pháp, người 
giám ñịnh tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám ñịnh tư pháp xây dựng theo 
vụ việc, văn phòng giám ñịnh tư pháp xây dựng ñã ñược công bố trên trang thông tin 
ñiện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin ñược ñưa lên trang Thông 
tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 


- Phí, Lệ phí:  Không có.  


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


Cá nhân khi có thay ñổi, ñiều chỉnh các thông tin (ñơn vị công tác, ñịa chỉ 
thường trú, nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng, các bằng cấp, chứng chỉ, chứng 
nhận bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan ñến nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng); tổ 
chức khi có thay ñổi, ñiều chỉnh các thông tin (tên tổ chức, giấy chứng nhận ñăng ký 
kinh doanh, ñịa chỉ, nội dung giám ñịnh tư pháp xây dựng). 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Giám ñịnh tư pháp năm 2012; 


+ Nghị ñịnh số 62/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
ñịnh về ñiều kiện hoạt ñộng giám ñịnh tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 
xây dựng; 


+ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 


+ Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám ñịnh tư pháp trong hoạt ñộng ñầu tư 
xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 833/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng 
công trình xây dựng; Giám ñịnh tư pháp pháp xây dựng; kiểm ñịnh kỷ thuật an toàn 
lao ñộng; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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IV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH  - KIẾN TRÚC 


 1. Thẩm ñịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án 
ñầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của UBND cấp tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Căn cứ nhu cầu thẩm ñịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ ñiều chỉnh quy 
hoạch chi tiết của dự án ñầu tư xây dựng công trình tại các khu vực thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của UBND cấp huyện. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy 
ñịnh;  


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh nhiệm vụ, nhiệm vụ ñiều chỉnh, phê duyệt nhiệm 
vụ quy hoạch; 


* Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch; 


* Các bản vẽ in màu thu nhỏ;  


* Dự thảo quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 


* Các văn bản pháp lý có liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm ñịnh. 


- Phí, lệ phí: Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết về chi phí thẩm ñịnh ñồ án.  


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu hoặc ñiều kiện thực hiện TTHC: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Luật Quy hoạch 2009; 


+ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về 
lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 


+ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 15/2014/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy ñịnh về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng 
trong các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 


+ Quyết ñịnh số 835/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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2. Thẩm ñịnh ñồ án, ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án ñầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Căn cứ nhu cầu thẩm ñịnh ñồ án, ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi 
tiết dự án ñầu tư xây dựng công trình tại các khu vực thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND tỉnh. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 


+ Bước 2: Chủ ñầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa 
tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh, phê duyệt ñồ án; 


* Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 


* Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch xây dựng ñược duyệt;  


* Dự thảo quyết ñịnh phê duyệt ñồ án; 


* Các phụ lục tính toán kèm theo; 


* Các bản vẽ in màu ñúng tỷ lệ quy ñịnh;  


* Các văn bản pháp lý có liên quan; 


* Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng ñồng dân cư về 
nội dung ñồ án, ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch; 


* Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây 
dựng; 
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* ðĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ ñồ án. 


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


 + Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm ñịnh. 


- Phí, lệ phí: Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết về chi phí thẩm ñịnh ñồ án.  


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu hoặc ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Luật Quy hoạch 2009; 


+ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về 
lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 


+ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 15/2014/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy ñịnh về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng 
trong các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 


+ Quyết ñịnh số 835/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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3. Thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án ñầu tư 
xây dựng công trình 


  - Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1:  Căn cứ nhu cầu thẩm ñịnh ñồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự 
án ñầu tư xây dựng công trình tại các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trên ñịa 
bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 15/2014/Qð-UBND ngày 08 
tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổ chức , cá nhân chuẩn bị 
ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 


+ Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3:  Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết. 


 + Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Tờ trình ñề nghị thẩm ñịnh, phê duyệt ñồ án; 


* Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 


* Quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch xây dựng ñược duyệt;  


* Dự thảo quyết ñịnh phê duyệt ñồ án; 


* Bản vẽ in màu ñúng tỷ lệ quy ñịnh;  


* Các văn bản pháp lý có liên quan; 


* Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng ñồng dân cư về 
nội dung ñồ án quy hoạch; 


* Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây 
dựng; 
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* ðĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ ñồ án. 


+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


- Cơ quan thực hiện TTHC:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng.  


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm ñịnh. 


- Phí, lệ phí: Bộ Xây dựng quy ñịnh chi tiết về chi phí thẩm ñịnh ñồ án.  


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu hoặc ñiều kiện thực hiện TTHC: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


 + Luật Xây dựng; 


 + Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 


 + Quyết ñịnh số 15/2014/Qð-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy ñịnh về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng 
trong các ñô thị trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu; 


 + Quyết ñịnh số 1456/Qð-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng 
về việc  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ  thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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4. Cấp giấy phép quy hoạch dự án ñầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp tỉnh quản lý. 


- Trình tự thực hiện:  


+ Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng 
lập hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 32 
của Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; ðiều 36 Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-
CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch ñô thị, lập hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch. 


+ Bước 2: Chủ ñầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa 
tập trung cấp tỉnh. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của ñô thị, Quy ñịnh quản 
lý theo quy hoạch ñô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc ñô thị, ñề xuất của 
chủ ñầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, 
thẩm ñịnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch. 
Thời gian thẩm ñịnh hồ sơ và lấy ý kiến không quá 20 ngày kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


* Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian 
không quá 10 ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ thẩm ñịnh cấp giấy phép quy hoạch 
của cơ quan quản lý quy hoạch;   


* ðối với dự án ñầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại ñô thị tỉnh lỵ chưa có 
quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế ñô thị, trừ nhà ở và dự án ñầu tư xây dựng công trình 
tập trung hoặc riêng lẻ trong ñô thị tỉnh lỵ ñã có quy hoạch chi tiết ñược duyệt, nhưng 
cần ñiều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch ñô thị ñối với 
một lô ñất, trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý 
quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến ñại diện cộng ñồng dân cư có liên quan về nội 
dung cấp phép. ðại diện cộng ñồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng 
ñồng dân cư theo quy ñịnh của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 
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+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


* ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 


* Sơ ñồ vị trí ñịa ñiểm ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 


* Dự kiến phạm vi, ranh giới khu ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch ñô thị; 


* Dự kiến nội dung ñầu tư, quy mô dự án và tổng mức ñầu tư; 


* Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính ñể triển khai dự án. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


-  Thời hạn giải quyết: 


+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng thẩm ñịnh hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 20 
ngày làm việc; 


* Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian 
không quá 10 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư.  


 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh. 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch sử dụng cho 
dự án ñầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc Giấy phép quy hoạch sử dụng cho 
dự án ñầu tư xây dựng công trình riêng lẻ . 


- Lệ phí: Bộ Tài chính quy ñịnh chi tiết về mức thu lệ phí cấp giấy phép quy 
hoạch. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng 
công trình tập trung ( mẫu 1 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 
06/5/ 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy họach xây dựng); 
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+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng 
công trình riêng lẻ ( mẫu 3 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy họach xây 
dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Xây dựng 2014; 


+ Luật Quy hoạch ñô thị 2009; 


+ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm 
ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 


+ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 


+ Quyết ñịnh số 835/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu số 1 
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Ban hành theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng công trình tập trung) 
 


Kính gửi: ……………………………………. 


1. Chủ ñầu tư: …………………………………….……………….……… 


- Người ñại diện: ………………………….. Chức vụ: ……………………  


- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………….………………. …… 


- Số nhà: …………… ðường …………….. Phường (xã) ………………… 


- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  


- Số ñiện thoại: …………………………………….……………….……… 


2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến ñầu tư: ………………………………… 


- Phường (xã) …………………… Quận (huyện) ………………………… 


- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  


- Phạm vi dự kiến ñầu tư: …………………………………….……………  


- Quy mô, diện tích: ……………………………………................... (ha). 


- Hiện trạng sử dụng ñất …………………………………….……………… 


3. Nội dung ñầu tư: …………………………………….……………….…  


- Chức năng dự kiến: …………………………………….……………….…  


- Cơ cấu sử dụng ñất dự kiến: …………………………………….………  


4. Tổng mức ñầu tư dự kiến: …………………………………….…………  


5. Cam kết: tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng theo giấy phép ñược cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 


 
  ….., ngày … tháng … năm ………. 


Người làm ñơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3 
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Ban hành theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 
(Sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) 


 
Kính gửi: ……………………………………. 


 
1. Chủ ñầu tư: …………………………………….……………….………  
- Người ñại diện: ……………………… Chức vụ: ………………………. 
- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………….……………….……  
- Số nhà: ……………… ðường ……………. Phường (xã) ………………  
- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  
- Số ñiện thoại: …………………………………….……………….………  
2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: …………………………………….  
- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ………………………  
- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….…..  
- Phạm vi ranh giới: …………………………………….……………….…  
- Quy mô, diện tích: …………………………………….…………… (ha). 
- Hiện trạng sử dụng ñất …………………………………….………………  
3. Nội dung ñầu tư: …………………………………….……………….…  
- Chức năng công trình: …………………………………….………………  
- Mật ñộ xây dựng: ………………. % 
- Chiều cao công trình: …………… m. 
- Số tầng: …………………………… 
- Hệ số sử dụng ñất: ………………  
- Dự kiến tổng diện tích sàn: ……… m2. 
4. Tổng mức ñầu tư dự kiến: ……………………………  
5. Cam kết: tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng theo giấy phép ñược cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 
 
  ….., ngày … tháng … năm ………. 


Người làm ñơn  
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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5. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án ñầu tư xây dựng trong khu 
chức năng ñặc thù cấp quốc gia 


- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng 


lập hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 32  
Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh; 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết.  
* Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng ñặc thù, 


Quy ñịnh quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, ñề xuất của chủ ñầu tư, cơ quan 
quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý 
kiến các cơ quan có liên quan và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy 
phép quy hoạch  


* ðối với dự án ñầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu 
vực ñã có quy hoạch chi tiết xây dựng ñược duyệt, nhưng cần ñiều chỉnh ranh giới 
hoặc một số chỉ tiêu sử dụng ñất, trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ cấp giấy phép quy 
hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến ñại diện cộng ñồng dân cư 
có liên quan về nội dung cấp phép. ðại diện cộng ñồng dân cư có trách nhiệm tổng 
hợp ý kiến của cộng ñồng dân cư theo quy ñịnh của pháp luật về thực hiện dân chủ ở 
cơ sở  


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ:  
* ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 
* Sơ ñồ vị trí ñịa ñiểm ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch; 
* Dự kiến phạm vi, ranh giới khu ñất, chỉ tiêu sử dụng ñất quy hoạch; 
* Dự kiến nội dung ñầu tư, quy mô dự án và tổng mức ñầu tư; 
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* Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính ñể triển khai dự án. 
+  Số lượng hồ sơ : 01 (bộ) 


        - Thời hạn giải quyết:  
+ Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày 


nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 
+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 


nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 
* Sở Xây dựng thẩm ñịnh hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 20 ngày 


làm việc; 
* Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian 


không quá 10 ngày làm việc. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư dự án ñầu tư xây dựng 


công trình. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Ủy ban nhân dân tỉnh.  
+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án 


ñầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án 
ñầu tư xây dựng công trình riêng lẻ  


- Phí, Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch ñược xác ñịnh bằng tỷ lệ phần 
trăm của tổng mức ñầu tư dự kiến của dự án ñầu tư xây dựng theo quy ñịnh chi tiết về 
mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch của Bộ Tài chính. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  
+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch  sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng 


công trình tập trung ( theo quy ñịnh tại  mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng); 


+ ðơn ñề nghị cấp giấy phép quy hoạch  sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng 
công trình riêng lẻ ( theo quy ñịnh tại mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Xây dựng; 
+ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy 


ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
+ Quyết ñịnh số 1456/Qð-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng 


về việc  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ  thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu số 1 


MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 
(Ban hành theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 


phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng công trình tập trung) 
 


Kính gửi: ……………………………………. 


1. Chủ ñầu tư: …………………………………….……………….……… 


- Người ñại diện: ………………………….. Chức vụ: ……………………  


- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………….………………. …… 


- Số nhà: …………… ðường …………….. Phường (xã) ………………… 


- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  


- Số ñiện thoại: …………………………………….……………….……… 


2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến ñầu tư: ………………………………… 


- Phường (xã) …………………… Quận (huyện) ………………………… 


- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  


- Phạm vi dự kiến ñầu tư: …………………………………….……………  


- Quy mô, diện tích: ……………………………………................... (ha). 


- Hiện trạng sử dụng ñất …………………………………….……………… 


3. Nội dung ñầu tư: …………………………………….……………….…  


- Chức năng dự kiến: …………………………………….……………….…  


- Cơ cấu sử dụng ñất dự kiến: …………………………………….………  


4. Tổng mức ñầu tư dự kiến: …………………………………….…………  


5. Cam kết: tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng theo giấy phép ñược cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 


 
  ….., ngày … tháng … năm ………. 


Người làm ñơn 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 3 
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Ban hành theo Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng) 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 


(Sử dụng cho dự án ñầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) 
 


Kính gửi: ……………………………………. 
 
1. Chủ ñầu tư: …………………………………….……………….………  
- Người ñại diện: ……………………… Chức vụ: ………………………. 
- ðịa chỉ liên hệ: …………………………………….……………….……  
- Số nhà: ……………… ðường ……………. Phường (xã) ………………  
- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….……  
- Số ñiện thoại: …………………………………….……………….………  
2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: …………………………………….  
- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ………………………  
- Tỉnh, thành phố: …………………………………….……………….…..  
- Phạm vi ranh giới: …………………………………….……………….…  
- Quy mô, diện tích: …………………………………….…………… (ha). 
- Hiện trạng sử dụng ñất …………………………………….………………  
3. Nội dung ñầu tư: …………………………………….……………….…  
- Chức năng công trình: …………………………………….………………  
- Mật ñộ xây dựng: ………………. % 
- Chiều cao công trình: …………… m. 
- Số tầng: …………………………… 
- Hệ số sử dụng ñất: ………………  
- Dự kiến tổng diện tích sàn: ……… m2. 
4. Tổng mức ñầu tư dự kiến: ……………………………  
5. Cam kết: tôi xin cam ñoan thực hiện ñúng theo giấy phép ñược cấp, nếu sai tôi xin 
hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 
 


  ….., ngày … tháng … năm ………. 
Người làm ñơn  


(Ký, ghi rõ họ tên) 
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V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ðÔ THỊ 


1. Chấp thuận ñầu tư ñối với các dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị mới; 
dự án tái thiết khu ñô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu ñô thị; dự án cải tạo chỉnh 
trang khu ñô thị; dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền 
của UBND  tỉnh 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1:  Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


 * Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ dự án và có văn bản thẩm ñịnh 
trình UBND tỉnh. 


* Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết ñịnh chấp 
thuận ñầu tư không cần lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: UBND tỉnh tổ chức 
thẩm ñịnh và có quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư tối ña là 45 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ từ chủ ñầu tư. 


* Trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư của 
UBND  tỉnh phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 


 UBND tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây 
dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy ñịnh. 


UBND tỉnh quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư dự án trên cơ sở văn bản thẩm ñịnh 
và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng. 


* UBND tỉnh trao quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư cho Chủ ñầu tư tại trụ sở Sở 
Xây dựng và gửi cho Bộ Xây dựng qua ñường văn thư. 


+ Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 
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- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Tờ trình ñề nghị chấp thuận ñầu tư thực hiện dự án. 


* Quyết ñịnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà ñầu tư hoặc quyết ñịnh chỉ ñịnh 
chủ ñầu tư, hoặc văn bản xác nhận quyền sử dụng ñất ñối với trường hợp chủ ñầu tư 
là chủ sử dụng khu ñất thực hiện dự án.  


* Hồ sơ dự án theo quy ñịnh gồm: thuyết minh dự án, hồ sơ thiết kế cơ sở của 
dự án, hồ sơ thiết kế ñô thị (không bao gồm mô hình thu nhỏ khu vực thực hiện dự 
án), dự án thành phần phục vụ tái ñịnh cư, giải phóng mặt bằng (nếu có), các nội 
dung phối hợp giữa chủ ñầu tư và chính quyền ñịa phương (nếu có). 


* Các văn bản pháp lý kèm theo: Quyết ñịnh phê duyệt khu vực phát triển ñô 
thị và kế hoạch triển khai khu vực phát triển ñô thị; hồ sơ quy hoạch chi tiết; hồ sơ 
chứng minh năng lực của chủ ñầu tư về tài chính, kinh nghiệm về ñầu tư và quản lý 
phù hợp ñể thực hiện dự án và các văn bản pháp lý có liên quan khác. 


+ Số lượng hồ sơ: 


* Số lượng hồ sơ trình ñối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của 
Bộ Xây dựng: 10 bộ hồ sơ. 


* Số lượng hồ sơ trình ñối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ 
Xây dựng: 16 bộ hồ sơ. 


- Thời hạn giải quyết:  


+ ðối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo 
quy ñịnh:  Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng không quá 30 ngày làm việc; 


* Ủy ban nhân tỉnh không quá 15 ngày làm việc. 


+ ðối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng theo quy 
ñịnh:  67 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua 
ñường văn thư), trong ñó: 


* Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ 
Xây dựng  là không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


 ** Sở Xây dựng không quá 04 ngày làm việc; 


** Ủy ban nhân tỉnh không quá 03 ngày làm việc. 


* Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời  là 15 ngày, kể từ ngày nhận 
ñược công văn xin ý kiến. Trong trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến góp ý của 
các Bộ ngành có liên quan ñối với dự án thì thời gian xem xét trả lời là 30 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận ñược công văn xin ý kiến;  


* Thời gian Sở Xây dựng thực hiện và  thời gian UBND  tỉnh xem xét, ban 
hành quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư dự án như sau: 
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** ðối với trường hợp thời gian trả lời của Bộ Xây dựng 15 ngày: 


*** Sở Xây dựng  không quá 30 ngày làm việc; 


*** Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 15 ngày làm việc. 


** ðối với trường hợp thời gian trả lời của Bộ Xây dựng 30 ngày: 


*** Sở Xây dựng  không quá 20 ngày làm việc; 


*** Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 10 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư. 


-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh. 


+ Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Sở Xây dựng. 


+ Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh chấp thuận ñầu tư dự án 
của UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời ñối với trường hợp không chấp thuận ñầu tư 
dự án.  


- Phí, lệ phí: Chưa có quy ñịnh cụ thể. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về 
quản lý ñầu tư phát triển ñô thị. 
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2. ðiều chỉnh ñối với các dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị mới; dự án tái 
thiết khu ñô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu ñô thị; dự án cải tạo chỉnh trang 
khu ñô thị; dự án ñầu tư xây dựng khu ñô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp 
thuận của UBND tỉnh 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


 * Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ 
Xây dựng: UBND tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời về các ñề nghị thay ñổi, bổ sung 
các nội dung của dự án. 


* Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng:  


Chủ ñầu tư phải gửi 03 bộ hồ sơ về Bộ Xây dựng ñể lấy ý kiến. Bộ Xây dựng 
có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. 


Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ ñầu tư, ñồng thời có công văn gửi 
UBND  tỉnh về việc ñiều chỉnh dự án. Trong trường hợp cần thiết Bộ Xây dựng lấy ý 
kiến các Bộ ngành có liên quan. 


UBND tỉnh ra quyết ñịnh chấp thuận ñiều chỉnh dự án. 


* UBND tỉnh trao quyết ñịnh chấp thuận ñiều chỉnh dự án cho Chủ ñầu tư tại 
trụ sở  Sở Xây dựng và gửi cho Bộ Xây dựng qua ñường văn thư. 


+ Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ: 
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* Tờ trình ñề nghị ñiều chỉnh dự án. 


* Phần nội dung thay ñổi, ñiều chỉnh của dự án. 


* Văn bản có liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ: 


* Số lượng hồ sơ trình ñối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của 
Bộ Xây dựng: 5 bộ. 


* Số lượng hồ sơ trình ñối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ 
Xây dựng: 8 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: 


  + Thời gian giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 30 ngày làm việc ñối với dự 
án không phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; Không 
quá 45 ngày làm việc ñối với dự án phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng. 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 20 ngày làm việc ñối với 
dự án không phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng,  kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ: 


* Sở Xây dựng không quá 15 ngày làm việc; 


* Ủy ban nhân tỉnh không quá 05 ngày làm việc. 


 ðối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng thì thời hạn giải 
quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân tỉnh như trên, thời hạn  lấy ý kiến của Bộ 
Xây dựng không tính. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư  


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh. 


+ Cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Sở Xây dựng. 


+ Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh chấp thuận ñiều chỉnh 
dự án của UBND  tỉnh hoặc văn bản trả lời ñối với trường hợp không chấp thuận.  


- Phí, lệ phí: Chưa có quy ñịnh cụ thể. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Nghị ñịnh số 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về 
quản lý ñầu tư phát triển ñô thị. 
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3. Lấy ý kiến của các Sở: Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch ñối với 
các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết. 


+ Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ: 


* Văn bản xin ý kiến góp ý. 


* Hồ sơ dự án bao gồm phần thuyết minh, bộ ảnh và thiết kế cơ sở. 


* Các văn bản thỏa thuận chủ trương, thẩm ñịnh dự án và văn bản khác có liên 
quan. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết: 


+ Thời hạn giải quyết theo quy ñịnh: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược công văn xin ý kiến và hồ sơ dự án; 


+ Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñược công văn xin ý kiến và hồ sơ dự án. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho ý kiến góp ý về hồ sơ 
dự án.  







70 CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017


 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 1: Việc thực hiện dự án tuyệt ñối không ñược làm 
thay ñổi hoặc gây tổn hại các giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử,... ban ñầu của công 
trình. 


+ Yêu cầu hoặc ñiều kiện 2: Việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt, và triển khai thực 
hiện dự án bảo tồn tôn tạo trong khu vực phát triển ñô thị ñược thực hiện theo quy 
ñịnh của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về xây dựng, Nghị ñịnh 11/2013/Nð-
CP và pháp luật có liên quan. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Nghị ñịnh 11/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về 
quản lý ñầu tư phát triển ñô thị. 


+ Nghị ñịnh số 70/2012/Nð-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy 
ñịnh thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 
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VI. LĨNH VỰC NHÀ Ở 


1. Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước 
ngoài. 


- Trình tự thực hiện:  


+ Trình tự ñối với cá nhân nước ngoài: 


* Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng,  cá nhân là người nước 
ngoài có nhu cầu gia hạn thêm sở hữu nhà ở tại Việt Nam lập hồ ñề nghị gia hạn thời 
hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy ñịnh.  


 * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


** Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị của chủ sở hữu, 
Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Sở Xây 
dựng  trình, Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét và có văn bản ñồng ý gia hạn một lần thời 
hạn sở hữu nhà ở theo ñề nghị của chủ sở hữu nhưng tối ña không quá 50 năm, kể từ 
khi hết hạn sở hữu nhà ở lần ñầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc 
xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt ñộng tại Việt Nam; 


** Căn cứ văn bản ñồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trong thời hạn 5 
ngày cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên 
Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận 
và chuyển cho Sở Xây dựng ñể theo dõi. 


+ Trình tự ñối với  tổ chức nước ngoài: 


* Bước 1: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng,  tổ chức nước ngoài có nhu 
cầu gia hạn thêm sở hữu nhà ở tại Việt Nam lập hồ ñề nghị gia hạn thời hạn sở hữu 
nhà ở tại Việt Nam theo quy ñịnh.  


 *Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
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** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


** Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn ñề nghị của chủ sở hữu, 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và có văn bản ñồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu 
nhà ở theo ñề nghị của chủ sở hữu nhưng tối ña không quá thời hạn ghi trên Giấy 
chứng nhận ñăng ký ñầu tư ñã ñược cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn 
hoạt ñộng; 


** Căn cứ văn bản ñồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ 
quan cấp Giấy chứng nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây 
dựng ñể theo dõi. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
hoặc qua ñường bưu ñiện.  


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðối với cá nhân: 


** ðơn ñề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở; 


** Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñối với nhà ở. 


* ðối với tổ chức: 


** ðơn ñề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở; 


** Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñối với nhà ở; 


** Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:  Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược 
ñơn của chủ sở hữu: 


+ Sở Xây dựng không quá 15 ngày làm việc; 


+ Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 10 ngày làm việc; 







CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017 73


  


+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận  nhà ở không quá 5 ngày làm 
việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức nước ngoài ñang 
sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà ở 


         - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản ñồng ý gia hạn thời hạn sở 
hữu nhà ở. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có hồ sơ nộp tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 
tháng. 


       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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2. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai ñủ ñiều kiện ñược 
bán, thuê mua. 


- Trình tự thực hiện:  
+ Bước 1: Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết một cửa quả tập trung cấp 


tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 


quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 


chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñề nghị của chủ ñầu tư, Sở 


Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có ñủ giấy tờ theo quy ñịnh thì Sở Xây 
dựng phải có văn bản thông báo nhà ở ñủ ñiều kiện ñược bán, cho thuê mua gửi chủ 
ñầu tư; nếu hồ sơ chưa có ñủ giấy tờ theo quy ñịnh thì phải có văn bản nêu rõ lý do. 
Trường hợp chủ ñầu tư ñã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy ñịnh mà Sở Xây dựng 
không có văn bản thông báo và nhà ở ñó ñã ñủ ñiều kiện ñược bán, cho thuê mua thì 
chủ ñầu tư ñược quyền ký hợp ñồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 
tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này; Sở Xây 
dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà 
ở ñủ ñiều kiện ñược bán, cho thuê mua sau khi nhận ñược hồ sơ ñề nghị của chủ ñầu 
tư. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:  
+ Thành phần hồ sơ: 


   * Văn bản gửi Sở Xây dựng ñề nghị thông báo nhà ở ñủ ñiều kiện bán, cho 
thuê mua; 


* Các giấy tờ chứng minh bao gồm: 
** Giấy tờ về quyền sử dụng ñất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công ñã ñược 


cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng ñối với trường hợp phải có Giấy 
phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật tương ứng theo tiến ñộ; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục 
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ñích ñể ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành xong 
phần móng của tòa nhà ñó; 


** Trường hợp có thế chấp dự án ñầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, 
cho thuê mua thì chủ ñầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh ñã giải chấp hoặc 
biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc 
không phải giải chấp và ñược mua bán, thuê mua nhà ở ñó. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo nhà ở ñủ ñiều 
kiện bán, cho thuê mua. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


       - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+  Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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3. Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp tỉnh quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 9 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP.  


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ  hồ sơ theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 10 
của Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp 
tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn hoàn 
thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị chấp 
thuận chủ trương ñầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ 
quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ, cơ quan ñược lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của mình liên quan ñến dự án gửi Sở Xây dựng; 


* Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ 
trương ñầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân  tỉnh ñể xin ý kiến Hội 
ñồng nhân dân tỉnh; 


* Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ý kiến ñồng ý của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân  tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư 
dự án; trường hợp không chấp thuận chủ trương ñầu tư thì phải thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà ñầu tư biết. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 
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* Hồ sơ pháp lý của ñơn vị ñược giao làm chủ ñầu tư, bao gồm giấy tờ chứng 
minh chức năng kinh doanh bất ñộng sản, tư cách pháp lý, giấy tờ chứng minh năng 
lực tài chính, kinh nghiệm của chủ ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật; trường hợp 
chưa lựa chọn chủ ñầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ ñầu tư và dự kiến 
ñiều kiện lựa chọn chủ ñầu tư; 


* Văn bản ñề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong ñó nêu rõ 
cơ sở pháp lý ñề nghị chấp thuận; các nội dung ñề xuất chấp thuận quy ñịnh tại 
Khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh 99/2015/Nð-CP; lý do ñề nghị chấp thuận và chứng 
minh sự phù hợp của nội dung dự án với chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của 
ñịa phương ñã ñược phê duyệt; 


* Quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực 
có dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 


* Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của ñịa phương ñã ñược phê 
duyệt có liên quan ñến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương ñầu 
tư. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết:  Không quá 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư hợp lệ: 


+ Sở Xây dựng không quá 25 ngày làm việc; 


+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 7 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở. 


- Lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ trình của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñề nghị chấp thuận 
chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở ( quy ñịnh tại phụ lục số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP); 


 + Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối với 
dự án xây dựng nhà ở ( quy ñịnh tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP). 
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 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP; 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu Tờ trình của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñề nghị chấp 
thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 02 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


SỞ XÂY DỰNG 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:........ ........, ngày....... tháng...... năm…… 


  


TỜ TRÌNH 


ðề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố ……….. 


 


Sở Xây dựng ñã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ dự án nhà ở/ñã 
thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án (tên dự 
án)…….…..số.......ngày....... tháng....... năm…… của nhà ñầu tư…. (phần này áp 
dụng ñối với trường hợp ñã có nhà ñầu tư)……............... 


- Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ pháp lý khác có liên quan…………………. 


Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan gồm... (tên các cơ quan có ý kiến 
và số văn bản góp ý)……....., Sở Xây dựng ñã tổ chức thẩm ñịnh và báo cáo kết quả 
như sau: 


1. Tên dự án: 


2. Tên nhà ñầu tư (nếu có): 


3. Hình thức ñầu tư: 


4. Mục tiêu ñầu tư: 


5. ðịa ñiểm xây dựng: 


6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng ñất của dự án: 


7. Ranh giới sử dụng ñất: 


8. Tính pháp lý của hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư: 


9. Tóm tắt những nội dung chính như: mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, quy mô 
dân số…. 


10. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, ñơn vị có liên quan (nếu có): 


11. Nhận xét, ñánh giá: 
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a) Sự cần thiết và mục tiêu ñầu tư: 


b) Sự phù hợp với quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết nếu ñã có quy hoạch 
chi tiết) ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 


c) Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của ñịa phương và phù hợp 
với danh mục dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có): 


d) Tổng số nhà ở, tỷ lệ và số lượng của từng loại nhà ở: 


ñ) Phương án tiêu thụ sản phẩm (bán, cho thuê, cho thuê mua):  


e) Khu vực ñể xe công cộng và ñể xe cho hộ gia ñình, cá nhân:  


g) Các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có dự án: 


h) Các công trình hạ tầng xã hội, trong ñó nêu rõ các công trình do Nhà nước ñầu tư 
và dự kiến thời hạn ñầu tư các công trình này: 


i) Diện tích ñất dành ñể xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở 
phải dành ñể làm nhà ở xã hội (nếu có): 


k) Dự kiến tổng mức ñầu tư của dự án: 


l) Thời gian, tiến ñộ thực hiện (phân theo giai ñoạn nếu có): 


12. Những ñề xuất ưu ñãi của chủ ñầu tư: 


13. Trách nhiệm của nhà ñầu tư ñối với dự án: 


14. Trách nhiệm của chính quyền ñịa phương ñối với dự án: 


15. Những kiến nghị cụ thể: 


ðề nghị UBND tỉnh, thành phố………..xem xét, chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án 
xây dựng nhà ở1 tên dự án)…….../. 


 


 


Nơi nhận: 
- Nhà ñầu tư (nếu có); 
-…...... 


Gð Sở Xây dựng 
(Ký tên, ñóng dấu) 


 


 


                                           


1 Trường hợp dự án thuộc diện Thủ tướng chấp thuận chủ trương ñầu tư thì ghi rõ ñề nghị UBND cấp tỉnh 
xem xét, có văn bản ñề nghị Bộ Xây dựng thẩm ñịnh ñể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. 







CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017 81


  


Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối 
với dự án xây dựng nhà ở 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 05 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


UBND tỉnh, thành phố 
...................... 


------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:........ 
Vv: chấp thuận chủ 
trương ñầu tư dự án xây 
dựng nhà ở. 


........, ngày....... tháng...... năm…… 


  


Kính gửi2:.................. 


 


- Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 


- Căn cứ ý kiến của Hội ñồng nhân dân trường hợp phải lấy ý kiến HðND cùng 
cấp)...................; 


- Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số....ngày....tháng...năm.... ñề nghị chấp 
thuận chủ trương ñầu tư dự án tên dự án).................................. 


UBND tỉnh, thành phố ……... chấp thuận chủ trương ñầu tư xây dựng dự án tên dự 
án)....................với các nội dung sau ñây: 


1. Tên dự án:………….. 


2. Hình thức ñầu tư: 


3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: 


4. ðịa ñiểm xây dựng: 


5. Quy mô dự án: 


6. Diện tích sử dụng ñất: 


7. Ranh giới sử dụng ñất: 


8. Quy mô dân số: 


9. Mật ñộ xây dựng: 


                                           


2 Ghi tên Sở Xây dựng ñối với trường hợp chưa xác ñịnh ñược nhà ñầu tư hoặc ghi tên nhà ñầu tư ñối với 
trường hợp ñã xác ñịnh ñược nhà ñầu tư 
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10. Hệ số sử dụng ñất: 


11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở: 


Tổng số lượng là:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng là:........ m2 và tỷ lệ các loại 
nhà ở trong dự án (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như 
sau:.............................. 


12. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 


13. Khu vực ñể xe công cộng và ñể xe cho các hộ gia ñình, cá nhân: 


14. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 


15. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm: 


a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ ñầu tư xây dựng: 


b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và dự kiến 
thời gian phải hoàn thành việc xây dựng: 


16. Diện tích ñất dành ñể xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở 
dành ñể làm nhà ở xã hội.........m2 (nếu có): 


17. Thời gian và tiến ñộ thực hiện: 


18. Ưu ñãi của Nhà nước (nếu có): 


19. Trách nhiệm của chủ ñầu tư ñối với dự án: 


20. Trách nhiệm của chính quyền ñịa phương: 


21. Những vấn ñề liên quan khác: 


Văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư này có hiệu lực trong............., kể từ ngày ký 
văn bản. 


ðề nghị ……………..3 căn cứ vào nội dung của văn bản này ñể tổ chức triển khai 
thực hiện dự án theo ñúng quy ñịnh của pháp luật./. 


 


Nơi nhận: 
- Như trên; 
-........ 


TM. UBND.............. 
CHỦ TỊCH 


Ký tên, ñóng dấu) 


  
 
 
 
 
 
 
 
 


                                           


3 Ghi tên Sở Xây dựng ñối với trường hợp chưa xác ñịnh ñược nhà ñầu tư hoặc ghi tên nhà ñầu tư ñối với trường hợp 
ñã xác ñịnh ñược nhà ñầu tư 
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4. Chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền 
UBND cấp tỉnh quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 9 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ  hồ sơ theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 
10 của Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị chấp 
thuận chủ trương ñầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ 
quan nhà nước có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận ñược 
hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan ñược lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình liên quan ñến dự án gửi Sở Xây dựng; 


* Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ 
trương ñầu tư, Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân  tỉnh 
xem xét, chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án; 


* Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược tờ trình kèm theo hồ 
sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân  
tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án; trường hợp không chấp thuận 
chủ trương ñầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng 
và nhà ñầu tư biết. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 
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* Hồ sơ pháp lý của ñơn vị ñược giao làm chủ ñầu tư, bao gồm giấy tờ chứng 
minh chức năng kinh doanh bất ñộng sản, tư cách pháp lý, giấy tờ chứng minh năng 
lực tài chính, kinh nghiệm của chủ ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật; trường hợp 
chưa lựa chọn chủ ñầu tư thì có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ ñầu tư và dự kiến 
ñiều kiện lựa chọn chủ ñầu tư; 


* Văn bản ñề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong ñó nêu 
rõ cơ sở pháp lý ñề nghị chấp thuận; các nội dung ñề xuất chấp thuận quy ñịnh tại 
Khoản 2 ðiều 11 Nghị ñịnh 99; lý do ñề nghị chấp thuận và chứng minh sự phù hợp 
của nội dung dự án với chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của ñịa phương ñã 
ñược phê duyệt; 


* Quyết ñịnh phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực 
có dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 


* Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của ñịa phương ñã ñược 
phê duyệt có liên quan ñến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương 
ñầu tư. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư: 


+ Sở Xây dựng không quá 25 ngày làm việc; 


+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 7 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà ñầu tư dự án xây dựng nhà ở. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của UBND  tỉnh chấp 
thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở. 


- Lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ Tờ trình của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñề nghị chấp thuận 
chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở  ( quy ñịnh tại phụ lục số 02 ban hành kèm 
theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP); 


+ Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối với 
dự án xây dựng nhà ở ( quy ñịnh phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 
19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 
thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP). 
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 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP; 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu Tờ trình của Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñề nghị 
chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 02 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


SỞ XÂY DỰNG 
------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:........ ........, ngày....... tháng...... năm…… 


  


TỜ TRÌNH 


ðề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố ……….. 


 


Sở Xây dựng ñã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ dự án nhà ở/ñã 
thẩm ñịnh hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án (tên dự 
án)…….…..số.......ngày....... tháng....... năm…… của nhà ñầu tư…. (phần này áp 
dụng ñối với trường hợp ñã có nhà ñầu tư)……............... 


- Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ pháp lý khác có liên quan…………………. 


Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan gồm... (tên các cơ quan có ý kiến 
và số văn bản góp ý)……....., Sở Xây dựng ñã tổ chức thẩm ñịnh và báo cáo kết quả 
như sau: 


1. Tên dự án: 


2. Tên nhà ñầu tư (nếu có): 


3. Hình thức ñầu tư: 


4. Mục tiêu ñầu tư: 


5. ðịa ñiểm xây dựng: 


6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng ñất của dự án: 


7. Ranh giới sử dụng ñất: 


8. Tính pháp lý của hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư: 


9. Tóm tắt những nội dung chính như: mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất, quy mô 
dân số…. 


10. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, ñơn vị có liên quan (nếu có): 


11. Nhận xét, ñánh giá: 
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a) Sự cần thiết và mục tiêu ñầu tư: 


b) Sự phù hợp với quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi tiết nếu ñã có quy hoạch 
chi tiết) ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 


c) Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của ñịa phương và phù hợp 
với danh mục dự án ñã ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có): 


d) Tổng số nhà ở, tỷ lệ và số lượng của từng loại nhà ở: 


ñ) Phương án tiêu thụ sản phẩm (bán, cho thuê, cho thuê mua):  


e) Khu vực ñể xe công cộng và ñể xe cho hộ gia ñình, cá nhân:  


g) Các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có dự án: 


h) Các công trình hạ tầng xã hội, trong ñó nêu rõ các công trình do Nhà nước ñầu tư 
và dự kiến thời hạn ñầu tư các công trình này: 


i) Diện tích ñất dành ñể xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở 
phải dành ñể làm nhà ở xã hội (nếu có): 


k) Dự kiến tổng mức ñầu tư của dự án: 


l) Thời gian, tiến ñộ thực hiện (phân theo giai ñoạn nếu có): 


12. Những ñề xuất ưu ñãi của chủ ñầu tư: 


13. Trách nhiệm của nhà ñầu tư ñối với dự án: 


14. Trách nhiệm của chính quyền ñịa phương ñối với dự án: 


15. Những kiến nghị cụ thể: 


ðề nghị UBND tỉnh, thành phố………..xem xét, chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án 
xây dựng nhà ở1 tên dự án)…….../. 


 


 


Nơi nhận: 
- Nhà ñầu tư (nếu có); 
-…...... 


Gð Sở Xây dựng 
(Ký tên, ñóng dấu) 


 


 


                                           


1 Trường hợp dự án thuộc diện Thủ tướng chấp thuận chủ trương ñầu tư thì ghi rõ ñề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, có 
văn bản ñề nghị Bộ Xây dựng thẩm ñịnh ñể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. 







88 CÔNG BÁO/Số 65+66/Ngày 28-6-2017


 


Mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương ñầu tư ñối 
với dự án xây dựng nhà ở 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 05 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


UBND tỉnh, thành phố 
...................... 


------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:........ 
Vv: chấp thuận chủ trương 
ñầu tư dự án xây dựng nhà 
ở. 


........, ngày....... tháng...... năm…… 


  


Kính gửi2:.................. 


 


- Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 


- Căn cứ ý kiến của Hội ñồng nhân dân trường hợp phải lấy ý kiến HðND cùng 
cấp)...................; 


- Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số....ngày....tháng...năm.... ñề nghị chấp 
thuận chủ trương ñầu tư dự án tên dự án).................................. 


UBND tỉnh, thành phố ……... chấp thuận chủ trương ñầu tư xây dựng dự án tên dự 
án)....................với các nội dung sau ñây: 


1. Tên dự án:………….. 


2. Hình thức ñầu tư: 


3. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: 


4. ðịa ñiểm xây dựng: 


5. Quy mô dự án: 


6. Diện tích sử dụng ñất: 


7. Ranh giới sử dụng ñất: 


8. Quy mô dân số: 


9. Mật ñộ xây dựng: 


                                           


2 Ghi tên Sở Xây dựng ñối với trường hợp chưa xác ñịnh ñược nhà ñầu tư hoặc ghi tên nhà ñầu tư ñối với trường hợp 
ñã xác ñịnh ñược nhà ñầu tư 
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10. Hệ số sử dụng ñất: 


11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở: 


Tổng số lượng là:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng là:........ m2 và tỷ lệ các loại 
nhà ở trong dự án (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như 
sau:.............................. 


12. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 


13. Khu vực ñể xe công cộng và ñể xe cho các hộ gia ñình, cá nhân: 


14. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 


15. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm: 


a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ ñầu tư xây dựng: 


b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và dự kiến 
thời gian phải hoàn thành việc xây dựng: 


16. Diện tích ñất dành ñể xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở 
dành ñể làm nhà ở xã hội.........m2 (nếu có): 


17. Thời gian và tiến ñộ thực hiện: 


18. Ưu ñãi của Nhà nước (nếu có): 


19. Trách nhiệm của chủ ñầu tư ñối với dự án: 


20. Trách nhiệm của chính quyền ñịa phương: 


21. Những vấn ñề liên quan khác: 


Văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư này có hiệu lực trong............., kể từ ngày ký 
văn bản. 


ðề nghị ……………..3 căn cứ vào nội dung của văn bản này ñể tổ chức triển khai 
thực hiện dự án theo ñúng quy ñịnh của pháp luật./. 


 


 


 


Nơi nhận: 
- Như trên; 
-........ 


TM. UBND.............. 
CHỦ TỊCH 


Ký tên, ñóng dấu) 


  


                                           


3 Ghi tên Sở Xây dựng ñối với trường hợp chưa xác ñịnh ñược nhà ñầu tư hoặc ghi tên nhà ñầu tư ñối với trường hợp 
ñã xác ñịnh ñược nhà ñầu tư 
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5. Lựa chọn chủ ñầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy ñịnh tại 
Khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP. 


- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ  hồ sơ theo quy ñịnh tại  ðiều 7 của 


Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2016/Nð-CP của Chính phủ. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy ñịnh tại 


khoản 4 ðiều này) ñể xem xét, ñánh giá năng lực của nhà ñầu tư; nếu nhà ñầu tư ñủ 
ñiều kiện làm chủ ñầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp 
Tổ chuyên gia và hồ sơ pháp lý của nhà ñầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ñể 
công nhận nhà ñầu tư làm chủ ñầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ 
lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD; nếu nhà ñầu tư không 
ñủ ñiều kiện làm chủ ñầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo ñể nhà ñầu 
tư biết rõ lý do. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện. 
- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
*  Văn bản ñăng ký làm chủ ñầu tư dự án của nhà ñầu tư, bao gồm các nội dung: 


tên, ñịa chỉ nhà ñầu tư, các ñề xuất của nhà ñầu tư, dự kiến tiến ñộ thực hiện dự án; 
* Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính ñể ñối chiếu 


nhận Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư 
kèm theo giấy tờ chứng minh có ñủ số vốn ñược hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản 
(vốn ñiều lệ) theo quy ñịnh của pháp luật về kinh doanh bất ñộng sản; 
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* Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ ñầu tư áp dụng như quy ñịnh 
tại ñiểm d khoản 2 ðiều 12 của Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Kinh doanh bất 
ñộng sản; 


* Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng ñất ở hợp pháp theo quy ñịnh của pháp 
luật về ñất ñai. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược 
văn bản ñăng ký làm chủ ñầu tư: 


+ Sở Xây dựng không quá 20 ngày làm việc; 


+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 10 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà ñầu tư xây dựng dự án nhà ở 
thương mại. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND  tỉnh 


+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận chủ ñầu tư dự án 
xây dựng nhà ở 


- Lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


  Văn bản công nhận chủ ñầu tư dự án xây dựng nhà ở ( quy ñịnh tại  Phụ lục 
số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị ñịnh số 99/2016/Nð-CP của Chính phủ).  


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2016/Nð-CP của Chính phủ; 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu văn bản công nhận chủ ñầu tư dự án xây dựng nhà ở  
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 06 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 


năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


UBND tỉnh, thành phố 
...................... 


------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 


Số:........ 
Vv: công nhận chủ ñầu tư. 


........, ngày....... tháng...... năm…… 


Kính gửi4:.................. 
 


- Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 


- Theo ñề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số............hoặc ñề nghị của cơ quan phê 
duyệt kết quả ñấu giá (ñối với trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả ñấu giá không 
phải là UBND cấp tỉnh) kèm theo hồ sơ ñề nghị công nhận chủ ñầu tư xây dựng nhà 
ở theo quy ñịnh của pháp luật về nhà ở. 


UBND tỉnh, thành phố.......……... công nhận tên nhà ñầu tư)......................ñược làm 
chủ ñầu tư dự án tên dự án).................... 


Văn bản công nhận này có hiệu lực trong....., kể từ ngày ký văn bản. Quá thời hạn 
này mà chủ ñầu tư không triển khai thực hiện dự án thì thực hiện xử lý theo quy ñịnh 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan. 


ðề nghị …………………… (ghi tên nhà ñầu tư ñược công nhận làm chủ ñầu tư dự 
án) tổ chức triển khai thực hiện dự án theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về nhà ở và 
pháp luật có liên quan./. 


Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng; 
- Lưu.... 


TM. UBND.............. 
CHỦ TỊCH 


Ký tên, ñóng dấu) 


                    


                                           


4 Ghi tên nhà ñầu tư ñược công nhận làm chủ ñầu tư dự án 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 


 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


 
    ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU                          ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                
Số: 1380/Qð-UBND                                  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2017 
                        


 


QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa; thủ tục hành chính 


 bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 
 


 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương  ngày19 tháng 6 năm 2015; 


Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên 
quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính; 


Căn cứ Quyết ñịnh số 08/Qð-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành kế hoạch ñơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 


Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 


Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  83/TTr-SXD ngày 27 
tháng  4  năm 2017. 
 


QUYẾT ðỊNH: 
 


ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 41 thủ tục hành chính ñược chuẩn 
hóa, bao gồm: 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt ñộng xây dựng; 01 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 03 thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Quy hoạch -Kiến trúc; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển ñô thị;  11 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở;  03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 03 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 
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Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính, bao gồm: 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Hoạt ñộng xây dựng; 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám ñịnh tư pháp xây dựng; 05 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến  trúc; 03 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Phát triển ñô thị; 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật; 13 
thủ tục hành chính trong  lĩnh vực Nhà ở; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh 
doanh bất ñộng sản; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng; 02 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng. 


                 (nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 


ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Xây dựng, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các 
tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.     


 KT. CHỦ TỊCH 
                PHÓ CHỦ TỊCH 


 
 
 


                                                               Lê Tuấn Quốc 
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6. Thẩm ñịnh giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội ñược ñầu tư xây dựng 
theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi ñịa bàn tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Nhà ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ  hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Trên cơ sở giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ ñầu tư  
xây dựng  ñể trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm ñịnh ( trường hợp chủ ñầu tư 
ñã hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở xã hội và ñã ñược kiểm toán về chi phí của 
dự án theo quy ñịnh thì có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán ñể thẩm ñịnh giá bán, 
giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án). Trường hợp Ủy ban nhân dân  
tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện việc thẩm ñịnh giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê 
mua nhà ở xã hội do chủ ñầu tư ñề nghị thì Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm 
ñịnh theo quy ñịnh; 


* Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ hợp lệ ñề nghị thẩm 
ñịnh giá của chủ ñầu tư, cơ quan ñược giao thẩm ñịnh giá có trách nhiệm tổ chức 
thẩm ñịnh và có văn bản thông báo kết quả thẩm ñịnh cho chủ ñầu tư, trong ñó nêu rõ 
các nội dung ñồng ý và nội dung cần chỉnh sửa (nếu có). 


* Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm ñịnh, chủ ñầu tư ban hành giá bán, 
giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không ñược 
cao hơn giá ñã ñược thẩm ñịnh. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 
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* Tham khảo hồ sơ thẩm ñịnh giá ( quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9 của Thông tư 
số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 
177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật giá, bao gồm: 


** Công văn ñề nghị ñịnh giá, ñiều chỉnh giá; 
** Phương án giá; 
** Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, ñính kèm bản 


sao ý kiến của các cơ quan theo quy ñịnh (nếu có); 
** Văn bản thẩm ñịnh phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm ñịnh 


theo quy ñịnh; 
** Các tài liệu khác có liên quan. 
 + Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 


hợp lệ: 
+ Sở Xây dựng không quá 24 ngày làm việc; 
+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 6 ngày làm việc. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư dự án xây dựng nhà ở 


xã hội. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh. 
+ Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 


ñịnh. 
- Phí, lệ phí: Không có. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không có. 
- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Nhà ở 2014; 
+ Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 


về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 
+Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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7. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Cán bộ thuộc ñối tượng ñược thuê nhà ở công vụ chuẩn bị ñầy ñủ 
hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong thời 
hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược hồ sơ văn bản ñề nghị của cơ quan, Sở 
Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu ñủ ñiều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì trình 
UBND tỉnh ban hành quyết ñịnh cho thuê nhà ở công vụ; trong thời hạn 05 ngày làm 
việc UBND ban hành quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ; trường hợp không ñủ 
ñiều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.  


*  UBND tỉnh gửi Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho ñơn vị quản lý 
vận hành nhà ở công vụ, cơ quan ñang trực tiếp quản lý người thuê và người ñược 
thuê nhà ở công vụ (mỗi nơi 01 bản) ñể phối hợp trong việc quản lý, bố trí cho thuê 
nhà ở công vụ. 


* Căn cứ quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở công vụ của UBND tỉnh, cơ quan 
quản lý nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người ñược bố trí thuê nhà ở) 
ñề nghị ñơn vị quản lý vận hành ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với 
người thuê theo quy ñịnh sau: 


** Hai Bên trực tiếp trao ñổi và ký kết hợp ñồng thuê nhà ở công vụ trong thời 
hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết ñịnh có hiệu lực thi hành. 


** ðơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi Hợp ñồng ñã 
ñược hai bên ký kết cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và cơ quan quản lý người 
thuê, mỗi ñơn vị 01 bản chính. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 
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- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ ñã có xác nhận của cơ quan ñang trực tiếp 
quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở (quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông tư 
số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ); 


* Văn bản ñăng ký thuê nhà ở công vụ của cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp 
quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ; 


* Bản sao quyết ñịnh bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển công tác có xác nhận 
của cơ quan ra quyết ñịnh hoặc cơ quan ñang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn 
bản ñề nghị của cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ: 


+ Sở Xây dựng không quá 15 ngày làm việc; 


+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 5 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức thuộc diện 
ñược ở nhà công vụ của UBND cấp tỉnh. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 


+Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng. 


+ Cơ quan phối hợp: cơ quan, tổ chức ñang trực tiếp quản lý người có nhu cầu 
thuê nhà ở công vụ. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh bố trí cho thuê nhà ở 
công vụ. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


ðơn ñề nghị thuê nhà ở công vụ (quy ñịnh tại Phụ lục số 01 Thông tư số 
09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Cán bộ thuê nhà ở công vụ phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa 
ñược thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội tại nơi ñến công tác hoặc ñã có nhà ở 
thuộc sở hữu của mình tại nơi ñến công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân trong hộ 
gia ñình dưới 15m2/người. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở 2014; 


+ Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


+ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ. (ðiều 9 Khoản 3) 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC SỐ 01 


MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 


Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  


--------------- 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 
 


Kính gửi: ……………………………………..(*) 
 
Tên tôi là: …………………………………………………… 
Năm sinh ………………………………………. Quê quán …………………… 
CMND số ………………………………….. cấp ngày …../ ……/…….. tại …… 
Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………… 
ðang ở thuê □           ðang ở nhà khách   □        ðang ở nhờ  □ 
Hiện ñang công tác tại: ………………………………… 
Chức vụ: …………………………………………; phụ cấp chức vụ: 
……………………………….. 
ðiện thoại: ………………………………………… Email ………… 
Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa ñược mua, 
thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi ñến công tác. 
Tôi làm ñơn này ñề nghị cơ quan …….. xem xét cho tôi ñược thuê nhà ở công vụ và 
cam ñoan chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của Nhà nước về thuê, sử dụng nhà ở công 
vụ (Số thành viên trong gia ñình ở cùng là: …………người). 
Kèm theo ñơn này là bản sao Quyết ñịnh số ……… ngày …./…./…. của 
………………. về việc bổ nhiệm hoặc/và ñiều ñộng, luân chuyển công tác. 
Tôi cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và chịu trách nhiệm về những 
lời khai của mình trước pháp luật./. 
 
Xác nhận của cơ quan quản lý người 


ñề nghị thuê nhà ở công vụ 
(về thực trạng nhà ở tại ñịa phương 


nơi ñến công tác) 


………., ngày ….. tháng ….. 
năm….. 


Người làm ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 


 
 
Ghi chú: 
(*) Ghi tên cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông 
tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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8. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 
nước chuẩn bị ñầy ñủ  hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc ñơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội mà 
người có nhu cầu thuê, thuê mua. Trường hợp nộp hồ sơ tại ñơn vị quản lý vận hành 
nhà ở xã hội thì ñơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội có trách nhiệm chuyển nộp hồ 
sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh trong thời hạn 
không quá 02 ngày kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra và phân loại hồ sơ; nếu hồ sơ không có 
ñủ các giấy tờ theo quy ñịnh thì phải trả lời ngay ñể người nộp ñơn bổ sung giấy tờ. 
Trường hợp ñơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì sau khi kiểm tra và 
phân loại hồ sơ, ñơn vị này phải có báo cáo danh sách người ñủ ñiều kiện thuê, thuê 
mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ gửi Sở Xây dựng xem xét, kiểm tra. 


* Trên cơ sở danh sách người ñủ ñiều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ 
sơ hợp lệ, Sở Xây dựng trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hội ñồng xét duyệt hồ sơ 
ñể thực hiện xét duyệt từng hồ sơ ñăng ký, xác ñịnh ñối tượng ñủ ñiều kiện hoặc 
chấm ñiểm xét chọn ñối tượng ưu tiên (nếu có). 


* Trường hợp ñủ ñiều kiện hoặc ñược ưu tiên xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở 
thì Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản 
chấm ñiểm báo cáo UBND  tỉnh quyết ñịnh; trường hợp không ñủ ñiều kiện hoặc 
chưa ñược xét duyệt thì Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho ñơn vị quản lý vận 
hành nhà ở ñể trả lời cho người nộp ñơn biết. 


* Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng, UBND  tỉnh xem xét, ban hành quyết 
ñịnh phê duyệt danh sách người ñược thuê, thuê mua nhà ở và gửi quyết ñịnh này cho 
Sở Xây dựng ñể ký hợp ñồng thuê mua với người ñược thuê mua hoặc gửi cho ñơn vị 
quản lý vận hành nhà ở ñể ký hợp ñồng thuê nhà với người ñược thuê nhà ở. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 
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+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả một cửa tập trung cấp tỉnh hoặc tại ñơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc qua 
ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
* ðơn ñăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước ( quy ñịnh 


tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 
Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2016/Nð-CP của Chính phủ); 


*Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng và có ñủ ñiều kiện về nhà ở, cư trú, thu 
nhập; 


* Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội 
(nếu có). 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ ( Trường hợp nộp hồ sơ tại ñơn vị quản lý vận hành 
nhà ở xã hội là 02 bộ). 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày ñơn vị quản lý 
vận hành nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm ñiểm thì thời 
hạn giải quyết là 60 ngày làm việc: 


+  Sở Xây dựng và ðơn vị quản lý vận hành nhà ở  không quá 25 ngày làm 
việc ( Trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm ñiểm thì thời gian không quá 50 ngày 
làm việc); 


+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 5 ngày làm việc ( Trường hợp phải xét duyệt, tổ 
chức chấm ñiểm thì thời gian không quá 10 ngày làm việc). 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người thuê, thuê mua nhà ở xã 
hội thuộc sở hữu nhà nước. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 
+Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng; 
+ Cơ quan phối hợp: ðơn vị quản lý vận hành nhà ở. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh phê duyệt danh sách 


người ñược thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 
- Phí, lệ phí: Không có. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
+ ðơn ñề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội ( quy ñịnh tại phụ lục số 09 ban 


hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị 
ñịnh số 99/2016/Nð-CP của Chính phủ); 
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+ Mẫu xác nhận ñối tượng, thực trạng về nhà ở ( quy ñịnh tại phụ lục số 
13,14,15,16 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 
2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật 
Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2016/Nð-CP của Chính phủ); 


 + Mẫu kê khai về thu nhập ( quy ñịnh tại phụ lục số 17,18 ban hành kèm theo 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2016/Nð-CP của Chính phủ). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ ðối tượng ñược thuê, thuê mua nhà ở bao gồm:  


+  Người có công với cách mạng theo quy ñịnh của pháp luật về ưu ñãi người 
có công với cách mạng; 


* Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực ñô thị; 


* Người lao ñộng ñang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công 
nghiệp; 


* Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, ñơn vị thuộc công an nhân dân và quân ñội 
nhân dân; 


* Cán bộ, công chức, viên chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công 
chức, viên chức; 


* Các ñối tượng ñã trả lại nhà ở công vụ; 


* Hộ gia ñình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi ñất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở 
theo quy ñịnh của pháp luật mà chưa ñược Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, ñất ở 
ñáp ứng các ñiều kiện sau: 


** Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa ñược mua, thuê hoặc thuê mua 
nhà ở xã hội, chưa ñược hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, ñất ở dưới mọi hình thức tại 
nơi sinh sống, trường hợp ñã có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì phải có diện tích 
bình quân trong hộ gia ñình dưới 10m2 sàn/người; 


** Phải có ñăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có 
nhà ở xã hội; trường hợp không có ñăng ký thường trú thì phải có ñăng ký tạm trú từ 
một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, 


 ðối với các ñối tượng:  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực 
ñô thị;  Người lao ñộng ñang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công 
nghiệp;  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, ñơn vị thuộc công an nhân dân và quân ñội 
nhân dân;   Cán bộ, công chức, viên chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công 
chức, viên chức; Các ñối tượng ñã trả lại nhà ở công vụ nêu trên thì phải thuộc diện 
không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy ñịnh của pháp luật về thuế thu 
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nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận 
nghèo theo quy ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2016/Nð-
CP của Chính phủ; 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu ñơn ñăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 09 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 


năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------------- 


 


MẪU ðƠN ðĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 


 


Hình thức ñăng ký5  Thuê   Thuê mua  


Kính gửi6:.............................................................................................................. 


Họ và tên người viết ñơn:....................................................................................... 


CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 


số......................... cấp ngày......../......../..............tại..............................................  


Nghề nghiệp7:....................................................................................................  


Nơi làm việc8:.........................................................................................................  


Nơi ở hiện tại:.........................................................................................................  


Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số.....................tại:..........................................  


Thuộc ñối tượng9:............................................................................................. 


Số thành viên trong hộ gia ñình10........................người, bao gồm: 


1. Họ và tên:...................................CMND số.................................là:................  


Nghề nghiệp..............................Tên cơ quan (ñơn vị)........................................... 


2. Họ và tên:...................................CMND số.................................là:.................  


Nghề nghiệp..............................Tên cơ quan (ñơn vị)........................................... 


3. Họ và tên:....................................CMND số.................................là:................ 


Nghề nghiệp..............................Tên cơ quan (ñơn vị)........................................... 


4..................................................................................... 


                                           
5 ðánh dấu vào ô mà người viết ñơn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở. 
6 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở xã hội hoặc ñơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội. 
7 Nếu ñang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao ñộng tự do thì ghi là lao ñộng tự do, nếu ñã 
nghỉ hưu thì ghi ñã nghỉ hưu…. 
8 Nếu ñang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
9 Ghi rõ người viết ñơn thuộc ñối tượng theo quy ñịnh ñược hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công chức, viên 
chức ….). 
10 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia ñình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người ñứng tên viết 
ñơn. 
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Tôi và những người trong hộ gia ñình cam kết chưa ñược thụ hưởng chính sách hỗ trợ 
về nhà ở, ñất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng ñối với trường hợp tái ñịnh 
cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ). 


Tình trạng nhà ở của hộ gia ñình hiện nay như sau11: (có Giấy xác nhận về thực trạng 
nhà ở của hộ gia ñình, cá nhân kèm theo ñơn này). 


- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia ñình □ 


- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 
sàn/người 


□ 


- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - 
tường, mái) 


□ 


- ðã có ñất ở nhưng diện tích khuôn viên ñất ở thấp hơn tiêu chuẩn 
diện tích tối thiểu thuộc diện ñược phép cải tạo, xây dựng theo quy 
ñịnh của UBND cấp tỉnh. 


□ 


- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi ñất □ 


- Có ñất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không ñủ 
ñiều kiện ñược bồi thường về ñất ở và không có chỗ ở nào khác.  


□ 


- Tôi ñã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh 
sống sau khi trả lại nhà ở công vụ 


□ 


- Khó khăn về nhà ở khác12 (ghi rõ nội dung)...................................................... 


Tôi làm ñơn này ñề nghị ñược giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình 
thức................... tại dự án:..................................................................................... 


+ Mong muốn ñược giải quyết căn hộ (căn nhà) số............................................... 


+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ.........................m2 (ñối với nhà chung cư); 


+ Diện tích sàn xây dựng....................................m2 (ñối với nhà liền kề); 


Tôi xin cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai. Khi ñược giải quyết13 
..............................nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của Nhà 
nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./. 


 


 .........., ngày....... tháng......năm........ 
Người viết ñơn 


ký và ghi rõ họ tên) 


 


 


                                           
11 Người viết ñơn ñánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia ñình. 
12 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn ñã nêu 
13 Ghi rõ nhu cầu mua, thuê, thuê mua 
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Mẫu giấy xác nhận về ñối tượng và thực trạng nhà ở ñể ñăng ký thuê, thuê mua 
nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước ñối với ñối tượng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 


49 Luật Nhà ở 2014 
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 13 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 


năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


 


MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ðỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ðỂ 
ðĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU  


NHÀ NƯỚC 


 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã 14:...................................................................  


Họ và tên người ñề nghị xác nhận:........................................................................  


Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 


số...................................................cấp ngày........./........../...........tại...................... 


Nơi ở hiện tại:....................................................................................................... 


Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số.....................tại:.......................................... 


Là ñối tượng có công với cách mạng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc 
do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh về ñối tượng kèm theo) 


Thực trạng về nhà ở hiện nay như sau15: 


- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia ñình □ 


- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 


- Có nhà ở nhưng ñã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và diện tích khuôn 
viên ñất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện ñược 
phép cải tạo, xây dựng theo quy ñịnh của UBND cấp tỉnh 


□ 


- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)  □ 


- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi ñất □ 


- Có ñất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không ñủ ñiều 
kiện ñược bồi thường về ñất ở và không có chỗ ở nào khác.  


□ 


- Khó khăn về nhà ở khác16 (ghi rõ nội dung)...........................................  □ 


                                           


14 Ghi tên UBND cấp xã nơi người ñề nghị xác nhận ñang cư trú theo hình thức ñăng ký thường trú hoặc ñăng ký tạm 
trú từ 01 năm trở lên. 
15 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người ñề nghị xác nhận ñể ñánh dấu vào 1 trong 6 ô cho phù hợp. 
16 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn ñã nêu. 
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Tôi và những người trong hộ gia ñình cam kết chưa ñược thụ hưởng chính sách hỗ trợ 
về nhà ở, ñất ở dưới bất cứ hình thức nào. 


Tôi xin cam ñoan những lời khai trên là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai. 


 


 ……. Ngày…… tháng……. năm ….. 
Người ñề nghị xác nhận 


(Ký và ghi rõ họ tên) 


  


 


 


 


Xác nhận của UBND cấp xã17 ……………………về: 


1. Ông/Bà là ñối tượng có công với cách mạng 


2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia ñình:................................................. 


3. Ông/Bà chưa ñược hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, ñất ở của Nhà nước 


(ký tên, ñóng dấu) 


 


                                           


17 UBND cấp xã nơi người ñề nghị xác nhận ñang cư trú theo hình thức ñăng ký thường trú hoặc ñăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
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Mẫu giấy xác nhận ñối tượng, thực trạng nhà ở và ñiều kiện về thu nhập ñối với 
các ñối tượng ñược quy ñịnh tại khoản 4, 5, 6, 7 ðiều 49 Luật Nhà ở 2014 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 14 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------------- 


 


MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ðỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ðIỀU 
KIỆN THU NHẬP ðỂ ðĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 


THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 


 


Kính gửi18:.............................................................................................................  


Họ và tên người ñề nghị:........................................................................................  


Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 


số...................................................cấp ngày........./........../...........tại..................... 


Nghề nghiệp...........................................................................................................  


Nơi làm việc19:.......................................................................................................  


Nơi ở hiện tại:......................................................................................................... 


ðăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại20:.................................................. 


..................................................................... 


Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú)................................nơi cấp..................... 


Số thành viên trong hộ gia ñình...............người. 


Thuộc ñối tượng21:............................................................................................. 


............................................................................................................................. 


Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia ñình tôi như sau22: 


- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia ñình □ 


- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 


- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái)  □ 


- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn 
viên ñất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện ñược 


□ 


                                           
18 Gửi Cơ quan, ñơn vị của người ñề nghị xác nhận (nếu hộ gia ñình có 02 người trở lên là ñối tượng thuộc 02 cơ quan, 
tổ chức thì phải gửi ñề nghị ñến các cơ quan, tổ chức ñể ñược xác nhận). Trường hợp người ñề nghị xác nhận ñã nghỉ 
việc hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người ñề nghị xác nhận ñang cư trú theo hình thức ñăng ký thường trú 
hoặc ñăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về ñối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về ñiều 
kiện thu nhập. 
19 Nếu ñang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
20 Ghi ñịa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi ñịa chỉ nơi ñăng ký tạm trú của người ñề nghị. 
21 Ghi rõ người ñề nghị xác nhận thuộc ñối tượng theo quy ñịnh (ví dụ như là cán bộ công chức, viên chức ….). 
22 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người ñề nghị xác nhận ñể ñánh dấu vào 1 trong 6 ô cho phù hợp. 
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phép cải tạo, xây dựng theo quy ñịnh của UBND cấp tỉnh.  


- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi ñất □ 


- Có ñất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không ñủ ñiều 
kiện ñược bồi thường về ñất ở và không có chỗ ở nào khác.  


□ 


 


- Khó khăn về nhà ở khác23 (ghi rõ nội dung).......................................................  


Tôi và những người trong hộ gia ñình cam kết chưa ñược thụ hưởng chính sách hỗ trợ 
về nhà ở, ñất ở dưới bất cứ hình thức nào. 


Tôi và hộ gia ñình của tôi hiện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên.  


Tôi xin cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai./. 


 


 .........., ngày....... tháng......năm........ 
Người viết ñơn 


(ký và ghi rõ họ tên) 


  


Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị hoặc lãnh ñạo UBND cấp xã24 của người 
ñề nghị 


1. Ông/Bà thuộc ñối tượng ñược hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở 


2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia ñình25:....................................... 


3. Là ñối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 


(ký tên, ñóng dấu) 


 


 


 


 


 


                                           
23 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn ñã nêu. 
24 Trường hợp người ñề nghị xác nhận ñã nghỉ việc hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người ñề nghị xác nhận 
ñang cư trú theo hình thức ñăng ký thường trú hoặc ñăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về ñối tượng và 
thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về ñiều kiện thu nhập. 
25 Cơ quan phải xác nhận rõ thực trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 7 nội dung khó khăn về nhà ở mà người ñề nghị xác 
nhận ñã khai. 
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Mẫu giấy xác nhận ñối tượng và thực trạng về nhà ở ñối với ñối tượng ñược quy 
ñịnh tại khoản 8 ðiều 49 Luật Nhà ở 2014 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 15 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


 


MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ðỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ðỂ 
ðĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ 


NƯỚC 


 


Kính gửi26:.............................................................................................................  


Họ và tên người ñề nghị xác nhận:........................................................................  


Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 


số...................................................cấp ngày........./........../...........tại..................... 


Nghề nghiệp:..........................................................................................................  


Chức vụ:.................................................................................................................  


Nơi làm việc27:.......................................................................................................  


Nơi ở hiện tại28:......................................................................................................  


ðăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại:..................................................... 


Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú)............................................................  


nơi cấp.................................................................................................................... 


Số thành viên trong hộ gia ñình...............người. 


Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia ñình tôi như sau: 


- Tôi ñã trả lại nhà ở công vụ tại29......................................................................... 


- Hiện tại chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ. 


Tôi xin cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai./. 
 


 .........., ngày....... tháng......năm........ 
Người ñề nghị xác nhận 


ký và ghi rõ họ tên) 


                                           
26 Gửi Cơ quan, ñơn vị nơi người ñề nghị xác nhận ñang làm việc hoặc làm việc trước khi nghỉ hưu và cơ quan, ñơn vị 
quản lý nhà ở công vụ của người ñề nghị. 
27 Nếu ñang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
28 Nơi cư trú theo hình thức ñăng ký thường trú hoặc ñăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 
29 Ghi rõ ñịa chỉ nhà ở công vụ ñã trả. 
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Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi ñối tượng có nhà, ñất bị thu hồi 
quy ñịnh tại Khoản 10 ðiều 49 Luật Nhà ở 2014 


(Ban hành kèm theo Phụ lục số 16 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 
 


MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC 
CHƯA ðƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG ðỂ ðĂNG KÝ THUÊ, THUÊ 


MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 


 


Kính gửi30:.............................................................................................................  


Họ và tên người ñề nghị ñược xác nhận31:.............................................................  


Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 


số...................................................cấp ngày........./........../...........tại...................... 


Nơi ở hiện tại:.........................................................................................................  


Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số.....................tại:..........................................  


Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia ñình tôi như sau32: 


- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi ñất □ 


- Có ñất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không ñủ 
ñiều kiện ñược bồi thường về ñất ở và không có chỗ ở nào khác.  


□ 


Tôi (hoặc hộ gia ñình) có nhà, ñất bị thu hồi tại ñịa chỉ........................................ chưa 
ñược Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, ñất ở tái ñịnh cư. 


Tôi xin cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai./. 


 


 .........., ngày....... tháng......năm........ 
Người ñề nghị xác nhận 


(ký và ghi rõ họ tên) 


  


Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện …………….về việc người bị thu hồi nhà, 
ñất chưa ñược Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc ñất ở tái ñịnh cư 


(ký tên, ñóng dấu) 


                                           
30 Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, ñất bị thu hồi. 
31 Tên người ñề nghị xác nhận ñăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 
32 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người ñề nghị xác nhận ñể ñánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù hợp. 
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9. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 
- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Người ñề nghị thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chuẩn bị ñầy ñủ  


hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật; 
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 


cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 


quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 
* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 


chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
* Trên cơ sở hồ sơ ñủ ñiều kiện tiếp nhận, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm 


tra, lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết ñịnh phê duyệt ñối tượng ñược thuê nhà ở cũ 
trình cơ quan ñại diện chủ sở hữu quyết ñịnh; 


* Căn cứ vào ñề nghị của cơ quan quản lý nhà ở, UBND tỉnh xem xét, ban 
hành quyết ñịnh phê duyệt ñối tượng ñược thuê nhà ở, sau ñó gửi quyết ñịnh này cho 
Sở Xây dựng ñể thông báo cho ñơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết hợp 
ñồng thuê nhà ở. Trường hợp nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng ñang quản lý mà giao thẩm 
quyền quyết ñịnh ñối tượng ñược thuê nhà ở cho Sở Xây dựng thì Sở Xây dựng ban 
hành quyết ñịnh phê duyệt ñối tượng ñược thuê nhà ở. 


* Sau khi có quyết ñịnh phê duyệt ñối tượng ñược thuê nhà ở cũ, ñơn vị quản 
lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết hợp ñồng với người thuê nhà ở. 


* Trình tự, thủ tục ký hợp ñồng thuê nhà ở ñối với trường hợp quy ñịnh tại 
ðiểm c và ðiểm d Khoản 2 ðiều 57 của Nghị ñịnh 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Nhà ở   ñược thực hiện như sau: 


** Trường hợp người ñang sử dụng nhà ở nhận chuyển quyền thuê nhà ở trước 
ngày 06 tháng 6 năm 2013, là ngày Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP ngày 22 tháng 4 
năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có hiệu 
lực thi hành (sau ñây gọi chung là Nghị ñịnh số 34/2013/Nð-CP) thì người ñề nghị 
thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này tại Sở Xây dựng. Sau khi 
tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển 
cho ñơn vị quản lý vận hành nhà ở ñể thực hiện việc ñăng tin, tin ñược ñăng tải 03 lần 
liên tục thông tin về nhà ở cho thuê trên báo của ñịa phương và trên Cổng thông tin 
ñiện tử của ñơn vị mình 


** Sau 30 ngày, kể từ ngày ñăng tin lần cuối, nếu không có tranh chấp, khiếu 
kiện về nhà ở cho thuê thì ñơn vị quản lý vận hành nhà ở ký hợp ñồng với người thuê 
và báo cáo Sở Xây dựng biết ñể theo dõi, quản lý; nếu có tranh chấp, khiếu kiện về 
nhà ở này thì chỉ thực hiện ký hợp ñồng thuê sau khi ñã giải quyết xong tranh chấp, 
khiếu kiện; 
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Trường hợp người ñang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở 
từ ngày 06 tháng 6 năm 2013 thì sau khi tiếp nhận hồ sơ Sở Xây dựng có trách nhiệm 
kiểm tra, nếu nhà ở không có tranh chấp, khiếu kiện thì có văn bản ñồng ý về việc 
chuyển nhượng quyền thuê và gửi văn bản này kèm theo bản sao hồ sơ ñề nghị thuê 
nhà cho ñơn vị quản lý vận hành nhà ở ñể thực hiện ký hợp ñồng với người thuê; 
trường hợp ñơn vị quản lý vận hành tiếp nhận hồ sơ thì ñơn vị quản lý vận hành có 
trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cơ quan quản lý nhà ở xem xét kiểm tra ñể có văn 
bản ñồng ý việc chuyển nhượng quyền thuê trước khi thực hiện ký kết hợp ñồng; 
trường hợp cơ quan quản lý nhà ở không ñồng ý thì phải có văn bản trả lời rõ lý do 
cho người ñề nghị thuê nhà ở biết. 


+ Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả một cửa tập trung cấp tỉnh hoặc tại ñơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc gửi qua 
ñường bưu ñiện. 


 - Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ: 
* ðơn ñề nghị thuê nhà ở cũ ( quy ñịnh tại phụ lục số 11 ban hành kèm theo 


Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở); 


* Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở; 
* Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ 


chiếu ñang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có ñơn ñề nghị thuê nhà ở; 
trường hợp là vợ chồng phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia ñình hoặc 
giấy ñăng ký kết hôn; 


* Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm tiền thuê nhà ở 
(nếu có). 


+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
 - Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ 


sơ hợp lệ: 
+ Sở Xây dựng và ðơn vị quản lý vận hành nhà ở  không quá 25 ngày làm 


việc; 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 5 ngày làm việc. 
 - ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người ñang thuê nhà ở cũ thuộc 


sở hữu nhà nước. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 
+Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng; 
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+ Cơ quan phối hợp: ðơn vị quản lý vận hành nhà ở. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh ñối tượng ñược thuê nhà 


ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 
- Phí, lệ phí: Không có. 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
ðơn ñề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ( quy ñịnh tại phụ lục số 11 


ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị 
ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
ðối tượng ñược thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là người ñang thực tế sử 


dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở, không chiếm dụng nhà ở trái pháp luật, 
bao gồm các ñối tượng ñược bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27/11/1992 và các 
ñối tượng sau: 


+ Người ñược phân phối thuê nhà ở ñối với nhà ở ñược cơ quan có thẩm quyền 
cho phép ñầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ trước ngày 
27/11/1992 nhưng từ ngày 27/11/1992 mới hoàn thành xây dựng và ñưa vào sử dụng. 


+ Người ñang thuê nhà ở trước ngày 27/11/1992 nhưng thuộc diện phải ñiều 
chuyển công tác và Nhà nước yêu cầu phải trả lại nhà ở ñang thuê, sau ñó ñược cơ 
quan nhà nước bố trí cho thuê nhà ờ khác sau ngày 27/11/1992. 


+ Người ñược bố trí sử dụng nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở 
nhưng ñược bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/1992 ñến trước ngày 
05/7/1994. 


+ Người ñược bố trí sử dụng nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở 
nhưng ñược bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 05/7/1994 ñến trước ngày 
19/01/2007. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Nhà ở năm 2014; 
+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 


quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 
+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 


Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2016/Nð-CP của Chính phủ; 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu ñơn ñề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 11 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 


năm 2016 của Bộ Xây dựng) 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 
ðƠN ðỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 


 
Kính gửi52:.............................................................................................................  
 
Họ và tên người ñề nghị53 là:................................................................................. 
CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)  
số......................... cấp ngày......../......../..............tại..............................................  
Nơi ở hiện tại:........................................................................................................  
Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số.....................tại:.......................................... 
Số thành viên trong hộ gia ñình54........................người, bao gồm: 
1. Họ và tên:...................................CMND số.................................là:................ 
2. Họ và tên:...................................CMND số.................................là:................. 
3. Họ và tên:...................................CMND số.................................là:................. 
4. Họ và tên:....................................CMND số................................là:................ 
5............................................................................................................................. 
Tôi làm ñơn này ñề nghị ñược giải quyết cho thuê nhà ở tại ñịa chỉ 
số55............................................................................................................................  
Kèm theo ñơn này là các giấy tờ liên quan ñến nhà ở như sau56: 
1................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3................................................................................................................... 
 
Tôi xin chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước. Tôi cam ñoan những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung ñã kê khai. 
Tôi cam kết nhà ở ñang sử dụng không có tranh chấp, khiếu kiện./. 
 
Các thành viên trong hộ gia ñình ký, 


ghi rõ họ tên 
.........., ngày....... tháng......năm........ 


Người viết ñơn 
(ký và ghi rõ họ tên) 


                                           
52 Ghi tên ñơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở. 
53 Ghi tên người ñại diện các thành viên trong hộ gia ñình ñề nghị thuê nhà ở 
54 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia ñình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người ñứng tên viết 
ñơn. 
55 Ghi rõ ñịa chỉ nhà ở mà người ñang sử dụng nhà ñề nghị ñược ký hợp ñồng thuê 
56 Ghi rõ Quyết ñịnh hoặc văn bản phân phối, bố trí nhà ở hoặc hợp ñồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh thuộc ñối 
tượng miễn, giảm tiền thuê nhà ở…(nếu có). 







26 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


10. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 


- Trình tự thực hiện:  


+ Bước 1: Người ñề nghị mua nhà ở cũ ñang thuê  thuộc sở hữu nhà nước 
chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 


+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


* Trên cơ sở hồ sơ ñề nghị mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội ñồng 
xác ñịnh giá bán nhà ở ñể xác ñịnh giá bán nhà ở, quyền sử dụng ñất. Sau khi Hội 
ñồng xác ñịnh giá bán nhà ở xác ñịnh giá bán nhà ở, quyền sử dụng ñất, Sở Xây dựng 
lập danh sách ñối tượng ñược mua nhà ở kèm theo văn bản xác ñịnh giá bán nhà ở 
của Hội ñồng xác ñịnh giá bán nhà ở trình cơ quan ñại diện chủ sở hữu nhà ở xem 
xét, quyết ñịnh. ðối với nhà ở do Bộ Quốc phòng ñang quản lý thì cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ ñề nghị Hội ñồng xác ñịnh giá bán nhà ở họp ñể xác ñịnh giá; sau ñó trình Bộ 
Quốc phòng ban hành quyết ñịnh bán nhà ở cũ; 


* Căn cứ vào báo cáo của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết 
ñịnh bán nhà ở cũ, trong ñó nêu rõ ñối tượng ñược mua nhà ở, ñịa chỉ nhà ở ñược 
bán, giá bán nhà ở cũ và giá chuyển quyền sử dụng ñất và gửi quyết ñịnh này cho cơ 
quan quản lý nhà ở, ñơn vị quản lý vận hành nhà ở biết ñể phối hợp thực hiện ký kết 
hợp ñồng mua bán nhà ở; 


* Sau khi nhận quyết ñịnh bán nhà ở cũ, ñơn vị quản lý vận hành nhà ở thông 
báo cho người mua nhà biết thời gian cụ thể ñể ký kết hợp ñồng mua bán nhà ở với 
Sở Xây dựng. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện. 


+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 







CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017 27


  


* ðơn ñề nghị mua nhà ở cũ ( quy ñịnh tại phụ lục số 12 ban hành kèm theo 
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở); 


* Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ 
chiếu ñang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người ñề nghị mua nhà ở; trường hợp 
là vợ chồng thì phải có thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia ñình hoặc Giấy ñăng 
ký kết hôn; 


* Hợp ñồng thuê nhà ở ñược lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh ñã nộp ñủ tiền 
thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở ñến thời ñiểm nộp hồ sơ ñề nghị mua 
nhà ở. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


 - Thời hạn giải quyết:  Không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ: 


+ Sở Xây dựng và ðơn vị quản lý vận hành nhà ở  không quá 35 ngày làm 
việc; 


+ Ủy ban nhân dân tỉnh không quá 10 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người thuê nhà ở cũ. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND cấp tỉnh; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan phối hợp: ðơn vị quản lý vận hành nhà ở. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh ñối tượng ñược mua nhà 
ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


 ðơn ñề nghị mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ( quy ñịnh phụ lục số 
12 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Yêu cầu, ñiều kiện 1: 


 Người ñề nghị mua nhà ở cũ phải thuộc các ñối tượng ñược bố trí nhà ở (như 
mục 8.10 Thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước). 


+Yêu cầu, ñiều kiện 2: 
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* Người mua nhà ở cũ có hợp ñồng thuê và có tên trong hợp ñồng thuê nhà ở 
này, trường hợp có nhiều thành viên cùng ñứng tên trong hợp ñồng thì các thành viên 
này phải thỏa thuận cử người ñại diện ñứng tên ñể ký hợp ñồng mua nhà ở với cơ 
quan quản lý nhà ở; 


* ðã ñóng tiền thuê nhà ñầy ñủ theo quy ñịnh trong hợp ñồng thuê nhà ở và 
ñóng ñầy ñủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính ñến thời ñiểm ký hợp ñồng mua 
bán nhà ở; 


* Phải có ñơn ñề nghị mua nhà ở cũ; 


* Nhà ở không thuộc phải không thuộc diện ñang có tranh chấp, khiếu kiện. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+ Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-
CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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Mẫu ñơn ñề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước  
(Ban hành kèm theo Phụ lục số 12 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 


năm 2016 của Bộ Xây dựng) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


------------- 


 


ðƠN ðỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 
 


Kính gửi57:.............................................................................................................  


Họ và tên người ñề nghị 58 là:...............................................................................  


CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)  


số......................... cấp ngày......../......../..............tại..............................................  


Nơi ở hiện tại:........................................................................................................  


Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số.....................tại:..........................................  


Và vợ (chồng) là59:............................... CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ 
căn cước công dân) số.................. cấp ngày......../......../..............tại................ 


Hộ khẩu thường trú tại:.......................................................................................... 


................................................................................................................................  


Tôi làm ñơn này ñề nghị.............. ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết cho tôi 
mua nhà ở tại ñịa chỉ.................................................................................. 


- Hợp ñồng thuê nhà ở số.................ký ngày............./.........../....................... với diện 
tích cụ thể sau: 


- Tổng diện tích nhà ở ñang sử dụng:.........................m2, trong ñó: 


+ Diện tích theo hợp ñồng thuê nhà: DT nhà..............m2; DT ñất...............m2 


+ Diện tích nằm ngoài hợp ñồng thuê nhà: DT nhà.......................................m2; 


DT ñất................................m2 (nếu có) 


Diện tích nhà, ñất ngoài hợp ñồng này tôi ñã sử dụng liên tục, ổn ñịnh và không có 
tranh chấp, khiếu kiện, hiện nay ñã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện 
trạng:60.................................................................................................................. 


Kèm theo ñơn này là các giấy tờ liên quan như sau61: 


                                           
57 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở. 
58 Ghi tên người ñại diện thay mặt các thành viên thuê nhà ở ñứng tên ký kết hợp ñồng mua bán nhà ở. 
59 Ghi ñầy ñủ tên vợ, chồng (nếu có). 
60 Ghi rõ thực trạng sử dụng của phần diện tích ngoài hợp ñồng (như ñã cải tạo, xây dựng thành nhà hai tầng....) (nếu 
có). 
61 Ghi rõ bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân; bản sao có chứng thực 
hộ khẩu gia ñình hoặc giấy ñăng ký kết hôn; hợp ñồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh ñã nộp ñủ tiền thuê nhà; giấy tờ 
chứng minh ñối tượng miễn, giảm tiền mua nhà…. 
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1................................................................................................................... 


2................................................................................................................... 


3................................................................................................................... 


Hộ gia ñình tôi bao gồm các thành viên có tên trong hợp ñồng thuê nhà ở từ ñủ 18 
tuổi trở lên) thống nhất cử ông (bà)..................................................., CMND (hộ chiếu 
hoặc thẻ quân nhân) số...................................................cấp 
ngày........../......./........tại................................là ñại diện các thành viên trong hộ gia 
ñình ñể ký hợp ñồng mua bán nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở, ñề 
nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất, bao gồm: 


Ông (bà)...........................................số CMND.....................là...................  


Ông (bà)........................................số CMND........................là...................  


Ông (bà)........................................số CMND........................là................... 


.................................................................................................................. 


Tôi xin chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của nhà nước về mua bán nhà ở và cam ñoan 
những lời khai trong ñơn là ñúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về các nội dung ñã kê khai./. 


(Ghi rõ kèm theo ñơn này là bản vẽ sơ ñồ, vị trí nhà ở, ñất ở ñề nghị mua) 


 


Các thành viên trong hộ gia ñình có 
tên trong hợp ñồng thuê nhà ký và 


ghi rõ họ tên62 


.........., ngày....... tháng......năm........ 
Người viết ñơn 


(ký và ghi rõ họ tên) 


  


Bản vẽ sơ ñồ nhà ở, ñất ở kèm theo ñơn ñề nghị mua nhà ở cũ 


Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ có diện tích theo hợp ñồng thuê nhà ở 


 
 


Xác nhận của Bên cho thuê nhà ở 
(ký tên, ñóng dấu) 


 


Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở có cả diện tích theo hợp ñồng thuê và có diện 
tích nằm ngoài hợp ñồng thuê 


                                           


62 Trường hợp các thành viên trong gia ñình có tên trong hợp ñồng thuê nhà ñã có văn bản thỏa thuận riêng về việc cử 
người ñại diện ký hợp ñồng mua bán nhà ở và danh sách những người ñược ghi tên vào Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất thì không nhất thiết tất cả các thành viên trong gia ñình phải 
ký tên vào ñơn này. 
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Xác nhận của Bên cho thuê ñối với 
diện tích theo hợp ñồng thuê 


Chữ ký của các hộ liền kề ñối với diện tích 
nằm ngoài hợp ñồng thuê nhà ở 


 


Xác nhận của UBND cấp xã 


................................................. 


Diện tích nằm ngoài hợp ñồng mà ông (bà)...... 


........................................................................... 


ñang sử dụng tại ñịa chỉ số............................. 


....................................................................hiện 
nay là không có tranh chấp, khiếu kiện trong 
sử dụng nhà ở, ñất ở, phù hợp với quy hoạch 
xây dựng nhà ở ñã ñược cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 


TM. UBND.................... 
(ký tên, ñóng dấu) 


  


 


Ghi chú: 


- Trong trường hợp người mua chỉ có diện tích nhà ở theo hợp ñồng thuê nhà ở thì 
chỉ sử dụng bản vẽ sơ ñồ nhà ở theo ví dụ 1 và chỉ cần có ñóng dấu xác nhận của Bên 
cho thuê nhà ở. 


- Trong trường hợp người mua có cả diện tích ngoài hợp ñồng thuê nhà ở thì lập sơ 
ñồ theo ví dụ 2, trong ñó phải thể hiện rõ cả diện tích theo hợp ñồng và diện tích 
ngoài hợp ñồng. Bên cho thuê nhà ở ñóng dấu xác nhận ñối với diện tích theo hợp 
ñồng; ñối với diện tích ngoài hợp ñồng thì có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề và 
có xác nhận của UBND cấp xã nơi có nhà ở về diện tích nằm ngoài hợp ñồng là 
không có tranh chấp, khiếu kiện. 
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11. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. 


- Trình tự thực hiện: 


Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở nộp ñơn ñề nghị thuê nhà theo mẫu hướng dẫn 
tham khảo tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 
30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20/ 10/ 2015 của Chính 
phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở.  kèm 
theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các 
hình thức sau ñây: 


+ Nộp tại cơ sở giáo dục, ñào tạo ñang theo học; cơ sở giáo dục, ñào tạo có 
trách nhiệm tiếp nhận ñơn, kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho ñơn vị quản 
lý vận hành nhà ở sinh viên xem xét, quyết ñịnh; 


+ Nộp tại ñơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ 
sở giáo dục, ñào tạo ñể ñược xem xét, quyết ñịnh. 


Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp ñơn ñề nghị thuê nhà ở, ñơn vị quản lý vận 
hành nhà ở sinh viên có trách nhiệm kiểm tra và căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có ñể 
quyết ñịnh ñối tượng sinh viên ñược thuê theo thứ tự ưu tiên quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều 52 của Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP CP ngày 20/10/ 2015 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


Trường hợp sinh viên không ñủ ñiều kiện thuê nhà ở hoặc cơ sở giáo dục, ñào 
tạo hoặc ñơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên không có ñủ nhà ở cho sinh viên 
thuê thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho sinh viên biết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại ñơn vị quản lý vận hành nhà ở 
hoặc tại cơ sở giáo dục ñào tại nơi sinh viên theo học. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn ñề nghị thuê nhà ở sinh viên 


* Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ưu tiên (nếu có); 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: học sinh, sinh viên theo học tại 
các cơ sở giáo dục ñào tạo. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ðơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh 
viên 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp ñồng thuê nhà ở sinh viên 


- Lệ phí: Không 
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- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ ðơn ñề nghị thuê nhà ở sinh viên ( quy ñịnh tại phụ lục số 10 ban hành kèm 
theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20/ 10/ 2015 
của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà 
ở); 


+ Hợp ñồng thuê nhà ở sinh viên ( quy ñịnh tại phụ lục số 20 ban hành kèm 
theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD Bộ trưởng  Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20/ 10/ 2015 
của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà 
ở). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Là học sinh, sinh viên ñang theo học tại các cơ sở giáo dục ñào tạo. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Nhà ở năm 2014; 


+Nghị ñịnh số 99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở; 


+ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị ñịnh số 
99/2015/Nð-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Nhà ở. 


+ Quyết ñịnh số 837/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược chuẩn hóa; 
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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VII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ðỘNG SẢN 


1. Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản. 
- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Cá nhân ñủ ñiều kiện ñăng ký dự thi ñể ñề nghị cấp mới chứng chỉ 


hành nghề môi giới bất ñộng sản theo quy ñịnh của pháp luật nộp ñơn ñăng ký dự thi 
( theo mẫu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; 


* Chủ tịch Hội ñồng thi (do Giám ñốc Sở Xây dựng quyết ñịnh thành lập cho 
từng kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản) báo cáo Giám 
ñốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo ñề nghị 
của ñơn vị tổ chức kỳ thi; 


* Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội ñồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội 
ñồng thi phê duyệt, Giám ñốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân ñược 
cấp chứng chỉ. 


+ Bước 2: Cá nhân có tên trong danh sách ñược cấp chứng chỉ nộp hồ sơ tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 
* Căn cứ quyết ñịnh phê duyệt danh sách các cá nhân ñược cấp chứng chỉ, ñơn 


vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các 
cá nhân ñó về Sở Xây dựng ñể cấp chứng chỉ. 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây 
dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ; 


* Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người ñược cấp chứng chỉ 
trong thời hạn 10 năm kể từ ngày ñược cấp chứng chỉ. 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 







CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017 35


  


* 01 ðơn ñăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 
tháng tính ñến ngày ñăng ký dự thi ( quy ñịnh tại  phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 
ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất 
ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản); 


* 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân ñối với người Việt 
Nam hoặc hộ chiếu ñối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính ñể ñối 
chiếu); 


* 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñã hoàn thành khóa học về ñào 
tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản (nếu có); 


* Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương 
ñương) trở lên; 


* 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính ñến ngày ñăng ký 
dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số ñiện thoại, ñịa chỉ người nhận; 


* Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (ñối với 
người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản 
do nước ngoài cấp ñang còn giá trị); 


* Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản với 
phần kiến thức cơ sở ñạt từ 70 ñiểm trở lên (thang ñiểm 100); phần kiến thức chuyên 
môn ñạt từ 70 ñiểm trở lên (thang ñiểm 100). 


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ), trong ñó 01 bộ lưu tại ñơn vị tổ chức kì thi, 01 bộ 
gửi về Sở Xây dựng ñể cấp chứng chỉ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ: 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng; 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng; 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cấp chứng chỉ hành 


nghề môi giới bất ñộng sản và Chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản.  
- Phí, lệ phí : 200.000 ñồng (Hai trăm nghìn ñồng chẵn) 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
+ ðơn ñăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản 


(quy ñịnh tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 
30/12/20152015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 
giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức 
hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản ); 







36 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


+ Quyết ñịnh về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản ( quy 
ñịnh tại phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 
30/12/2015 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 
giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức 
hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản); 


+ Chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản ( quy ñịnh tại phụ lục 4a ban 
hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/20152015 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng 
dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành 
sàn giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất 
ñộng sản). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Yêu cầu ñiều kiện 1: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có năng lực 
hành vi dân sự ñầy ñủ; 


+ Yêu cầu ñiều kiện 2: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có trình ñộ từ 
Trung học phổ thông trở lên. 


+ Yêu cầu ñiều kiện 3: 


 ðã nộp hồ sơ ñăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho ñơn vị tổ chức kỳ thi. 


+ Yêu cầu ñiều kiện 4: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có bài thi sát 
hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản với phần kiến thức cơ sở ñạt từ 
70 ñiểm trở lên (thang ñiểm 100); phần kiến thức chuyên môn ñạt từ 70 ñiểm trở lên 
(thang ñiểm 100); 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản 2014; 


+ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy ñịnh 
việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng 
sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản. 


+ Quyết ñịnh số 832/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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MẪU ðƠN ðĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


(Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT*BXD ngày 30/12/2015 của 
Bộ Xây dựng) 


 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập * Tự do * Hạnh phúc  


*************** 


 


Ngày……tháng……năm…… 


  


ðƠN ðĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 
GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


 


Kính gửi: …………………………………………………….. 


 


1. Họ và tên: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh: 


4. Quốc tịch: 


5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu): 


6. ðịa chỉ thường trú: 


7. ðiện thoại liên hệ: 


8. Trình ñộ chuyên môn: 


* Văn bằng, chứng chỉ ñã ñược cấp: (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở 
lên).......................................................................................................... 


Tôi xin ñăng ký dự thi sát hạch ñể ñược cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng 
sản. 


 


 Người làm ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MẪU QUYẾT ðỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


 (Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của 
Bộ Xây dựng) 


 


UBND TỈNH/TP..... 
SỞ XÂY DỰNG 


******* 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 


ðộc lập * Tự do * Hạnh phúc  
*************** 


Số: ........./Qð*SXD ……, ngày …… tháng…….. năm ….. 


 


QUYẾT ðỊNH 


Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản 


GIÁM ðỐC SỞ XÂY DỰNG 


 


Căn cứ Luật Kinh doanh bất ñộng sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 


Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT*BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; 


Xét ñề nghị của Chủ tịch Hội ñồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
ñộng sản, 


 


QUYẾT ðỊNH: 


 


ðiều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản cho các cá nhân ñã ñủ ñiều 
kiện cấp chứng chỉ tại kỳ thi sát hạch do …… tổ chức ngày... tháng… năm... (có 
danh sách kèm theo) 


ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Chủ tịch Hội ñồng thi và cá nhân ñược cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng 
sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 


 


 


Nơi nhận: 


GIÁM ðỐC 
(Ký tên ñóng dấu) 
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 
(Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của 


Bộ Xây dựng) 


 


 
 


Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo ñịa phương (ví dụ: HN*0001, HCM*0001) 
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2. Thủ tục cấp lại (cấp ñổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do 
bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc 
cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) 


- Trình tự thực hiện: 


+Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng: 


* Bước 1: Cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do 
thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp 
luật. 


* Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . 


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh tại 
khoản 2 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy ñịnh 
việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng 
sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản, Sở Xây dựng 
ñã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại 
vào chứng chỉ). 


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần 
hết hạn): 


* Bước 1: Cá nhân có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại 
chứng chỉ thì phải nộp ñơn ñăng ký dự thi và phải thi sát hạch theo quy ñịnh; 


** Trường hợp ñăng ký dự thi lại tại ñịa phương ñã cấp chứng chỉ thì chỉ phải 
thi phần kiến thức cơ sở theo quy ñịnh tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 
30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng 
sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của 
sàn giao dịch bất ñộng sản  ñể ñược cấp lại chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, chứng 
chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba; 







CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017 41


  


** Trường hợp ñăng ký dự thi ở ñịa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi 
sát hạch như cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở. 


** Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch phần kiến thức cơ sở theo quy ñịnh tại 
Khoản 2 ðiều 3 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn 
việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn 
giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất 
ñộng sản. 


* Bước 2: Cá nhân có tên trong danh sách ñược cấp chứng chỉ nộp hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  


Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


** Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


** Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy ñịnh. 


* Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây 
dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ (ghi rõ cấp lần thứ hai, lần thứ ba...). 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh. 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng: 


** ðơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh ( Quy ñịnh tại phụ lục 5 ban hành 
kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc 
ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao 
dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng 
sản); 


** 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính ñến ngày nộp hồ sơ; 


** Chứng chỉ cũ (nếu có). 
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* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần 
hết hạn): 


** 01 ðơn ñăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 
tháng tính ñến ngày ñăng ký dự thi ( quy ñịnh tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông 
tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh việc 
cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng sản; 
việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản); 


** 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân ñối với người Việt 
Nam hoặc hộ chiếu ñối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính ñể ñối 
chiếu); 


** 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận ñã hoàn thành khóa học về ñào 
tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản (nếu có); 


** Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương 
ñương) trở lên; 


** 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính ñến ngày ñăng ký 
dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số ñiện thoại, ñịa chỉ người nhận; 


** Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (ñối với 
người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản 
do nước ngoài cấp ñang còn giá trị); 


** Chứng chỉ cũ (bản gốc) ñối với trường hợp ñã hết hạn, hoặc bản sao có 
chứng thực ñối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn; 


** Kết quả bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản với 
phần kiến thức cơ sở ñạt từ 70 ñiểm trở lên (thang ñiểm 100). 


+ Số lượng hồ sơ:  


* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng:  01 bộ; 


* Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần 
hết hạn): 02 (bộ), trong ñó 01 bộ lưu tại ñơn vị tổ chức kì thi, 01 bộ gửi về Sở Xây 
dựng ñể cấp chứng chỉ. 


- Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Xây dựng. 


+  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
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+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng: Chứng chỉ hành nghề môi 
giới bất ñộng sản (Ghi rõ cấp lại); 


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn (hoặc gần 
hết hạn): Chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản ghi rõ cấp lại lần thứ nhất, lần 
thứ hai, lần thứ ba. 


- Phí, lệ phí: 200.000 ñồng (Hai trăm nghìn ñồng chẵn). 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng:  


 ðơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh ( quy ñịnh tại phụ lục 5 ban hành kèm 
theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch 
bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản);  


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn: 


 ðơn ñăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng 
tính ñến ngày ñăng ký dự thi ( quy ñịnh tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 
11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng sản; việc 
thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản). 


+ Chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản (ghi rõ cấp lại) ( quy ñịnh tại phụ 
lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; 
hướng dẫn việc ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều 
hành sàn giao dịch bất ñộng sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao 
dịch bất ñộng sản). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do bị mất, bị rách, bị 
cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng:  


 ðã ñược cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản nhưng bị mất, bị 
rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì ñược cấp lại 
chứng chỉ. 


+ Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản do hết hạn: 


* Yêu cầu ñiều kiện 1: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có năng lực 
hành vi dân sự ñầy ñủ; 
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* Yêu cầu ñiều kiện 2: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có trình ñộ từ 
Trung học phổ thông trở lên. 


*Yêu cầu ñiều kiện 3: 


 ðã nộp hồ sơ ñăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho ñơn vị tổ chức kỳ thi. 


*Yêu cầu ñiều kiện 4: 


 Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản phải có bài thi sát 
hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản với phần kiến thức cơ sở ñạt từ 
70 ñiểm trở lên (thang ñiểm 100). 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản 2014; 


+ Thông tư số 11/2015/TT*BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy ñịnh 
việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản; hướng dẫn việc ñào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều hành sàn giao dịch bất ñộng 
sản; việc thành lập và tổ chức hoạt ñộng của sàn giao dịch bất ñộng sản; 


 + Quyết ñịnh số 832/Qð-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính ñược 
chuẩn hóa; thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành 
chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất ñộng sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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MẪU ðƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI  


BẤT ðỘNG SẢN 
(Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT*BXD ngày 30/12/2015 của 


Bộ Xây dựng) 


 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập * Tự do * Hạnh phúc  


*************** 


 


ðƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


 


Kính gửi:........................................................................................... 


 


1. Họ và tên:……………………………………………………………………… 


2. Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................... 


3. Số CMND hoặc Hộ chiếu:...................... cấp ngày: ………… Nơi cấp:....... 


4. ðăng ký thường trú tại:..................................................................................... 


5. Nơi ở hiện nay:.................................................................................................. 


6. ðơn vị công tác:................................................................................................. 


7. ðiện thoại:......................................................................................................... 


8. Lý do ñề nghị cấp lại: 


Tôi ñã ñược cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng sản số..... ngày........ 
tháng....... năm........ 


Người làm ñơn nêu rõ nguyên nhân ñề nghị cấp lại Chứng chỉ 


................................................................................................................................. 


Tôi cam ñoan mọi thông tin nêu trên là hoàn toàn ñúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 


Tôi làm ñơn này kính ñề nghị Sở Xây dựng cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất 
ñộng sản. 


Tôi xin gửi kèm theo: 


* 02 ảnh (4x6cm); 


* Chứng chỉ cũ (nếu có). 


Tôi xin trân trọng cám ơn! 


 ......, ngày.... tháng.....năm … 
Người ñề nghị 


(Ký, ghi rõ họ tên) 
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MẪU ðƠN ðĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH 
NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


(Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT*BXD ngày 30/12/2015 của 
Bộ Xây dựng) 


 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập * Tự do * Hạnh phúc  


*************** 


 


Ngày……tháng……năm…… 


  


ðƠN ðĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 
GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


 


Kính gửi: …………………………………………………….. 


 


1. Họ và tên: 


2. Ngày, tháng, năm sinh: 


3. Nơi sinh: 


4. Quốc tịch: 


5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu): 


6. ðịa chỉ thường trú: 


7. ðiện thoại liên hệ: 


8. Trình ñộ chuyên môn: 


* Văn bằng, chứng chỉ ñã ñược cấp: (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở 
lên).......................................................................................................... 


Tôi xin ñăng ký dự thi sát hạch ñể ñược cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất ñộng 
sản. 


 


 Người làm ñơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN  
(cấp lại, cấp ñổi) 


(Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của 
Bộ Xây dựng) 


 


 


 
 


Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo ñịa phương (ví dụ: HN*0001, HCM*0001). 


(*) Chứng chỉ cấp lại, cấp ñổi có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ cũ. 
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MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ðỘNG SẢN 


(cấp khi hết hạn) 
(Phụ lục 4c ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của 


Bộ Xây dựng) 


 
 


 


 


Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo ñịa phương (ví dụ: HN*0001, HCM*0001) 
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3. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất ñộng sản do UBND cấp 
tỉnh, cấp huyện quyết ñịnh 


- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1:  Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 


ñộng sản ñối với dự án khu ñô thị mới, dự án phát triển nhà ở do UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện quyết ñịnh. Chủ ñầu tư chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh;  


+ Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh; 


+ Bước 3:  Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết.  
* Sở Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài 


chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức 
thẩm ñịnh hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong thời gian 30 ngày 
kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


* Sau khi hoàn thành việc thẩm ñịnh, Sở Xây dựng thẩm ñịnh trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ký ban hành quyết ñịnh cho phép chuyển nhượng. Trường hợp 
không ñủ ñiều kiện cho phép chuyển nhượng thì Sở Xây dựng phải thông báo bằng 
văn bản cho chủ ñầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do. 


 + Bước 4:  Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập 
trung cấp tỉnh; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp. 
-  Thành phần, số lượng hồ sơ: 
+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 
* ðơn ñề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ 


ñầu tư chuyển nhượng; 
* Hồ sơ dự án, phần dự án ñề nghị cho chuyển nhượng bao gồm: 
** Văn bản cho phép ñầu tư hoặc văn bản chấp thuận ñầu tư của cơ quan nhà 


nước có thẩm quyền (bản sao có chứng thực); 
** Quyết ñịnh phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng 


mặt bằng (bản sao có chứng thực); 
** Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất của toàn bộ hoặc phần dự án ñề nghị 


chuyển nhượng (bản sao có chứng thực); 







50 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


** Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ ñầu tư chuyển nhượng ñến thời 
ñiểm chuyển nhượng. 


* Hồ sơ của chủ ñầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm:  
** ðơn ñề nghị ñược nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án; 
** Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất ñộng 


sản hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có vốn ñiều lệ ñáp ứng yêu cầu quy 
ñịnh tại ðiều 3 Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 (bản sao có chứng 
thực), trừ trường hợp nhà ñầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy 
ñịnh của pháp luật về ñầu tư. 


** Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình ñể thực hiện dự án theo 
quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, về ñất ñai. Trường hợp chưa có văn bản chứng 
minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, về ñất ñai 
thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán ñộc lập hoặc báo cáo tài chính ñã 
ñược kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời ñiểm gần nhất 
(năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) ñối với 
doanh nghiệp ñang hoạt ñộng; ñối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là 
tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải ñược ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp 
ñó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu  số vốn là tài sản 
thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng ñịnh giá hoặc thẩm ñịnh giá ñang 
hoạt ñộng tại Việt Nam về kết quả ñịnh giá, thẩm ñịnh giá tài sản của doanh nghiệp. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
- Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ 


hợp lệ: 
+ Sở Xây dựng không quá 24 ngày làm việc; 
+ Ủy ban nhân tỉnh không quá 6 ngày làm việc. 
- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ ñầu tư dự án (Doanh nghiệp 


Kinh doanh bất ñộng sản). 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 + Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: UBND tỉnh. 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh cho phép chuyển 


nhượng dự án hoặc một phần dự án bất ñộng sản. 
- Phí, lệ phí nếu có: Không có 
- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 
+ ðơn ñề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án và ñơn ñề nghị cho phép 


chuyển nhượng một phần dự án (theo mẫu số 1 và 2 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật 
Kinh doanh bất ñộng sản); 


+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của 
Luật Kinh doanh bất ñộng sản); 
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+ Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng (theo 
mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Kinh doanh bất ñộng sản);  


+ ðơn ñề nghị ñược nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án (theo mẫu số 5 ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật Kinh doanh bất ñộng sản ); 


+ ðơn ñề nghị ñược nhận chuyển nhượng một phần dự án (theo mẫu số 6 ban 
hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Kinh doanh bất ñộng sản). 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
+ Yêu cầu ñiều kiện 1: 
* Dự án ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, ñã có quy hoạch 


chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng ñược phê duyệt. 
+ Yêu cầu ñiều kiện 2: 
* Dự án, phần dự án chuyển nhượng ñã hoàn thành xong việc bồi thường, giải 


phóng mặt bằng. ðối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án ñầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng 
theo tiến ñộ ghi trong dự án ñã ñược phê duyệt. 


+ Yêu cầu ñiều kiện 3: 
* Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng ñất, không bị kê biên ñể bảo 


ñảm thi hành án hoặc ñể chấp hành quyết ñịnh hành chính của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền. 


+ Yêu cầu ñiều kiện 4: 
* Không có quyết ñịnh thu hồi dự án, thu hồi ñất của cơ quan nhà nước có 


thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ ñầu tư 
phải chấp hành xong quyết ñịnh xử phạt. 


+ Yêu cầu ñiều kiện 5: 
* Chủ ñầu tư chuyển nhượng ñã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng ñất ñối 


với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. 
+ Yêu cầu ñiều kiện 6: 
* Chủ ñầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất ñộng sản 


phải là doanh nghiệp kinh doanh bất ñộng sản, có ñủ năng lực tài chính và cam kết 
tiếp tục việc triển khai ñầu tư xây dựng, kinh doanh theo ñúng quy ñịnh của pháp 
luật, bảo ñảm tiến ñộ, nội dung dự án. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Kinh doanh bất ñộng sản số 66/2014/QH 13 ngày 25/11/2014; 
+ Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi 


tiết thi hành một số ñiều của Luật Kinh doanh bất ñộng sản; 
+ Quyết ñịnh số 1456/Qð-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng 


về việc  công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ  thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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MẪU SỐ 1: 
ðƠN ðỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  


(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  


 
                 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ..................................... 
 


- Tên Doanh nghiệp: .......................................................................................... 
- ðịa chỉ: ………………................................................................................. 
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: ………....................................... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: ................................................... ... 
- Người ñại diện theo pháp luật: …………......……. Chức vụ: ……................ 
- Số ñiện thoại liên hệ: ............................... ................ ...................................... 
Hiện ñang là chủ ñầu tư dự án: …………................................…………...... 
Thuộc ñịa bàn xã……............…huyện……….......………tỉnh……….....… 
ðề nghị ñược chuyển nhượng toàn bộ dự án................….…… với các nội dung 


chính như sau: 
I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 
1-Tên dự án: ………………………………................................………… 
2- ðịa ñiểm: ……………………………………................................…… 
3- Nội dung và quy mô dự án: ………………................................……… 
4- Diện tích sử dụng ñất: …………………................................…………. 
5- Diện tích ñất xây dựng: ………………................................…………… 
6- Tổng mức ñầu tư: ...................................... ................ ................................ 
7- Nguồn vốn ñầu tư: …………………….…................................……..... 
8- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: …………….................................… 
II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG…….…………............................... 
III. ðỀ XUẤT CHỦ ðẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ ñầu 


tư mới; ðịa chỉ; Người ñại diện; Năng lực tài chính; Kinh nghiệm) 
IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỂ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ðỐI VỚI 


KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN……………… 
V. CAM KẾT ………………………………….………………………… 
 (Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo) 
 


                                                     ……., ngày …. tháng……năm …… 
Nơi nhận:                CHỦ ðẦU TƯ  
- Như trên;                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu)  
- Lưu. 
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MẪU SỐ 2: 
ðƠN ðỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN  


(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 
                 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)……………….………… 


 
- Tên Doanh nghiệp: ..........................................................................................    
- ðịa chỉ: …………………...................................................................……..... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp số: ………........................................ 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: ....................................................... 
- Người ñại diện theo pháp luật: ………………. Chức vụ: ……....................... 
- Số ñiện thoại liên hệ: ....................................................................................... 
Hiện ñang là chủ ñầu tư dự án: ……………….................................................. 
Thuộc ñịa bàn xã…………huyện…………tỉnh……..……............................ 
ðề nghị ñược chuyển nhượng một phần dự án …… với các nội dung chính như 


sau: 
 I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 


1. Tên dự án: ……………………………………………………………… 
2. ðịa ñiểm: ……………………………………………………………...... 
3. Nội dung và quy mô dự án: …………………………………………….. 
4. Diện tích sử dụng ñất của dự án: ……………………………………….. 
5. Diện tích ñất xây dựng: ………………………………………………… 
6. Tổng mức ñầu tư:     
7. Nguồn vốn ñầu tư: ……………………………………………………... 
8. Tóm tắt tình hình tiển khai dự án: ……………………………………... 


         II. XIN PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 
1. Diện tích ñất: ……………………………………………………………. 
2. Vị trí khu ñất: …………………………………………………………. 
3. Quy mô công trình: …………………………………………………… 
4. Hiện trạng ñang thực hiện: ……………………………………………… 


III. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG………………………………….. 
IV.ðỀ XUẤT CHỦ ðẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ ñầu 


tư mới; ðịa chỉ; Người ñại diện; Năng lực tài chính; Kinh nghiệm) 
V.PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ðỐI VỚI 


KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: ……………………… 
VI.CAM KẾT……………………………………………………………… 


                                                     ……., ngày …. tháng……năm …… 
Nơi nhận:                CHỦ ðẦU TƯ  
- Như trên;                                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu)  
- Lưu. 
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MẪU SỐ 3:  
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 


(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 
Tên chủ ñầu tư………….. 
     Số: …./….. 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


------------------- 
                                          ……, ngày     tháng     năm  


 
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 


 
 Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………. 


 
1. Tên chủ ñầu tư: 
- ðịa chỉ: ……………………………………………………….……………. 
- Người ñại diện………………………………………………..………….... 
- Số ñiện thoại……………………………………..…………….…………. 
2. Thông tin chung về dự án 
- Tên dự án………………………………..………………………..……… 
- ðịa ñiểm dự án…………………………………………………………… 
- Quyết ñịnh phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận ñầu tư, cho phép ñầu tư.. 
- Mục tiêu của dự án: ……………………………………………….……… 
- Tổng diện tích ñất: ............. Trong ñó bao gồm: …………………..……… 
+ Quy mô (diện tích ñất, quy hoạch sử dụng ñất, hệ số sử dụng ñất…) 
+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật ñộ xây dựng, diện tích xây dựng, 


diện tích nhà ở, số lượng nhà ở……) ………………………………….………… 
+ Tổng mức ñầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)……………….…………… 
+ Tổng tiến ñộ và tiến ñộ chi tiết của dự án…..……………….…………… 
+ Các thông tin khác…………………………………………….…………… 
3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: …………….……………… 
4. Quá trình thực hiện dự án: 
- Tình hình giải phóng mặt bằng…………………………..……………… 
- Tình hình nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất……………………………… 
- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật………..…………………………….. 
- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng.…………………………… 
- Tiến ñộ thực hiện dự án…………………….……………………………… 
- Tình hình huy ñộng vốn…………………………………………..……… 
- Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BðS)………….………. 
- Tình hình chuyển nhượng ñất cho các nhà ñầu tư cấp 2…………………… 
- Các vấn ñề khác …………………………………………………............. 
5. Các nội dung ñã cam kết với khách hàng………………………………. 
6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan …………... 


                                                     ……., ngày …. tháng……năm …… 
Nơi nhận:       CHỦ ðẦU TƯ  
- Như trên;                                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
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MẪU SỐ 4: 
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN                  


 DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 


 
Tên chủ ñầu tư……….. 
     Số: …./….. 


 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


------------------- 
                                     ……, ngày     tháng     năm  


          BÁO CÁO  
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN  


DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG 
 


 Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………. 
 


1. Tên chủ ñầu tư: 


- ðịa chỉ……………………………………………………………………. 


- Người ñại diện……………………………………………………………… 


- Số ñiện thoại……..………………….……………………………………… 


2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng: 


a) Thông tin về dự án 


- Tên dự án……………..……………..……………………………………… 


- ðịa ñiểm dự án…………………………………………………………… 


- Quyết ñịnh phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận ñầu tư, cho phép ñầu 
tư..)........ 


- Mục tiêu của dự án: ………………………………………………………... 


- Tổng diện tích ñất: ............. Trong ñó bao gồm: …………………………... 


+ Quy mô (diện tích ñất, quy hoạch sử dụng ñất, hệ số sử dụng ñất,...) 


          + Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật ñộ xây dựng, diện tích xây dựng, 
diện tích nhà ở, số lượng nhà ở……) ………………………………………...... 


+ Tổng mức ñầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)……………………………. 


+ Tổng tiến ñộ và tiến ñộ chi tiết của dự án……………………………….. 


+ Các thông tin khác…………………………………………………………. 


b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng 


- Diện tích ñất…………………………..………………………………….. 


- Quy mô công trình………………….……………………………………. 


- Tiến ñộ thực hiện, hiện trạng…………………………………………….. 


- Hồ sơ pháp lý……………………………….……………………………. 
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- Các thông tin khác………………..………………………………………… 


3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ……………………………. 


4. Quá trình thực hiện dự án: 


- Tình hình giải phóng mặt bằng……………..……………………………. 


- Tình hình nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất………………………………. 


- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật…………………………………….. 


- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng.…………………………… 


- Tiến ñộ thực hiện dự án …………………………………. 


- Tình hình huy ñộng vốn………………………………………………….. 


- Tình hình bán nhà, bán ñất (hoặc tình hình kinh doanh BðS)……………... 


- Tình hình chuyển nhượng ñất cho các nhà ñầu tư cấp 2…………………… 


- Các vấn ñề khác …………………………………………………............. 


5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng: 


- Tình hình giải phóng mặt bằng…………………………………………... 


- Tình hình nộp tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất………………………………. 


- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật………..…………………………… 


- Tình hình xây dựng công trình, nhà ở……………………………………… 


- Tiến ñộ thực hiện dự án…………………………………………………….. 


- Tình hình huy ñộng vốn………………………………………………….. 


- Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất ñộng sản)…. 


- Các vấn ñề khác............................................................................................. 


6. Các nội dung ñã cam kết với khách hàng………………………………. 


7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan …………... 


 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lưu: ….. 


 CHỦ ðẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức 


vụ và ñóng dấu) 
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MẪU SỐ 5: 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN 


(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do - Hạnh phúc 


 
ðƠN ðỀ NGHỊ ðƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN 


 
Kính gửi: ……………………………………………………………………… 
 


1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ……………………. 
- ðịa chỉ: …………………………………………………….………… 
- Giấy ñăng ký thành lập doanh nghiệp số: ............................................... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: ………………..………….. 
- Người ñại diện theo pháp luật………………………….……………… 
2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy ñộng vốn....) 
3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự ñã và ñang triển khai về quy mô, 


vốn ñầu tư…...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ñầu tư bất ñộng 
sản...):………………….. 


4. ðề nghị ñược nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau: 
- Tên dự án: …………………………..………………………………….. 
- Chủ ñầu tư là: ……………………………………………………….…… 
           - ðịa ñiểm: ……………………………………………….…….…… 
           - Nội dung và quy mô dự án: ….…………………………………...… 
   - Diện tích sử dụng ñất của dự án: ….………………………..……….…… 
   - Diện tích ñất xây dựng: …………….…………..………………….…… 
   - Tổng mức ñầu tư: ………………………………….………………….. 
5. Cam kết: Nếu ñược cấp có thẩm quyền cho phép ñược nhận chuyển nhượng 


và làm chủ ñầu tư dự án ………….…, Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như 
sau: 


- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án…………………………………………. 
- Về tiến ñộ…………………………………………………………………. 
 - Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ ñầu tư ñối với khách hàng và các 


bên có liên quan…………………………………………………………… 
 


…….,ngày …. tháng……năm …… 
Nơi nhận:                                                   CHỦ ðẦU TƯ MỚI  
   - Như trên;                                             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
     - Lưu. 
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MẪU SỐ 6:  
ðƠN ðỀ NGHỊ ðƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 


(Ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 76/2015/Nð-CP ngày 10/9/2015) 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 


ðƠN ðỀ NGHỊ ðƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 
                 Kính gửi: ………………………………………………………….. 


1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án ………… 
- ðịa chỉ……………………………………..……………………………... 
- Giấy ñăng ký thành lập doanh nghiệp số: ..................................................... 
- Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số: ……..……………....................... 
- Người ñại diện theo pháp luật: …………………………………………... 


2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy ñộng vốn....)… 
3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự ñã và ñang triển khai về quy mô, 


vốn ñầu tư...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ñầu tư bất ñộng sản...): 
4. ðề nghị ñược nhận chuyển nhượng một phần dự án sau: 


a) Thông tin chung về dự án: 
- Tên dự án: …….…………………………………………………………… 


          - ðịa ñiểm: …………………………………..………………………………. 
          - Nội dung và quy mô dự án: …………………………..……………………. 


  - Diện tích sử dụng ñất của dự án: …………………………………………... 
  - Diện tích ñất xây dựng: ………..…………………… 
  - Tổng mức ñầu tư: …………………………………………………………..    


b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng: 
          - Vị trí khu ñất: ……………………………………………………………. 
          - Quy mô công trình: …………………………………..…………………….. 
          - Hiện trạng ñang thực hiện: ………………………………………………. 


5. Cam kết: Nếu ñược cấp có thẩm quyền cho phép ñược nhận chuyển nhượng 
một phần ……………, Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau: 


- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án………………………………………… 
- Về tiến ñộ………………………………………………………………… 
 - Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ ñầu tư ñối với khách hàng và các bên có 
liên quan…………………………………………………………………... 
 


   …….,ngày …. tháng……năm …… 
Nơi nhận:                                                                  CHỦ ðẦU TƯ MỚI  
   - Như trên;                                             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 
   - Lưu. 
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VIII. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG 


1. Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Chủ ñầu tư  chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật;  


 + Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 


 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, ñối chiếu với thành phần hồ sơ theo 
quy ñịnh của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc: 


* Trường hợp hồ sơ ñã hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh của thủ tục hành 
chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập  giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả,  phiếu kiểm 
soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy ñịnh; 


* Trường hợp hồ sơ chưa hội ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh thì hướng dẫn 
hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy ñịnh. 


+ Bước 3: Bàn giao hồ sơ ñã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết: 


+ Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung 
cấp tỉnh hoặc qua ñường bưu ñiện; 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần 
(sáng từ 7 giờ 30 phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày 
lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua ñường bưu ñiện hoặc 
nộp hồ sơ qua mạng. 


- Thành phần hồ sơ: 


1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ 
chức chứng nhận hợp quy ( bên thứ ba); 


+ Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy ( theo mẫu quy ñịnh); 


+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng( ñặc ñiểm, tính 
năng, công dụng); 


Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự  phù hợp của sản phẩm, hàng hóa  vật liệu 
xây dựng với quy chuẩn kỷ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp. 


2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự ñánh giá của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh ( bên thứ nhất): 


 + Bản công bố hợp chuẩn/hợp quy ( theo mẫu quy ñịnh); 


 + Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng( ñặc ñiểm, tính 
năng, công dụng); 


+ Kết quả thử nghiệm; kết quả hiệu chuẩn ( nếu có) tại phòng thí nghiệm ñược 
công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ ñịnh; 







60 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng và áp dụng theo mẫu 
quy ñịnh tại phụ lục số XIII ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2007/Qð-BKHCN 
ngày 27/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu 
chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống 
quản lý chất lượng ñược chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001; 


+ Kế hoạch giám sát ñịnh kỳ; 


+ Báo cáo ñánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan. 


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


- Thời hạn giải quyết: 


+ Thời hạn giải quyết theo quy ñịnh:  Không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ; 


+ Thời hạn giải quyết sau khi cắt giảm: Không quá 04 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ 


- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  Sở Xây dựng; 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


+ Bản công bố hợp quy ( Phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
24/2007/Qð-BKHCN ngày 27/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ) ; 


+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng ( Phụ lụcXIII ban hành kèm theo Quyết ñịnh 
số 24/2007/Qð-BKHCN ngày 27/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  


+ Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 


+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; 


+ Quyết ñịnh số 24/2007/Qð-BKHCN ngày 27/9/2007 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ về quy ñịnh chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp 
chuẩn, hợp quy; 


+ Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng quy ñịnh 
về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát; 


+ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ñối với sản phẩm, hàng hóa  vật liệu 
xây dựng. 
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Phụ lục XI 


(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2007/Qð-BKHCN ngày 27/9/2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ) 


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                          BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY  
 
Tên tổ chức, cá nhân…. 
ðịa chỉ……. 
ðiện thoại…………Fax….. 
E – mail……………………………… 
                  
                                                   CÔNG BỐ: 
 
Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tên gọi, kiểu, loại, nhãn 


hiệu, ñặc trưng kỹ thuật….) 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật ( số liệu, ký hiệu, tên gọi) 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Thông tin bổ sung ( căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức ñánh giá 


sự phù hợp…): 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
     ….ngày…..tháng …..năm…. 
     ðại diện Tổ chức, cá nhân 
     ( ký tên, chức vụ, ñóng dấu) 
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Phụ lục XIII 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2007/Qð-BKHCN ngày 27/9/2007 của Bộ 


Khoa học và Công nghệ) 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
                KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 
 
Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường….. 
 


Kế hoạch kiểm soát chất lượng Các quá 
trình sản 
xuất cụ 


thể 


Các 
chỉ 
tiêu 
kiểm 
soát 


Quy 
ñịnh kỹ 


thuật 


Tần suất 
lấy 


mẫu/cỡ 
mẫu 


Thiết bị thử 
nghiệm/kiểm 


tra 


Phương 
pháp 


thử/kiểm 
tra 


Biểu 
ghi 


chép 


Ghi 
chú 


        
 
     ….ngày…..tháng …..năm…. 
     ðại diện doanh nghiệp 
     ( ký tên,  ñóng dấu) 
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IX. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần ñầu tại cấp tỉnh. 
- Trình tự thực hiện: 
+ Bước 1: Tiếp nhận ñơn khiếu nại 
 Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của giám ñốc Sở Xây dựng theo 


ðiều 20, 21 Luật khiếu nại, người khiếu nại phải gửi ñơn và các tài liệu liên quan 
(nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.  


+ Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại  
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn thuộc thẩm quyền giải 


quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý 
giải quyết; trường hợp không thụ lý ñể giải quyết thì nêu rõ lý do. 


+ Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại 
Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần ñầu theo quy ñịnh tại ðiều 28 Luật 


khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm: 
* Kiểm tra lại quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính của mình, của người 


có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại ñúng thì ra quyết ñịnh giải 
quyết khiếu nại ngay. 


* Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành 
xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải 
quyết khiếu nại. 


Việc xác minh nội dung khiếu nại ñược thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 29 
Luật khiếu nại, Mục 2, chương II của Thông tư số  07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 
10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy ñịnh quy trình giải quyết khiếu nại hành 
chính. 


+ Bước 4: Tổ chức ñối thoại  
ðại diện cơ quan giải quyết trực tiếp gặp gỡ, ñối thoại với người khiếu nại, 


người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan ñể làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 
quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, 
người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, 
ñịa ñiểm, nội dung việc gặp gỡ, ñối thoại. 


Khi ñối thoại, ñại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần ñối thoại; 
kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia ñối thoại có quyền phát biểu ý 
kiến, ñưa ra những bằng chứng liên quan ñến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình. 


Việc ñối thoại ñược lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người 
tham gia; kết quả ñối thoại, có chữ ký hoặc ñiểm chỉ của người tham gia; trường hợp 
người tham gia ñối thoại không ký, ñiểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản 
này ñược lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả ñối thoại là một trong các căn cứ 
ñể giải quyết khiếu nại. 
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+ Bước 5: Ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại. 


 Giám ñốc Sở  ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại bằng văn bản và trong thời 
hạn 3 ngày làm việc và gửi quyết ñịnh giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, 
người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý cấp trên. 


- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
hoặc theo ñường bưu ñiện 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:  


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 


* Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 


* Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám ñịnh (nếu có); 


* Biên bản tổ chức ñối thoại (nếu có); 


* Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại; 


* Các tài liệu khác có liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời  hạn giải quyết: Theo ðiều 28 Luật khiếu nại 


Thời hạn giải quyết khiếu nại lần ñầu không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày 
thụ lý ñể giải quyết; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài 
hơn nhưng không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý ñể giải quyết. Ở vùng sâu, 
vùng xa ñi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần ñầu không quá 45 ngày 
làm việc, kể từ ngày thụ lý ñể giải quyết; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý ñể giải 
quyết. 


- ðối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  Giám ñốc Sở Xây dựng. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


* ðơn khiếu nại; 


* Giấy ủy quyền khiếu nại 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện TTHC: Theo ðiều 2, ðiều 8 và ðiều 11 Luật 
khiếu nại 
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1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác ñộng trực 
tiếp bởi quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại. 


2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ theo quy 
ñịnh của pháp luật; trong trường hợp thông qua người ñại diện ñể thực hiện việc 
khiếu nại thì người ñại diện phải theo quy ñịnh tại ðiều 12, ðiều 16 Luật khiếu nại.  


3. Người khiếu nại phải làm ñơn khiếu nại và gửi ñến ñúng cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy ñịnh của Luật khiếu nại. 


4. Việc khiếu nại chưa có quyết ñịnh giải quyết lần hai. 


5. Việc khiếu nại chưa ñược Toà án thụ lý ñể giải quyết. 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Luật khiếu nại năm 2011; 


+ Nghị ñịnh 75/2012/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy ñịnh chi tiết một 
số ñiều của Luật khiếu nại; 


+ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy ñịnh quy 
trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tư do – Hạnh phúc 


 
                                                              ......., ngày....tháng .....năm... 
 


ðƠN KHIẾU NẠI 
 


Kính gửi:................................................(1) 


Họ và tên:..............................................................(2); Mã số hồ sơ ....................(3) 
ðịa chỉ :...................................................................................................................... 
Khiếu nại................................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại................................................................................................ (5) 
.................................................................................................................................... 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có) 
                                                                                               Người khiếu nại 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
                             ......., ngày ....tháng..….năm ....… 


 
 
 


GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI 
 


Họ và tên người uỷ quyền:.........................................................................(1) 


ðịa chỉ :......................................................................................................(2) 


Số CMND:...................................................Cấp ngày…...tháng…...năm....... 


Nơi cấp:….............................................................................................................. 


Họ và tên người  ñược uỷ quyền………………......………………………….... 


ðịa chỉ:...……………………… ………...…………………………………... 


Số CMND:................................................Cấp ngày......tháng…..năm............ 


Nơi cấp:………………………………............................................................... 


Nội dung uỷ quyền:.....................................................................................(3) 


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người ñược uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện 


ñúng nội dung uỷ quyền.                                                     


  
Xác nhận của UBND 


xã, phường, thị trấn nơi  
người uỷ quyền cư trú 


(Ký,  ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 


Người uỷ quyền 
(Ký  và ghi rõ họ tên) 


 
 







68 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tiếp nhận ñơn 


 Nếu khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền giải quyết của  Giám ñốc Sở theo 
ðiều 20, 21 Luật khiếu nại thì người khiếu nại phải gửi ñơn kèm theo bản sao quyết 
ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu và các tài liệu liên quan. 


+ Bước 2: Thụ lý ñơn  


Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình, cơ quan có thẩm quyền thụ lý ñơn ñể giải quyết và thông báo bằng 
văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần ñầu biết; trường hợp 
không thụ lý ñể giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ 
lý do. 


+ Bước 3: Xác minh vụ việc khiếu nại.  


Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào 
vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại tiến hành xác minh, kết luận nội dung 
khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2, 3, 4 ðiều 29 Luật 
khiếu nại, Mục 2, chương II của Thông tư số  07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 
năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy ñịnh quy trình giải quyết khiếu nại hành 
chính. 


+ Bước 4: Tổ chức ñối thoại 


Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền tiến hành 
ñối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên 
quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñể làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu 
của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức 
có liên quan biết thời gian, ñịa ñiểm, nội dung việc gặp gỡ, ñối thoại. 


Khi ñối thoại, ñại diện cơ quan thẩm quyền nêu rõ nội dung cần ñối thoại; kết 
quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia ñối thoại có quyền phát biểu ý kiến, 
ñưa ra những bằng chứng liên quan ñến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình. 


Việc ñối thoại ñược lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người 
tham gia; kết quả ñối thoại, có chữ ký hoặc ñiểm chỉ của người tham gia; trường hợp 
người tham gia ñối thoại không ký, ñiểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản 
này ñược lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả ñối thoại là một trong các căn cứ 
ñể giải quyết khiếu nại. 


+ Bước 5: Ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại. 


 Giám ñốc Sở ra quyết ñịnh giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Nội dung Quyết 
ñịnh giải quyết khiếu nại có các nội dung: Ngày, tháng, năm ra quyết ñịnh; 
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Tên, ñịa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; Nội dung khiếu nại; Kết quả giải 
quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần ñầu; Kết quả xác minh nội dung 
khiếu nại; Kết quả ñối thoại; Căn cứ pháp luật ñể giải quyết khiếu nại; Kết luận nội 
dung khiếu nại là ñúng, ñúng một phần hoặc sai toàn bộ. Trường hợp khiếu nại là 
ñúng hoặc ñúng một phần thì yêu cầu người có quyết ñịnh hành chính, hành vi hành 
chính bị khiếu nại sửa ñổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết ñịnh hành chính, chấm 
dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai 
toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện 
nghiêm chỉnh quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính; Việc bồi thường cho người 
bị thiệt hại (nếu có); Quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án. 


Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần 2, 
gửi quyết ñịnh giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người 
giải quyết khiếu nại lần ñầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại ñến.  Sở Xây dựng công khai quyết ñịnh giải 
quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau ñây:  Công bố tại cuộc họp cơ quan, 
tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; Niêm yết tại trụ sở cơ quan; Thông báo trên 
phương tiện thông tin ñại chúng. 


+ Thời gian trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 
phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu hoặc theo ñường bưu ñiện 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo quy ñịnh tại ðiều 43, Luật khiếu nại: 


+ Thành phần hồ sơ: 


* ðơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 


* Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp; 


* Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám ñịnh (nếu có); 


* Biên bản tổ chức ñối thoại (nếu có); 


* Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần ñầu 


* Các tài liệu khác có liên quan. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 


- Thời  hạn giải quyết: Theo ðiều 37, Luật khiếu nại: 


Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày làm việc,  kể từ ngày 
thụ lý ñể giải quyết; ñối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể 
kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý ñể giải quyết. 


 Ở vùng sâu, vùng xa ñi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai 
không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý ñể giải quyết; ñối với vụ việc phức tạp thì thời 
hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày làm việc, kể từ 
ngày thụ lý ñể giải quyết. 
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- ðối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh:  Sở Xây dựng. 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết ñịnh giải quyết khiếu nại lần hai. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  


* ðơn khiếu nại; 


* Giấy ủy quyền khiếu nại 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện TTHC: 


 Theo ðiều 36, Luật khiếu nại: 


1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác ñộng trực 
tiếp bởi quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại. 


2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ theo quy 
ñịnh của pháp luật. 


3. Người khiếu nại phải làm ñơn khiếu nại và gửi ñến ñúng cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại. 


4. Việc khiếu nại chưa có quyết ñịnh giải quyết lần hai. 


5.Việc khiếu nại chưa ñược toà án thụ lý ñể giải quyết. 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Luật khiếu nại năm 2011; 


+ Nghị ñịnh 75/2012/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy ñịnh chi tiết một 
số ñiều của Luật khiếu nại; 


+ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31 tháng 10 
năm 2013 quy ñịnh quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tư do – Hạnh phúc 


 
                                                              ......., ngày....tháng .....năm... 
 
 


ðƠN KHIẾU NẠI 
 


Kính gửi:................................................(1) 


Họ và tên:.....................................................(2); Mã số hồ sơ ....................(3) 
ðịa chỉ :.............................................................................................................. 
Khiếunại...............................................................................................................(4) 
Nội dung khiếu nại................................................................................... (5) 
................................................................................................................................ 
(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có) 
                                                                                               Người khiếu nại 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


 
                                                ......., ngày ....tháng..….năm ....… 


 
 


GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI 
 


Họ và tên người uỷ quyền:..........................................................................(1) 


ðịa chỉ :.....................................................................................................(2) 


Số CMND:...................................................Cấp ngày…...tháng…...năm....... 


Nơi cấp:…................................................................................................... 


Họ và tên người  ñược uỷ quyền………………......………………………….... 


ðịa chỉ:...…………………………… …...…………………………………... 


Số CMND:................................................Cấp ngày......tháng…..năm............ 


Nơi cấp:……………… …............................................................................ 


Nội dung uỷ quyền:....................................................................................(3) 


Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người ñược uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện 


ñúng nội dung uỷ quyền.                                                     


  
Xác nhận của UBND 


xã, phường, thị trấn nơi  
người uỷ quyền cư trú 


(Ký,  ghi rõ họ tên và ñóng dấu) 


Người uỷ quyền 
(Ký  và ghi rõ họ tên) 
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3. Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. 


- Trình tự thực hiện: 


+ Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo: Khi nhận ñược tố cáo thì người 
giải quyết tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau: 


*Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thì trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn tố cáo, phải kiểm tra, xác minh họ, tên, 
ñịa chỉ của người tố cáo và quyết ñịnh việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo, 
ñồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý, nếu có yêu cầu; 
trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều ñịa ñiểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh 
có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày;  


* Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược ñơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển ñơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu. 
Trường hợp người tố cáo ñến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận tố cáo hướng dẫn 
người tố cáo ñến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 


+ Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo: Chủ tịch UBND cấp tỉnh và thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành quyết ñịnh thụ lý giải 
quyết tố cáo (sau ñây gọi tắt là quyết ñịnh thụ lý). Việc thay ñổi, bổ sung nội dung 
quyết ñịnh thụ lý phải thực hiện bằng quyết ñịnh của người giải quyết tố cáo. Trong 
trường hợp người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh thì trong quyết ñịnh thụ lý 
phải thành lập ðoàn xác minh tố cáo hoặc Tổ xác minh tố cáo (sau ñây gọi chung là 
Tổ xác minh) có từ hai người trở lên, trong ñó giao cho một người làm Trưởng ñoàn 
xác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh (sau ñây gọi chung là Tổ trưởng Tổ xác minh). 
Trong quá trình xác minh, Tổ xác minh phải làm việc với người bị tố cáo, người tố 
cáo;  thu thập các tài liệu liên quan ñến nội dung tố cáo; báo cáo kết quả xác 
minh…(Theo quy ñịnh tại các ñiều từ ðiều 12- ðiều 20 của Thông tư 06/2013/TT-
TTCP quy ñịnh quy trình giải quyết tố cáo của Thanh tra Chính phủ). 


+ Bước 3: kết luận nội dung tố cáo: căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội dung 
tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, ñối chiếu với các quy ñịnh của 
pháp luật, chủ tịch UBND tỉnh hoặc thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh ban hành kết luận nội dung tố cáo.  


+ Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo: Ngay sau khi có kết luận 
về nội dung tố cáo, chủ tịch UBND tỉnh hoặc thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh phải căn cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo ñể xử lý 
theo quy ñịnh tại ñiều 24 Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013. 


+ Bước 5: công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết ñịnh xử lý hành vi  vi 
phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo.  
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Theo quy ñịnh tại ðiều 25 Thông tư 06/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính 
phủ ngày 30/9/2013: 


* Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, 
quyết ñịnh xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh số 
76/2012/Nð-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ. 


* Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thì người giải quyết tố cáo thông 
báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo, trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà 
nước. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo ñược thực hiện bằng một trong hai 
hình thức sau: 


* Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết ñịnh, văn bản xử lý tố cáo. 


* Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo Mẫu số 19-TC ban 
hành kèm theo Thông tư này, trong ñó phải nêu ñược kết quả xác minh, kết luận nội 
dung tố cáo, nội dung quyết ñịnh, văn bản xử lý tố cáo. 


+ Thời gian trả kết quả: Từ thứ hai ñến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 
phút ñến 12 giờ; chiều từ 13 giờ ñến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, tết. 


- Cách thức thực hiện:  


+ Tố cáo trực tiếp   


+Gửi ñơn tố cáo qua ñường bưu ñiện 


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ:   


* Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau: ðơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội 
dung tố cáo trực tiếp; Quyết ñịnh thụ lý, Quyết ñịnh thành lập Tổ xác minh; Kế hoạch 
xác minh tố cáo; Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo;  Kết luận nội 
dung tố cáo; các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo. 


* Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau: Các biên bản làm việc; văn bản, tài 
liệu, chứng cứ thu thập ñược; văn bản giải trình của người bị tố cáo; các tài liệu khác 
có liên quan ñến nội dung tố cáo. 


+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


- Thời  hạn giải quyết: Theo quy ñịnh tại ðiều 21 Luật tố cáo: thời hạn giải 
quyết tố cáo là 60 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; ñối với vụ việc 
phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố 
cáo. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn giải 
quyết một lần nhưng không quá 30 ngày làm việc; ñối với vụ việc phức tạp thì không 
quá 60 ngày làm việc. 


- ðối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 


- Cơ quan thực hiện TTHC: 


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Giám ñốc Sở Xây dựng. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Thanh tra Sở Xây dựng. 


- Kết quả thực hiện TTHC: Kết luận  nội dung tố cáo và quyết ñịnh xử lý 
hành vi vi phạm bị tố cáo. 


- Phí, lệ phí: Không có. 


- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: 


 ðơn tố cáo 


- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện TTHC: 


Theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 20 Luật tố cáo: Người có thẩm quyền không 
thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau ñây: 


a) Tố cáo về vụ việc ñã ñược người ñó giải quyết mà người tố cáo không cung 
cấp thông tin, tình tiết mới; 


b) Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp 
không có cơ sở ñể xác ñịnh người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật; 


c) Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không ñủ ñiều 
kiện ñể kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm. 


- Căn cứ pháp lý của TTHC: 


+ Luật tố cáo 2011; 


+ Nghị ñịnh số 76/2012/Nð-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật tố cáo;  


+ Thông tư 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính 
phủ quy ñịnh quy trình giải quyết tố cáo;  


 
 







76 CÔNG BÁO/Số 67+68/Ngày 03-7-2017


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 


          
                                                  ……..., ngày..….tháng....….năm ......… 


  
ðƠN TỐ CÁO 


 
Kính gửi: .......................................................(1) 


Tên tôi là:................................................................................................................ 
ðịa chỉ:.................................................................................................................... 
Tôi làm ñơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:......................................... 
................................................................................................ ...........................(2) 
Nay tôi ñề nghị:..................................................................................................(3) 
.............................................................................................................................. 


Tôi xin cam ñoan những nội dung tố cáo trên là ñúng sự thật và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. 


Người tố cáo  
       (Ký, ghi rõ họ tên) 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 







